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FỜI NÓI ĐẦU 


Tâm sinh khởi thành chuỗi, thành dòng nối tiếp nhau, theo những quy luật 
nhất định gọi là những (2v - 0ô trình tâm. Tuy nhiên không phải tất cả 121 tâm 
đều hiện hữu trong các Lộ trình tâm, có những tâm thoát khỏi lộ trình, vượt ra ngoài 
lộ trình, không tham gia vào lộ trình. Theo Vi Diệu Pháp, có cả thảy 19 tâm không 
nằm trong lộ trình, được gọi là những tâm 7oøát /ô trừih mà thuật ngữ Pã|i gọi là 
W7fhimuứa. Đây là một vẫn đề lớn trong việc tìm hiểu, học tập và đem ra thực hành 
giáo lý căn bản của nhà Phật. Thật vậy, sau khi viết xong chương Lộ trình (Vithi), gồm 
có Lộ trình tâm pháp và Lộ trình sắc pháp thì Đức trưởng lão Anuruddha đã viết tiếp 
chương 7#oáf lộ trình (ihmui2) trình bày về những vẫn đề của tâm ngoài lộ trình, 
không liên quan đến lộ trình. 


Trong chương này, Đức trưởng lão Anuruddha đưa ra những nội dung liên 
quan đến những tâm sinh khởi thoát lộ trình. Cụ thể là ngài trình bày về các cảnh giới 
(bhũmi) là nơi cư trú, sinh sống của các loài chúng sinh; về tục sinh tâm của các chúng 
sinh ở trong tất cả các cảnh giới, kể cả tục sinh sắc ở cõi trời Vô tưởng, về vấn để 
nghiệp (kamma) của các chúng sinh sẽ cho quả đi tục sinh vào các cảnh giới như thế 
nào và về việc chúng sinh lúc lâm chung thì tâm sẽ nhận đối tượng dựa theo nghiệp 
của mình đã tạo mà đi tái sinh vào cõi nào trong kiếp tới. 


Mỗi một chúng ta, người học Phật và tu Phật, đều ít nhiều có những hiểu 
biết về nhân quả của nghiệp báo và sự tử sinh luân hồi của chúng sinh trong các 
cảnh giới. Chúng ta tin rằng Địa ngục là có thật, Thiên giới là có thật, Phạm thiên giới 
là có thật; tin rằng có những loài chúng sinh được sinh ra mà không dựa vào cha, 
không nương vào mẹ là có thật, đó là loài Hóa sanh (Opapatika), chứ không phải là 
Thiên đàng hay Địa ngục ở nơi tâm, từ tâm tưởng, do tâm tạo v.v..., như một số 
người thường cho là như thế. Trong cuốn giáo trình này, những vấn đề đã nêu sẽ 
được lý giải rõ ràng và khúc chiết; chúng ta sẽ biết được nhân quả của việc tử rồi 
sinh như thế nào dựa trên những chứng cứ nhằm trình bày việc tử tận (cuti) và sự tục 
sinh (pafisandhi) của chúng sinh trong Tam giới một cách cụ thể. 


Cũng do nội dung tập sách này đưa ra khá nhiều vấn đề nên chúng tôi 
phải chia ra làm hai phần. Phần Một nói về Øán cảnh giới và Bốn tục sính, còn Phần 
Hai sẽ nói về Øốn /oạ/ nghiệp và Bốn sự chết. Mong rằng những người có tâm tầm 
cầu Phật pháp, có nguyện vọng bảo trì Pháp học (Pariyattidhamma) để làm nền tảng 
cho việc tu tiến trong Pháp hành (Patipattidhamma) thì phải luôn tinh cần, nỗ lực, trau 


dồi giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền trao suốt 45 năm ròng rã. Từ đó, dựa trên 
những øì mà mình được nghe, được học đúng theo Tam tạng chân truyền để mà đào 
luyện nội tâm, chuyên cần tu tiến minh sát (vipassanäbhävanä), hầu mong vượt ngoài 
tử sinh luân hồi, thoát khỏi sự tục sinh trở lại trong Tam giới, đạt đáo Thánh quả, 
chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát tuyệt đối. 


Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài,... 


Huế, mùa Vesak 2566 
Tường Nhân Sư 


MỤC. LỤC 
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Pubbabhäga - Phần Mở đầu 


Sau khi trình bày xong chương IV - Lộ Trình, để tiếp nối bộ Thắng Pháp Tập 
Yếu Luận (Abhidhammatthasahgaha), Đức Anuruddha đã viết tiếp chương V ~ Thoát Lộ 
Trình (Vithimuttasangahavibhäga). Chương này đề cập đến Tâm thoát khỏi lộ trình. Từ 
Vithimutfasañgahavibhäga được chiết tự như sau: 

Vithimuttasangahavibhñga = vithimuffa + sangaha + vibhãgu. 


* VMh/mufa = thoát lộ trình, ngoài lộ trình, tức là không ở trong lộ trình. 
+ Ša/jøaha  = kết tập, tập yếu, gom góp. 
+ V/hãga  = phần, bộ phận. 
Như vậy, V//muffasarigahav/bhãga được dịch là phần tập yếu những tâm 
thoát khỏi lộ trình. 


athasahgoha: 
1. VITHICITTAVASENEVAM PAVATTIYAMUDIRITO 
PAVATTISANGAHO_ NÀMA SANDHIYANDĂNLI VUCCATI. 


Tập yếu về diễn tiến của tâm đã được giải rõ qua lộ trình tâm 
trong thời thường nhật. Giờ đây, sẽ nói đến trong thời tục sinh 
tiếp theo. 


Giải thích: 
Khi nói theo lộ trình thì tất cả 89 tâm sẽ phân thành 2 nhóm là tâm nằm 


trong lộ trình và tâm ra khỏi lộ trình. 


1, Tâm trong lộ trình: gồm có 80 tâm và chia làm hai loại là tâm trong lộ trình 
chắc chắn (ekanta) và tâm trong lộ trình không chắc chắn (anekanfa). Loại không chắc 
chắn này mang nghĩa là đôi khi ở trong lộ trình, đôi khi lại thoát lộ trình, tùy thuộc 
vào phận sự, nhiệm vụ mà tâm đó đang thực hiện. 


a, Tâm trong lộ trình chắc chắn (ekanf2): có tất cả 70 tâm, bao gồm: 


- 12 Bất thiện tâm, 
* 16 Vô nhân tâm (trừ 2 Suy đạt tâm thọ xả), 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ THOÁT LỘ TRÌNH 


° 8 Đại thiện tâm, 
° 8 Đại duy tác tâm, 
° 9 Đại hành thiện tâm, 
9 Đại hành duy tác tâm, 
-_8 Siêu thế tâm. 
b, 7âm trong lộ trình không chắc chắn (anekania): có tất cả 10 tâm, bao gồm: 


° _2 Suy đạt tâm thọ xả, 
°- 8 Đại quả tâm. 


2, Tâm thoát lộ trình: gồm có 19 tâm và cũng chia làm 2 loại là tâm thoát lộ 
trình chắc chấn (ekanta) và tâm thoát lộ trình không chắc chắn (anekanta). Loại không 
chắc chắn này mang nghĩa là đôi khi thoát lộ trình, đôi khi lại ở trong lộ trình, tùy 
thuộc vào phận sự, nhiệm vụ mà tâm đó đang thực hiện. 


a, Tâm thoát lộ trình chắc chắn (ekaniz): có tất cả 9 tâm, bao gồm: 
° 9 Đại hành quả tâm. 
b, 7âm thoát lộ trình không chắc chắn (anekaia): có tất cả 10 tâm, bao gồm: 


2 Suy đạt tâm thọ xả, 
°- 8 Đại quả tâm. 


Tất cả phần trên đã được đề cập đến trong cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Tập 
V, Lộ Trình; nay đặt vẫn để ra để nhắc lại nhằm làm cơ sở cho tập sách này nói về 
Thoát Lộ Trình (Vithimutta) tiếp theo. 


VĨTHIMUTTA - THOÁT LỘ TRÌNH PHÂN THÀNH BÓN NHÓM PHÁP 


Phần Thoát Lộ Trình Tập Yếu (Vithimuttasahgahavibhäpa) trình bày về những 
tâm ra ngoài lộ trình, không ở trong lộ trình, đồng thời cũng đề cập đến các pháp liên 
quan đến những tâm thoát lộ trình Ấy nữa. Do vậy, Đức Anuruddha đã phân chia các 
pháp ấy thành bốn nhóm và trong từng mỗi nhóm lại chia ra bốn loại nữa. Cụ thể là: 

1, Nhóm một: Bhữmicatuka - Bốn cảnh giới, được chia thành bốn loại: 

a, Apäyabhũmi — Bất hạnh cảnh, 

b, Kãmasugatibhũmi - Dục giới lạc cảnh, 
c, Rũpävacarabhũmi - Sắc giới cảnh, 

d, Arũpävacarabhimi - Vô sắc giới cảnh. 
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2, Nhóm hai: Pafisandhicatuka - Bốn tục sính, được chia thành bốn loại: 


a, Apäyapatisandhi ~ Bất hạnh tục sinh, 
b, Kamasugatipatisandhi - Dục giới lạc tục sinh, 
c, Rũpävacarapatisandhi - Sắc giới tục sinh, 
d, Arũpävacarapatisandhi - Vô sắc giới tục sinh. 
3, Nhóm ba: Kammacatuka - Bốn loại nghiệp, được chia thành bốn loại: 
a, Kicca - Phận sự, 
b, Pãkadäãnapariyäya - Tuần tự quả báo, 
c, Päkakäla - Thời gian cho quả, 
d, Päkatthãna — Nơi chốn trổ quả. 
4, Nhóm bốn: Alaranacatuka - Bốn sự chết, được chia thành bốn loại: 


a, Äyukkhayamarana - Chết do hết tuổi thọ, 

b, Kammakkhayamarana - Chết do hết nghiệp, 

c, Ubhayakkhayamarana - Chết do hết tuổi thọ và nghiệp, 
d, Upacchedakamarana - Chết do đoạn mạng. 
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BHŨMICATUKA — BỐN CẢNH GIỚI 


Từ Pä|i 8n dịch là: đa, địa giới, cối, cảnh giới... được phân thành hai loại: 
i, 7Ðãnabhữmi — Cư trú đía: là nơi sinh sống, là trú xứ của các loài chúng 
sinh, bao gồm 31 cõi hay cảnh giới, đó là: 

* 4 Apäyabhũmi - Cõi Bất hạnh, 

*° 1 Manussabhũmi - Cõi Nhân loại, 

° 6 Devabhũmi - Cõi Chư thiên, 

* 16 Rũpabhũmi - Cối Sắc giới, 

* 4 Arũpabhũmi - Cõi Vô sắc giới. 

li, Ava#ãabhumi - Pháp giới địa: là địa giới được quy định hạn giới bởi 
Dục ái (Kãmatanhã), Sắc ái (Rũpatanhã) và Vô sắc ái (Aripatanhä), gồm có bốn loại: 

° Kamävatthãbhimi - Dục pháp giới địa: là địa giới được quy định hạn 
giới bởi Dục ái (Kamatanhã); đó chính là 54 Dục giới tâm (Kamavacaracitta), 52 tâm sở 
và 28 sắc pháp. 

° Rũpävatthäbhũmi - Sắc pháp giới địa: là địa giới được quy định hạn 
giới bởi Sắc ái (Rũpatanhä); đó chính là 15 Sắc giới tâm (Rũpavacaracitfa), 35 tâm sở. 

- Arũpävatthäbhũmi - Vô sắc pháp giới địa: là địa giới được quy định 
hạn giới bởi Vô sắc ái (Arũpatanhã); đó chính là 12 Vô sắc giới tâm (Aripavacaracitta), 
30 tâm sở. 

° Lokuttarävatthäbhũmi - Siêu thế pháp giới địa: là địa giới thoát khỏi 
quy định hạn giới bởi cả ba loại Ái dục (Tanhã) đã nêu; đó chính là 8 Siêu thế tâm 
(Lokuttaracitta), 36 tâm sở, Niết-bàn. 


Do vậy, khi nói đến cõi Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới sẽ mang nghĩa cả hai 
loại địa giới là Cư trú địa và Pháp giới địa. Nhưng với Siêu thế giới thì mang nghĩa chỉ 
một loại duy nhất là Pháp giới địa mà thôi. 

Tài liệu này chỉ trình bày cảnh giới là nhóm thứ nhất, chia thành bốn loại nên 
gọi là Ø#Zmicafuka - Bốn cảnh giới, như trong bộ Abhidhammatthasarigaha có ghi: 


4 


Apäyabhũmi - Cõi Bất Hạnh 


“Tattha qpäyabhuml kñmasugaftibhimi rũpävacarabhlml aripavacara- 
bhimi cefl cafasso bhimiyo nữma”. 


/ : : : 


A. APÄYABHŨMI - CÕI BÁT HẠNH 
Các hạng chúng sinh đang sinh sống trong cảnh giới mà điều kiện làm phước 
thiện rất khó khăn, cảnh giới đó có tên gọi là Apã/aðbhữmi - Cố BẤt hạnh. 
Pali chiếttự: 4päzyabhữmi = apa + aya + bhữmi. 
- apA: xa rời, ra khỏi, ly biệt 
- ay8: thiện, phước, tăng tiến, hạnh phúc 
- bhũmi: _ nơi cư trú của chúng sinh. 
Kết hợp lại, từ 4øãyað/zm/ có nghĩa là cảnh giới xa lìa các thiện pháp, tức là 
hiếm có cơ hội để làm việc phước thiện, là cảnh giới bất hạnh. 
Pa|i định nghĩa như sau: 
* TivilhasampafflÙ)o ayanfi gacchanfi pavdffanfi efenä fÍ = q0. 
Ba loại thành tựu là được làm người, được làm chư thiên và thành tựu Niết-bàn sẽ 
sinh khởi, tức là đạt đáo nhờ thiện nghiệp ấy, do vậy thiện nghiệp ấy gọi là ayø. 
* lpdf0 qpdÿdf0 = qpäJ0. 
Nơi chốn mà rời xa thiện nghiệp, nghĩa là không có cơ hội làm thiện sự gọi là 22/4. 
* Bhavamti satfä efthữfÌ = bhữmi. 
Các chúng sinh sinh ra tại trú xứ ấy, do vậy trú xứ ấy gọi là ð/7/m/ 
* Ápäayo eva bhữmi = qpäyabhimi. 
Trú xứ của các chúng sinh mà không có cơ hội làm phước thiện gọi là aøãy26//m/ 
Ngoài ra Apäyabhũmi còn có tên gọi khác là /øøafĐhữm/ - Khổ cảnh, có 
Pã|i chiết tự như sau: Duggafibhimi = du + gai + bhữmi. 


- du: xấu, không tốt, khó khăn, khổ sở 
- ga: sinh xứ, sinh thú, đi sinh (do năng lực của nghiệp) 


- bhũmi: _ nơi cư trú của chúng sinh. 


Kết hợp lại, từ /2øøa#®/ñzm/ có nghĩa là cảnh giới sinh thú của các loại 
chúng sinh mà có cuộc sống không tốt đẹp, khổ sở, khốn khó. Như Pä|i định nghĩa: 
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* Dukkhena gantabbati = dugsdati. 
Cảnh giới là sinh xứ của các chúng sinh với sự khốn khổ gọi là Zzø2// 


Cõi Bất hạnh (Apäyabhũmi) có bốn cảnh giới (cõi) là: 


* Nirayabhimi = Cốõi Địa ngục, 
* Tiracchanabhũmi  = Cối Bàng sinh, 
*Pettivisayabhũmi  = Cõi Ngạ quỷ, 
*° Asurakäyabhũmi  = Cối A-tu-la. 


I. NIRAYABHÚMI - CỐI ĐỊA NGỤC: 
Từ /iraya chiết từ thành: mỉ + r +aya. 
- nỈ: không có 
-T? từ đệm (ãgama - tân tự), thêm vào cho dễ đọc 
- aya: thiện phước, hạnh phúc, phát triển. 
Kết hợp lại miraya nghĩa là không có sự phát triển, không có hạnh phúc, an lạc 
hoặc là không có thiện pháp sinh khởi. 
Pä|i định nghĩa: 
* Nafthi ayo cftha fÌ = nirayo. 
Sự an lạc, hạnh phúc không có ở cảnh giới ấy, do vậy cảnh giới ấy gọi là z2. 


Nraya được dịch là Ø⁄4 ngục. Một từ Pä|i khác cũng mang nghĩa này, đó là: 
Nuraka. 


Naraka nghĩa là sự khốn khổ, không có an lạc, hạnh phúc bởi vì bị hành hạ 
thường xuyên. 

Như vậy, NM⁄ayabhđmi - Cối Địa ngục là trú xứ của các chúng sinh bị hành hạ 
khốn khổ, không thể tìm được hạnh phúc, an vui. 


Địa ngục (Nữaya hay Naraka) có bốn loại: 


* Mahãnaraka — Đại địa ngục: là các địa ngục lớn, có tám hầm. 

* Ussadanaraka - Đa khổ địa ngục: là các địa ngục nhỏ, có 128 hầm. 

* Yamalokanaraka - Diêm ma địa ngục: là các địa ngục nhỏ tiếp nối các Đa 
khổ địa ngục, có 320 hầm. 

* Lokantarikanaraka - Trung gian địa ngục: là địa ngục đặc biệt, nằm giữa 
các vũ trụ nhân hoàn, có một hầm. 
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1, Mahãnaraka — Đại Ïịu ngục: 
Đại địa ngục có tất cả tám hầm, có tên như sau: 


(1). Sa/wanaraka - Thường trú địa ngục: Địa ngục này là nơi giam giữ các 
chúng sinh bị chém bằng đao, kiếm, ... đến chết rồi lại tái sinh tiếp tục trong cõi này. 


(2). Kã/asuftanaraka - Koí đen địa ngục: Các chúng sinh trong địa ngục này 
luôn luôn bị đánh bằng những roi kim loại màu đen rồi bị xẻo, vạt, chặt bằng đao, 
rìu,... 


(3). Sa4ghãfanaraka - Thiết sơn địa ngục: Chúng sinh tại hầm này bị núi sắt 
cao to có lửa ngọn cháy bùng nghiền cho nát thành bột, thành bụi. 


(4). &oruvanaraka - Bi ai địa ngục: Chúng sinh ở đây bị xông khói theo 
đường cửu khiếu mà vào trong thân thể, làm cho nóng bức khó chịu, dẫn đến than 
khóc, rên xiết rất thảm thiết. Hầm này còn có tên là /2/maroruva hoặc Cữjaroruwa. 


(5). Alahãroruvanaraka - Đại bí ai địa ngục: Trong hầm này, chúng sinh bị 
lửa rất nóng thiêu đốt, khiến cho tiếng la khóc, kêu than to lớn hơn nhiều so với hầm 
trên đây. Hầm này còn có tên khác là /ã/aroruwa. 


(6). 74panaraka - Nhiệt địa ngục: Hầm này có khi được gọi là C⁄/a/ãpana, 
chúng sinh ở đây bị ghim bằng những cây lao sắt được nung nóng đỏ, bị thiêu đốt do 
lửa cháy, đau đớn vô cùng. 


U). Alahãtãpanaraka - Đại nhiệt địa ngục: Hầm này là nơi ở của các chúng 
sinh bị bắt phải trèo lên ngọn núi sắt đang nóng đỏ, rồi trượt chân ngã xuống vực sâu 
bên cạnh, lại còn bị lửa thiêu đốt nữa. Địa ngục này còn có tên gọi là /2/4paa. 


(8). Avicinaraka — Vô gián địa ngục: Hầm này là trú xứ thường trực của các 
chúng sinh mà khoảng cách giữa họ, ngọn lửa thiêu đốt và việc thọ khổ là không gián 
đoạn. Do vậy địa ngục này có tên gọi là 4w/c/— Vô gián. 


Từng hầm trong cả tám Đại địa ngục đều cách nhau 15.000 do-tuần (yojana) 
và mỗi hầm đều có bốn cửa ra vào, các cửa này đặt tại bốn hướng: Đông, Tây, Nam, 
Bắc của mỗi hầm. Như vậy với tám hầm sẽ có cả thảy 32 cửa. Tại mỗi cửa sẽ có một 
vị Diêm chúa (Yamaräja) trông coi, có tất cả 32 vị Diêm chúa làm nhiệm vụ trông coi 
32 cửa của tám Đại địa ngục. 


2, Ussadanaraka — Đa khổ địa ngục: 


Đây là các địa ngục chỉ nhánh, bao quanh tám Đại địa ngục. Mỗi Đại địa 
ngục có bốn hướng, mỗi hướng có bốn địa ngục chỉ nhánh, như vậy mỗi Đại địa 
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ngục có tất cả 16 địa ngục chỉ nhánh. Số lượng Đại địa ngục là tám nên tổng số các 
địa ngục chi nhánh sẽ là 128 địa ngục. Các Đa khổ địa ngục mà vây quanh bốn 
hướng của Đại địa ngục đều có tên giống nhau tại mỗi cửa của cả tám Đại địa ngục. 
Chúng chỉ khác nhau ở chỗ là tội lỗi nặng nhẹ không như nhau mà thôi. Tên của bốn 
Đa khổ địa ngục đó cụ thể như sau: 


(1). Œ/fhanaraka - Phân thối địa ngục: Địa ngục này là một tiểu địa ngục 
ngập tràn phân, nước tiểu hôi thối vô cùng. Các chúng sinh đã tạo tội lỗi, ác nghiệp, 
cho dù đã bị đọa đày trong địa ngục Vô gián (Avicinaraka) rồi, nhưng do vẫn còn quả dư 
sót nên phải tiếp tục bị đọa vào địa ngục đầy phân thối nằm tiếp nối Vô gián địa ngục. 


(2). Kkkulanaraka - Tro nóng địa ngục: Các chúng sinh đã thoát khỏi 
Phân thối địa ngục, nhưng do nghiệp ác còn dư sót nên tiếp tục bị đọa vào Tro nóng 
địa ngục bên cạnh địa ngục Phân thối, chịu nhiều thống khổ khôn tả. 


(3). Sứnbalivananaraka - ừng gạo gai địa ngục: Đây là địa ngục đầy những 
cây gạo có gai quanh thân, ở bên kế tiếp của Tro nóng địa ngục. Chúng sinh đã thoát 
khỏi Tro nóng địa ngục, nhưng do ác nghiệp vẫn còn, quả dư sót tiếp tục trổ nên 
phải đọa vào địa ngục này, bị bắt phải trèo lên những cây gạo đầy gai nhọn, đâm xé 
da thịt, đớn đau vô cùng. Có khi địa ngục này còn gọi là 4s/oa#avananaraka - Rừng 
lá kiếm địa ngục, bởi vì trong địa ngục chỉ nhánh này, chúng sinh bị những lá cây 
trong rừng là những cây kiếm chém chặt, đau đớn, hết sức thống khổ. Hai địa ngục 
này ở cạnh nhau, tiếp nối nhau và được xem là một. 


(4). Vefaraninaraka - Œaí mây địa nøục: Địa ngục chỉ nhánh này là những 
con sông ngập đầy gai của cây mây, nằm kế tiếp Rừng lá kiếm địa ngục. Chúng sinh 
tại đây bị đày đọa do bị bắt phải bơi lội trong các dòng sông gai mây này, bị gai mây 
chích rạch, đớn đau thống thiết. 


3, Yamalokanaraka — Diêm ma địa ngục: 

Các hạng chúng sinh sau khi phải thọ lãnh những nỗi thống khổ ở các Đại 
địa ngục (Mahãnaraya) xong thì phải tiếp tục bị hành hạ trong các Đa khổ địa ngục 
(Ussadanaraka). Rồi do nghiệp báo dư sót mà còn bị đọa tiếp vào các Diêm ma địa 
ngục (Yamalokanaraya). Đây là những địa ngục vây quanh cả bốn hướng của các Đại 
địa ngục. Mỗi hướng như vậy có 10 Diêm ma địa ngục, tính cả bốn hướng thành 40 
địa ngục chỉ phần này. Đại địa ngục có tám hầm, nhân với 40 địa ngục chỉ phần, 
thành ra 320 địa ngục. Như vậy tổng số Diêm ma địa ngục là 320 hầm. 


10 hầm Diêm ma địa ngục chỉ phần có tên như nhau cả bốn hướng là: 
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(1). tohakumbhimaraka - Vạc đồng địa ngục: Địa ngục này là những cái vạc 
đồng rất lớn, nấu dầu sôi nóng chảy thường xuyên rồi thả các phạm nhân vào trong đó. 


(2). Sứnbalinaraka - Gạo gai địa ngục: Địa ngục này là rừng cây gạo gai sắc 
lẹm, tẩm thuốc độc, bắt những tội đồ là các gian phu dâm phụ leo trèo lên. 


(3). Asứnakhanaraka - Móng gươm địa ngục: Trong địa ngục này, chúng 
sinh dùng móng tay, móng chân sắc bén như gươm của mình xem như vũ khí để cắt 
xé da thịt tự thân rồi đem ra làm thức ăn. 


(4). 7ãmabodakanaraka - Đông sôi địa ngục: Địa ngục này có những nồi 
đồng lớn, nấu đồng sôi lên rồi thả phạm nhân vào. 


(5). Ayogujanaraka - Sắt cháy địa ngục: Ö đây, đầy rẫy những hòn sắt chảy 
đỏ, bốc lửa lên và các chúng sinh bị đọa vào phải bốc lẫy làm thức ăn. 


(6). 2&anapabbatanaraka - Núi nghiên địa ngục: Ở bỗn phía sẽ có những 
hòn núi lớn, di động được, tiến đến nghiền nát các chúng sinh bị hành tội đến chết. 
Rồi lại tái sinh vào đây để bị nghiền nát tiếp tục. 


(7). 2husanaraka - Khát nước đƒa ngục: Trong địa ngục này, chúng sinh bị 
khát nước vô cùng, gây khổ sở trăm bề mà không thể có nước uống. 

(8). Š⁄aÍos#anaraka - Hàn băng địa ngục: Đây là địa ngục lạnh rét căm 
căm, buốt giá kinh khủng, không nơi nào sánh kịp. Chúng sinh tục sinh vào địa ngục 
này sẽ chết vì không thể chịu nổi sự lạnh cóng ở đây, sau đó lại tái sinh tiếp vào đấy 
để chịu khổ báo dài lâu. 

(9). Sưnakhanaraka - Khuyển cẩu địa ngục: Địa ngục này đầy rẫy những 
loài chó hung dữ, sẵn sàng nhảy vào cắn xé, ăn tươi nuốt sống các phạm nhân. 


(10). Yanapãsãnanaraka - Di thạch địa ngục: Trong địa ngục này có hai 
hòn núi đá di động, va vào nhau liên tục. Các vị quản ngục sế ném phạm nhân vào 
giữa hai hòn núi đá đang va đập nhau. 


4, Lokantarikanaraka — Trung gian địa ngục: 

Đây là địa ngục lớn, rất đặc biệt vì nằm tận cùng biên địa của vũ trụ, ở giữa 
ba vũ trụ giao nhau, là một địa ngục tối tăm, mờ mịt. Chúng sinh tục sinh vào địa 
ngục này có thân hình to lớn, có móng tay và móng chân dài và khỏe, bấu vào vành 
biên vũ trụ, luôn luôn treo lơ lửng thân hình như thế, tồn tại không biết thời gian trôi 
qua bao lâu nữa. 


Kết lại, tổng số hầm địa ngục có tất cả là: 
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Đại địa ngục có 8 hầm 
Đa khổ địa ngục có 128 hầm 
Diêm ma địa ngục có 320 hầm 
Trung gian địa ngục có 1 hầm 
Tổng cộng: 457 hầm. 


TỘI LÕI PHẢÁI ĐỌA VÀO CÁC ĐẠI ĐỊA NGỤC 


Sở dĩ chúng sinh phải tục sinh vào các địa ngục để thọ nhận những nỗi thống 
khổ cùng cực là do bởi đã từng làm A⁄/ười bất thiện nghiệp đạo (Akusalakammapatha) 
đó là: ba Thân ác hành (Kãyaducarita), bốn Khẩu ác hành (Vaciducarita) và ba Ý ác hành 
(Manoducarita). 


Nếu các Bất thiện nghiệp đạo này được làm với ¿ác ý (cefan2) mạnh mẽ, tác 
hành đối với các bậc có công đức lớn lao ắt sẽ nhận quả là sinh vào trong các cõi địa 
ngục. Chẳng hạn như gây nên Ngũ nghịch đại tội: giết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh 
A-ra-hán, làm thân Phật bầm máu (bằng thân), gây chia rẽ Tăng chúng (bằng khẩu) và 
có tà kiến cực nặng (bằng ý). 


Các Bất thiện nghiệp đạo này khi cho quả sẽ khiến cho chúng sinh đã tạo 
nghiệp tục sinh vào các Đại địa ngục, phải chịu khổ đau đày đọa vô số kể. Do năng 
lực của các nghiệp này chưa tận diệt, nên các chúng sinh ấy lại còn phải tục sinh tiếp 
vào các Tiểu địa ngục nhỏ hơn. Tuy nhiên, khi nói đến nghiệp để dẫn dắt chúng sinh 
phải tục sinh vào Đại địa ngục nào thì cụ thể như sau: 


(1). Những kẻ nào lúc còn sống ở thế giới loài người thường hay hành hạ, 
gây khó khăn, tạo khổ sở, ép uống đối với những kẻ thấp kém, yếu thế hơn mình 
một cách phi pháp; hoặc những kẻ trộm cướp, đi cướp bóc, trộm cắp, phá hoại nhà 
cửa, tài sản của người khác thì khi chết đi phần lớn sẽ tục sinh vào Øz/ đ⁄2 ngực 
Thường trú (saf/fvanaraka), nhận lãnh khổ sở vô cù ng. 


(2). Những người lúc còn sống ở thế gian thường hành hạ, tạo khổ hay giết 
hại các vị tu sĩ, tỳ-khưu, sa-di, đạo sĩ hoặc làm nghề đao phủ thủ hoặc là các vị tu 
hành phá giới, khi chết đi phần lớn sẽ đọa vào &ø/ đen đfa ngục (Kãjhsuftanaraka). 

(3). Những người làm các công việc đem lại sự khổ sở cho súc vật như voi, 
ngựa, trâu, bò, v.v... Những người dù đang làm việc lợi ích nhưng lại hành hạ súc vật mà 
thiếu lòng thương xót, bi mẫn hoặc những thợ săn bắt chim, nai, thú rừng, ..., khi chết đi 
thì đa phần sẽ phải nhận quả báo thọ khổ trong 7/⁄éf sơn địa ngục (Saighäfanaraka) 
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(4). Những người nào đốt phá rừng rú để săn bắt thú rừng đang sinh sống; 
ngư phủ kéo lưới, dùng điện để đánh bắt cá, tôm; hoặc người giam cầm súc vật để 
giết thịt, hoặc người lợi dụng rượu bia say sưa để làm hại kẻ khác, khi họ chết đi thì 
đa số sẽ tục sinh vào Ø/ a/ đƒa ngục (Ñoruvanaraka). 


(5). Những người trộm cắp tài sản của cha mẹ, thầy tổ, của tu sĩ, đạo sĩ 
khiến họ khốn khổ; hoặc trộm cắp đồ vật cúng tế. Khi chết đi những người này đa 
phần sẽ rơi vào Ø¿/ Ø/ a/ đía ngục (Mahãroruvaniaraka). 


(6). Những người đốt cháy nhà cửa dân chúng, đốt phá chùa chiền, cốc liêu 
của tu sĩ, đạo sĩ, khi chết đi sẽ phải thọ khổ báo trong MW/ệt đƒa ngục (1ãpanaraka) 

(7). Những kẻ tà kiến, tin rằng Chánh pháp là điều xấu, không thiết thực, 
không có lợi ích; ngược lại cho rằng Phi pháp là điều tốt, có thiết thực, có lợi ích, khi 
mãn phần kiếp ấy họ sẽ đọa vào Øz/ nø//ệt địa ngục /MahäfãpanarakaJ, thọ nhận quả 
báo, khổ sở vô cùng. 

(8). Những kẻ giết cha, giết mẹ, giết A-ra-hán, làm bầm máu thân Phật hay 
chia rẽ Tăng đoàn; những người phá hủy chùa tháp, đập đổ tượng Phật, cây Bồ-để 
với tâm phá hoại và những người chê bai, thóa mạ bậc Thánh nhân (Ariyapugsala) khi 
chết đi sẽ đọa vào Vô gián địa ngục (Avieinaraka)hoặc Vạc động địa ngục (Iohakumbhiï- 
/arak2) tùy vào nghiệp đã tạo nhiều ít, nặng nhẹ khác nhau. 


(9). Những người mẹ phá thai, giết hại em bé trong bụng mình, khi chết đi 
sẽ đọa vào Œa/ mây địa ngục (I/efaraninarak4). 


(10). Phụ nữ tính tình lăng loàn, đoạt chồng người khác hay đàn ông có 
máu dê xồm, ham muốn vợ người thì khi tận mạng sẽ phải chịu quả báo khổ sở trong 
Rừng gạo gai địa ngục (Simbalfvananaraka) phải leo trèo trên những cây gòn đầy gai có 
tẩm độc. Sau đó còn phải đọa vào lạc đồng địa ngục (1ohakumbhimaraa) bị đun nấu 
trong những vạc đồng đầy nước sôi sùng sục. 


II. TIRACCHÃNABHUMI - CỐI BÀNG SINH: 


Từ Tiracchãna có nghĩa là chúng sinh đi lại, di chuyển theo chiều ngang, tức 
là khi đi lại, cơ thể của chúng sẽ nằm ngang (song song) với mặt đất, không như loài 
người là cơ thể lúc di chuyển sẽ thẳng đứng với mặt đất. Ngoài ra từ “đi ngang” ở đây 


còn mang nghĩa là “ngang”, không cùng trục, cùng chiều với Đạo (Magøa), Quả (Phala) 
của bậc Thánh. 


Pa|i định nghĩa như sau: 
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* Tiro añjanf ti = tiracchãng. 

Các chúng sinh nào đi (nằm) ngang, do vậy chúng sinh đó gọi là øacc#Zna, dịch là 
Bàng sinh. 

Các loài bàng sinh không có trú xứ sinh sống riêng của mình mà phải nương nhờ 
vào trú xứ của loài người, ở chung với loài người hoặc các cảnh giới của chư thiên Dục 
giới. Riêng ở các cối trời phạm thiên thì không có loài bàng sinh nào cư trú cả. Ngoài ra, 
trong đời sống của mình, loài bàng sinh chỉ có ba loại #ưởng #/ &añZã) đó là: 


* Dục tưởng tri (Kãmasaññä): biết thụ hưởng các dục lạc, 
- Sở hành tưởng tri (Gocarasaññä): biết ăn và luôn cả biết ngủ, 
* Tử tưởng tri (Maranasaññä): biết sợ chết. 

Một loại tưởng tri nữa mà hầu hết loài bàng sinh không thể có là Pháp tưởng 
tri (Dhammasaññä), nghĩa là biết tốt, biết xấu, biết đúng sai, biết thiện ác, v.v..., ngoại 
trừ vị Bồ-tát đang làm thân bàng sinh thì mới có Pháp tưởng tri mà thôi. 

Số lượng bàng sinh thì vô số kể, đông đảo hơn loài người triệu triệu lần, là 
các chủng loại ở trên đất liền cũng có, sống dưới nước cũng có; hình dạng, kích 
thước cũng muôn hình vạn trạng, không thể mô tả, nghĩ bàn hết được, ... Cho nên 
kinh điển đã phân loại theo số lượng chân cằng của chúng, cụ thể như sau: 

(1). Apadaf/racchãna - Vô tác bàng sính: Hạng bàng sinh không có chân 
như cá, rắn, giun, v.v... 


(2). 2 vipadatiracchãna - lưỡng túc bàng sinh: Hạng bàng sinh có hai chân 
như chim, gà, vịt, v.v... 

(3). Cz/uppadatracchãna - Tứ túc bàng sinh: Hạng bàng sinh có bốn chân 
như voi, ngựa, trâu, bò, v.v... 

(4). 8ahuppadafiracchäna - Đa túc bàng sính: Hạng bàng sinh có nhiều 
chân như rết, nhện, bọ cạp, cuốn chiếu, v.v... 

Lại nữa, các vị Bồ-tát kể từ lúc được thọ ký rồi thì dẫu có sinh làm loài bàng 
sinh cũng không thể có thân thể bé hơn chim sẻ và cũng không thể lớn hơn thân voi. 
Các loài bàng sinh có cuộc sống thiếu đói là thường hoặc no đủ, sung sướng cũng có. 
Tuy nhiên, đa số đều có đời sống khốn khổ, ít được hạnh phúc an lạc,... 


III. PETTIVISAYABHŨMI - CỐI NGẠ QUÝ: 
Đây là cảnh giới của các loài quỷ đói bởi vì cuộc sống của loài chúng sinh 
này chỉ là những sự khổ sở, khốn đốn vì đói ăn, khát uống, thiếu mặc, ... mà thôi. 
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Như trong Pã|i định nghĩa: 


* Sukhasarnussayafo paka{fhanl cHf† ti = pefd. 
Chúng sinh thường xa rời an lạc được gọi là øe⁄Z, dịch là øa gu/ 


* Peftinam samuho = peffL. 
Nhóm các ngạ quỷ gọi là bầy quỷ đói. 
* Pcffiyä visayo = peffivisay0. 
Nơi sinh sống của bầy quỷ đói gọi là e//4⁄sawa, dịch là cối nga guý 
Cõi ngạ quỷ (Petfivisaya) thường không có nơi chốn, trú xứ riêng biệt của mình 
mà cư trú tùy nơi phù hợp, chẳng hạn trong nghĩa địa, rừng rú, núi đổi, vực thăm, 
cồn đảo, hồ biển, đại dương, v.v... 


Ngạ quỷ có nhiều chủng, nhiều hạng, có loài thân thể to lớn nhưng có loài là 
bé nhỏ. Có loài có khả năng biến hóa thành những đối tượng đáng ưa thích 
(ittharammana) như: chư thiên, người nam, người nữ, đạo sĩ, tỳ-khưu, sa-di, ... Cũng 
có loài có thể biến mình thành những đối tượng không đáng ưa thích (anitthärammana) 
như: trâu, bò, voi, chó,... với thân hình xấu xí, đáng ghê sợ. Đôi khi chúng còn biến 
hình mà không cho thấy rõ ràng, cụ thể; chỉ thấy phần đầu thì không có chân hoặc 
thấy chân thì không thấy đầu, màu sắc thì chỉ thấy đỏ, đen hoặc xám thôi. 


Đa phần các loài ngạ quỷ đều phải thọ lãnh khổ báo, thiếu ăn, thiếu mặc, 
khốn khó vô cùng. Một số thì sống nhờ cơm thừa canh cặn mà người ta vứt bỏ; một 
số khác thì sống bằng cách ăn đờm dãi, nước bọt mà người ta khạc nhồ ra; số khác 
lại ăn phần người thải ra, ... Một số ngạ quỷ khác ngoài thiếu đói lại còn bị hành hạ 
khổ sở bởi lửa cháy quanh thân, gai nhọn đâm, búa đập vào đầu, v.v... như chịu khổ 
hình trong địa ngục vậy. 


Trong bộ Œ#uyện nøa guý (feiavaffuJ có nêu ra bốn loại ngạ quỷ chính là: 


(1). #azadafupa//kapeía: Ngạ quỷ nuôi mạng nhờ vào vật thực mà người 
khác cho (chẳng hạn như việc hồi hướng phước báu). 

(2). Khưppipãs/kapera: Ngạ quỷ bị đói ăn, khát uống hành hạ thường xuyên. 

(3). N//hãmatapnhikapera: Ngạ quỷ luôn bị lửa thiêu đốt. 

(4). Kalakañcikapeia: Đây là một loài a-tu-la (asurakãya) khổ sở như ngạ quỷ. 

Trong số bốn loài ngạ quỷ trên, thì ngạ quỷ có khả năng nhận được phần 

phước thiện mà thân quyến hồi hướng cho mình là loài /Ø22d2/p2/apeía mà 
thôi. Bởi vì loại ngạ quỷ này thường cư trú gần với chỗ con người ở và lại biết khi loài 
người làm phước thí rồi hồi hướng đến cho mình thì phải nhận lãnh bằng cách hoan 
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hỷ đón nhận (anumodanä); do nhờ phần phước đó mà sớm được tận tiêu khổ nghiệp 
và thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ, tái sinh về nơi nhàn cảnh, an vui. Nếu không biết họ 
đang hồi hướng phước cho mình, cũng như không hoan hỷ đón nhận thì sẽ không 
được hưởng phần phước đó và tất nhiên còn phải chịu khốn khổ mãi trong thân 
mạng ngạ quỷ ấy. 


Bộ (okapaffatipakararna và bộ Chagatidipanipakarana có nêu ra 12 loài ngạ 
quỷ như sau: 


( 


1 
W 


6 


‹(O 


0 
1 


). 
N 


). 
). 
} 
) 
) 
) 
) 


). 
). 


Vantãsapefã: Ngạ quỷ ăn nước miếng, đàm, đồ nôn mửa ra. 
Kunapäsapeíã: Ngạ quỷ ăn tử thi người hoặc thú. 

Cithakhãdakapeiã: Ngạ quỷ ăn phần. 
Aggjälamukkhapeiã: Ngạ quỷ thường có lửa đốt trong miệng. 
S0cimukkhapeä: Ngạ quỷ có miệng bằng lỗ kim. 

Tanhaffirapeiã: Ngạ quỷ thường bị ái dục hành hạ cho đói khát mọi thời. 
Suní/hãmakaperã: Ngạ quỷ có thân đen thui như thân cây bị đốt cháy. 
Saffharieapeã: Ngạ quỷ có móng tay, móng chân dài và bén nhọn như dao. 
Fabbatarigapeiä: Ngạ quỷ có thần cao lớn như quả núi. 
AJagararigapeiä: Ngạ quỷ có thân như con trăn. 

Veman/kapeiã: Ngạ quỷ thọ lãnh quả khổ ban ngày, còn ban đêm thì 


hưởng lạc như ở cối trời. 
(12). A#ah/ddJ/kaperã: Ngạ quỷ có nhiều thần lực. 
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Ngoài ra trong 72ng /uật (Wnayapf2ka) và trong Kính bộ Tương ưng, phẩm 
Tương ưng Tướng (lak&hanasampayu/⁄2) nêu ra 21 loại ngạ quỷ, đó là: 
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Affh/sankhalipetã: Ngạ quỷ bộ xương, không có thịt. 
#larnsapesikapeiã: Ngạ quỷ có thịt xếp thành mảng, không có xương. 
#lamsap/ndapetã: Ngạ quỷ có thịt kết thành hòn, thành cục. 
Wcchaviparisapefã: Ngạ quỷ không có da. 

As//omapeiã: Ngạ quỷ có lông như gươm. 

Saifomapeiã: Ngạ quỷ có lông như giáo. 

Lulomapeiä: Ngạ quỷ có lông như mũi tên. 

SØcfomapeiä: Ngạ quỷ có lông như cây kim. 
Duti/asữcilomapeiã: Ngạ quỷ có lông như cây kim, loại thứ nhì. 
Kumbhangdapeiä: Nga quỷ có tỉnh hoàn khổng lẳ. 
Cithakipanimugøaperã: Ngạ quỷ trầm mình trong phần. 
Cithakhãdakapeiã: Ngạ quỷ ăn phần. 
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). N/cchavwfhikapetã: Ngạ quỷ cái không có da. 
). 2uøsandapeiã: Ngạ quỷ có mùi hôi thối. 
). Óg//mipeíã: Ngạ quỷ có thân như hòn than lửa. 
). Asapeíã: Ngạ quỷ không có đầu. 
7). BhiKkhupeiä: Ngạ quỷ có hình tướng tỳ-khưu (bhikkhu). 

). 8//&&hunipeã: Ngạ quỷ có hình tướng tỳ-khưu-ni (bhikkhuni). 

). ó/&&hãmãnãpeíã: Ngạ quỷ có hình tướng học nữ (sikkhanmänã). 

). óãmarerapeã: Ngạ quỷ có hình tướng sa-di (sãmanera). 

). óãmareripeã: Ngạ quỷ có hình tướng sa-di-ni (sãmaneri). 

Chư vị Bằ-tát đang còn tử sinh luân hồi trong tam giới, khi đã được một vị 

Phật Chánh Đẳng Giác thọ ký rồi sẽ vẫn có thể tái sinh làm ngạ quỷ, nhưng chỉ có thể 
sinh làm một loại ngạ quỷ là Ø2z2Zaffpa//kapera- là loại sống nhờ phần phước mà 
người khác cho mình mà thôi, còn ba loại kia thì không sinh vào được. 


IV. ASURAKAYABHÙMI - CỐI A-TU-LA: 

Đây là cảnh giới của các chúng sinh không có sự quang rạng, huy hoàng trên 
phương diện tự do, vui đùa lạc thú. Pã|i có định nghĩa: 

* Na suranfi issariydkiladthi na dibbanf ft = asurd. 

Các chúng sinh không được vui đùa, không được hân hoan với quyền tự do vui chơi 
gọi là as/a, phiên âm là a-/-⁄. 

* Asuranan kãyo = asuraka)a. 

Nhóm (bầy đoàn) các chúng sinh a-tu-la gọi là asz22⁄2. 

Ở đây, từ ngữ sự quang rạng, huy hoàng không có nghĩa hào quang, ánh sáng 
phát xuất từ thân thể mà mang nghĩa là đời sống thiếu thốn, khốn khổ về đồ ăn thức 
uống cũng như vật dụng hằng ngày. Bởi vì khổ sở, khó khăn về mặt thân thể như thế 
nên phương diện tinh thần, tâm lý cũng không thể hân hoan, vui vẻ được. 


Các chúng sinh a-tu-la được chia thành ba hạng: 

* Deva asurakäya — A-tu-la thiên: chư thiên được gọi là a-tu-la. 

* Petti asurakãya — A-tu-la ngạ quỷ: ngạ quỷ được gọi là a-tu-Ìa. 

* Niraya asurakäya — A-tu-la địa ngục: chúng sinh địa ngục được gọi là a-tu-la. 
1, Deva asurñkãya — A-tu-la thiên: 


Chúng 4-//-/a thiên phân thành sáu loại, đó là: 
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(1). Vepacifí asurakãya: Cả năm loại này được gọi là a-tu-la bởi vì 
(2). Šuaff asurakãya: đối nghịch với chư thiên cõi Đaodợi 
(3). âu asurakãya: (Tävatimsä). Chúng a-tu-la thiên này ở dưới 
(4). #ahãra asurakãw4: chân núi Tu-di (Sineru) nhưng vẫn được tính 
(5). S2/6arafasurakấya:) là chư thiên cõi trời Đao-lợi. 


(6). V7njpãf/ka asurakãya: Chúng a-tu-la này có cơ thể nhỏ hơn, năng 
lực cũng yếu hơn chư thiên ở cõi Đao-lợi. 
Họ cư trú ở thế giới loài người, sống trong 
rừng, trên núi, nơi cây cối, am, miễu mà 
con người xây cho các loài Địa tiên 
(Bhummatthadevatä) và được xem như hạng 
chư thiên cõi Tứ đại thiên vương. 


2, PeffI qsurakñyd — Á-fu-la ngạ qHỷ: 
Chúng 4-/-/a nøa guý phân thành ba loại, đó là: 

(1). Kã/akafñc/kapeta asurakãya: Có thân hình to lớn nhưng lại không có sức 
mạnh vì máu thịt rất ít, da dẻ có sắc màu như tàu lá úa, mắt lồi ra như mắt cua, 
miệng nhỏ bằng lỗ kim và nằm giữa đầu. Sở dĩ gọi loại ngạ quỷ này là a-tu-la bởi vì 
chẳng quang rạng, huy hoàng gì. 

(2). Vemãnikapefa asurakãya: Thọ nhận khổ đau vào ban ngày nhưng vào 
ban đêm thì được hưởng dục lạc giống như chư thiên ở cõi trời Đao-lợi. Cũng vì lý 
do này nên được mang danh là a-tu-Ìa. 


(3). AVuddhikapefa asurakấya: Chúng ngạ quỷ này thường chém giết lẫn 
nhau bằng các loại vũ khí. Chúng sinh hạng này được gọi là a-tu-la bởi vì có đời sống 
ngược lại với chư thiên ở cung trời Đao-lợi. Nghĩa là chư thiên ở cung trời Đao-lợi 
luôn yêu mến lẫn nhau còn hàng ngạ quỷ Ävuddhikapeta này lại luôn sát hại nhau là 
thường. 


3, Niraya asurãkãya — Á-tu-la địa ngục: 

Chúng 4-/-a đƒa ngục chỉ có một loại mà thôi, là một loại chúng sinh địa 
ngục và cối địa ngục này chính là 7zưng gan địa ngục (1okantariKanara2). Hạng a-tu-la 
địa ngục này sinh sống như những con dơi, bám vào bờ biên của vũ trụ, lấy sự đói 
khát thường xuyên làm sức lực, vừa bò đi vừa tìm đồng bọn, nhảy vào cấu xé, giết 
nhau để ăn. Khi đấu đá nhau như thế, không bám vào bờ cạnh vũ trụ được thì bị rớt 
xuống vực sâu bên dưới, mà vực này chứa đầy dung dịch a-xít, thân thể bị tan chảy 
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ra tức khắc như muối tan khi bỏ vào nước. Sau đó lại tái sinh làm loại chúng sinh địa 
ngục này trở lại. Cứ thế mà chết đi sống lại trong cõi địa ngục đó, cho đến bao giờ tận 
tiêu khổ nghiệp mới thoát ra khỏi Trung gian địa ngục này. 

Chúng sinh địa ngục loại này được gọi là a-tu-la vì có đối tượng tiếp xúc 
ngược lại với đối tượng của chư thiên ở cõi trời Đao-lợi. Cảnh của chư thiên ở cối 
trời Đao-lợi toàn là cảnh tốt đẹp (itthrammana) còn ở đây, các chúng sinh a-tu-la này 
chỉ nhận toàn cảnh không tốt đẹp (anitthãrammana). 


)k)kĐk) 3š 4444 
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B. KÂMASUGATIBHŨMI - CÕI DỤC GIỚI LẠC 
Từ Pä|i Šøa// có chiết tự như sau: 
* Sugdfi = su + gafi. 
-su: tốt, đẹp 
- gati: nơi chốn đi tái sinh của chúng sinh. 
Trong Chú giải bộ Wef/oakarana có Pã|i định nghĩa rằng: 


* Sundard gati = sugdfi. 
Cảnh giới là nơi sinh tốt đẹp của chúng sinh gọi là søz// dịch là c cẩn”. 


Có ba loại Lạc cảnh (Sugati), đó là: 


¡, Agãri⁄apafipaffsugaf/: Người cư sĩ thực hành thiện hạnh với các thiện 
ii, Anagãriapafipaff/sugafi: Người tu sĩ thực hành phận sự học và phận sự 


lii, (22/sœøaf/: Cả cư sĩ lẫn tu sĩ thực hành tốt, đến khi mãn phần sẽ tục 
sinh vào cõi người, cõi trời hoặc cõi phạm thiên. 

Šugari ở đây là nói đến (2a//suøafi, nghĩa là tục sinh vào cảnh giới an lạc, tốt đẹp. 

Sugatibhumi — Lạc cảnh có ba cõi (cảnh giới), đó là: 

* Kãmasugatibhũmi - Cối Dục giới lạccó 7 cảnh giới. 
* Rũpävacarabhũmi - Cõi Sắc giới có 16 cảnh giới. 
* Arũpävacarabhũmi - Cõi Vô sắc giớicó 4 cảnh giới. 

Kãmasugafi — Dục giới lạc nghĩa là nơi sinh cùng với dục ái (kãmatanhä). Các 
chúng sinh sinh ra trong cảnh giới này có nền tảng là những dục ái; đó là tham muốn 
thấy sắc, tham muốn nghe tiếng, tham muốn ngửi mùi, tham muốn nếm vị, tham 
muốn xúc chạm trong khi thấy, nghe, v.v... Rồi họ khởi sinh sự ham muốn, vui thích 
nơi các đối tượng ấy nên được gọi là đồng sinh với dục ái để rồi làm các phước thiện 
dựa trên các đối tượng dục lạc này. Pã|i có định nghĩa: 

* Kamasahacariä sugafi = kñmasugdfi. 

Cõi lạc đồng sinh với dục ái gọi là “Zasø2f/ dịch là d/c giới iạc. 

Kãmasugatibhumi - Cối dục giới lạc gồm có bảy cảnh giới là: 

*° Manussabhũmi - Cõối Nhân loại có 1 cảnh giới, 
*° Devabhũmi - Cõi Chư thiên có 6 cảnh giới: 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 


. Cätummahärajikãbhũmi - Cõi Tứ đại thiên vương, 
. Tãvatimsabhũmi - Cõi Tam thập tam, 

. Yamäbhũmi - Cõi Dạ-ma, 

. Tusitäbhũmi — Cõi Đâu-xuất, 

. Nimmänaratibhũmi - Cõi Hóa lạc, 


( 
( 
( 
( 
( 
(6). ParanimmitavasavatfIbhũmi —- Cõi Tha hóa tự tại. 


`  -— -—— -— -— `— 


I. MANUSSABHÙMI - CỐI NHÂN LOẠI: 


Aianussabhumi - Cõi Nhân loại là nơi cư trú, sinh sống của loài người, Pä|i có 
định nghĩa như sau: 


* Manussanarn bhữmI fÌ = manHssabhimi. 
Nơi cư trú, sinh sống của loài người gọi là /a/ssað/#/i, dịch /à cối nhân loại, 


Theo vũ trụ quan Phật giáo thì loài người sống trong vũ trụ nhân hoàn này 
hiện hữu trong bốn châu thiên hạ, các châu này trú tại bốn hướng của núi Tu-di 
(Sineru). Mỗi một châu lớn như vậy còn có 500 châu nhỏ vây quanh, tổng cộng là 
2.000 châu nhỏ. Các châu lớn ấy có tên gọi tuần tự theo bốn hướng như sau: 


* Ufarakurudipa - Bắc câu lư châu, 

* Pubbavidehadipa - Đông thắng thần châu, 
° AparayogänadTpa - Tây ngưu hóa châu, 

* JampũdIipa — Nam thiệm bộ châu. 

1, Ufarakurudipa — Bắc câu lựư châu: 

Châu này nằm ở phía Bắc của núi Tu-di. Loài người sinh sống trên châu này 
có khuôn mặt hình vuông, có những đức tính tốt: 

— Không sở hữu tài sản, của cải là của riêng mình. 
- Không luyến tiếc hoặc chấp vợ, chồng, con cái là của mình. 
- Có tuổi thọ đến 1.000 năm. 

Con người trên châu lục này thường xuyên giữ năm giới, khi chết đi sẽ chắc 
chắn tục sinh vào cảnh giới chư thiên, như trong bộ Mava⁄4gufaraaffhakathä và 
Sãratthadipanifikã có ghi: 

“ŒGutipi nibatthä faf0 cavifvi saggeyeva nibaffanfi”. 

“Nơi sinh nhất định của người châu này là sau khi họ rời cõi ấy sẽ tái tục vào thiên giới”. 

Nghĩa là khi chấm dứt mạng sống ở cõi người này, họ chắc chắn sẽ tục sinh 
vào cảnh giới chư thiên. Tuy nhiên đến khi họ từ giã thiên giới thì họ có thể sinh vào 
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bốn cảnh khổ, hoặc sinh làm loài người ở châu khác, cũng có thể tục sinh vào một 
cõi trời nào đó, hay một cảnh giới khác tùy theo năng lực của nghiệp. Như vậy, họ 
không rơi vào các cõi Bất hạnh chỉ một kiếp ngay sau kiếp đang làm người tại Bắc 
câu lư châu này. 


2, Pubbavidehadipa - Đông thăng thân châu: 

Châu này nằm ở phía Đông của núi Tu-di. Loài người sinh sống trên châu lục 
này có dạng khuôn mặt hình tròn cắt mất phần trên, còn phần dưới như hình dáng 
bình bát. Họ có tuổi thọ 700 năm. 


3, Aparayogändadipa — Táy ngưu hóa châu: 
Châu này nằm ở phía Tây của núi Tu-di. Loài người sinh sống trên châu lục 
này có dạng khuôn mặt hình tròn như mặt trăng, có tuổi thọ 500 năm. 


4, Jampidipa — Nam thiệm bộ châu: 

Đây là quả đất của chúng ta, nằm ở phía Nam của núi Tu-di. Loài người sinh 
sống trên châu lục này có dạng khuôn mặt hình quả trứng. Tuổi thọ không có quy 
định rõ ràng, tùy thuộc vào sự tích lũy công đức, thiện nghiệp. Nghĩa là thời đại nào 
mà con người trên châu này có thân, khẩu và ý có đủ đầy công đức, phước thiện đã 
huân tập thì tuổi thọ lên đến cao nhất là một a-tăng-kỳ năm; còn ở thời đại nào mà 
dân chúng có thân, khẩu và ý yếu kém về đạo đức, không có thiện phước hỗ trợ thì 
tuổi thọ chỉ còn lại 10 năm mà thôi. 


Trong Cú giải Tương Ưng Bộ Kính (Samyuttanikäyaaffhakafhä) có nêu tuổi thọ 
của loài người trong bốn châu là: 

“Jampidipavasnat ãyHppamaãnam nail, pưbbavilehandm safavassa- 
safäyukñ, apayogữnavasinalÔ paficavassdasdafäyHkA, HffarakUFruviäsindt— vassasasahas- 
sãyukñ. Tesau fesam pariffadipavisinarmpi tadanugafIkala”. 

“Độ tuổi của cư dân ở Nam thiệm bộ châu là không định được, tuổi thọ của Đông 
thắng thần châu là 700, tuổi thọ của cư dân Tây ngưu hóa châu là 500 còn của Bắc câu lư châu 
là 1.000 tuổi. Về phần cư dân ở các châu nhỏ của các đại lục lớn này thì thời gian tùy sinh như 
thế”, 


Từ Manussa chiết tự thành: mang + ussa. 


-mana:  tâm,ý 
- USSâ: cao, lớn, trên, thượng. 


Như vậy, chúng sinh có tâm hồn cao thượng gọi là người, /oà/ người. Đó là 
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những chúng sinh biết đúng sai, tốt xấu, biết tội phước, có lòng từ, tâm bi,... Ở đây 
từ /naussa — loài người là muôn nói đến cư dân sống trên Nam thiệm bộ châu. Họ 
có những đức tính như sau: 

- Loài người có tính gan dạ và tâm phát triển. 

- Loài người hiểu được những vẫn đề nên và không nên. 

- Loài người hiểu được những vấn đề hữu ích và bắt lợi. 

- Loài người hiểu được điều gì là thiện và bất thiện. 

— Loài người là con của Manu. 


Về câu: /oà/ người là con của Aanu cần được hiểu là vào thời kỳ đầu của 
Đại kiếp, lúc thế gian mới có loài người thì dân chúng đã bầu chọn vị Đại Bồ-tát 
(Mahäbodhisatta) làm vua để cai trị thần dân và dâng lên ngài danh xưng: Øức vua 
iahãsamata. Đức vua đã chễ định ra điều luật, quy tắc, quy định, lễ nghi chuẩn với 
chánh pháp để cho dân chúng tuân hành theo. Thần dân trong quốc độ đều tuân thủ 
nghiêm túc, không dám sai phạm, hành theo pháp luật mọi điều, y như những gì mà 
đức vua đã ban hành. Giống như những người con tốt, con ngoan luôn luôn vâng lời 
cha mẹ, nghe theo lời dạy chuẩn mực của đắng sinh thành, do vậy con người thời đó 
được gọi là a/›ussa, nghĩa là con của A⁄anu. 


Ngoài ra, dân chúng tại Nam thiệm bộ châu còn có ba đức tính cao thượng, 
tuyệt diệu khác nữa, đó là: 
+ Surabhãwa: có tâm mạnh mẽ trong việc bồ thí, trì giới và tu tiến. 
* 5af/mania: có niệm vững chãi trên các ân đức Tam Bảo. 
- 8hahmacariy/avãsa: biễt thực hành phạm hạnh, có thể xuất gia tu tập. 
Lại nữa, trong 7rưng Bộ Kính (Ma//mãn/(ãya) có nêu lý do vì sao loài người lại 
có cuộc sống, tuổi thọ, tính cách, dáng vẻ, ... khác biệt nhau: 


- Giết hại chúng sinh là nhân làm cho_ tuổi thọ ngắn, 
- Không giết hại chúng sinh là nhân làm cho_ tuổi thọ dài, 
- Hành hạ chúng sinh là nhân làm cho có nhiều bệnh, 


- Không hành hạ chúng sinh là nhân làm cho có ít bệnh, 

- Thường nóng giận, nổi sân là nhân làm cho da dẻ thô xấu, 

- Không nóng giận, nổi sân là nhân làm cho da dẻ tươi sáng, 
- Tâm hay đồ ky,ganhty là nhân làm cho có uy lực kém, 
- Tâm không đồ ky, ganhty là nhân làm cho có uy lực nhiễu, 


- Thường xuyên bố thí là nhân làm cho có nhiều tài sản, 
- Không chịu bố thí là nhân làm cho nghèo khổ, túng thiếu, 
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- Khinh khi, ngã mạn là nhân làm cho. sinh vào gia tộc thấp kém, 
- Không khinh khi, ngã mạn là nhân làm cho sinh vào gia tộc cao sang, 
- Chuyên tâm học hỏi là nhân làm cho_ có nhiều trí tuệ, 

- Chây lười học hỏi là nhân làm cho trí tuệ chậm lụt. 


II. DEVABHŨMI - CÕI CHƯ THIÊN: 
Pä|i định nghĩa của từ đeva: 
* Paicahi kãmagunehi dibbanti kilanfTfÌ = deva. 
Những chúng sinh vui chơi với ngũ dục trưởng dưỡng gọi là Zewa, dịch là cư /h/ên. 
Từ evã - Chư thiên có ba hạng, đó là: 
* UJpaffidevã - Chư thiên hóa sanh: Bao gồm những vị trời do được sinh ra 
trên các cối trời, tính luôn cả các cối trời phạm thiên. 
- Sammutfidevã - Chư thiên chế định: Đây là những đức vua, hoàng hậu, 
hoàng tử, công chúa, được xem như là chư thiên. 
*° ⁄4ø«uddh/devã - Chư thiên thanh tnñh: Là các bậc Thánh A-ra-hán, các 
ngài được xem là chư thiên đã đoạn tận phiển não, không còn trầm luân, sinh tử. 
Như vậy, Pä|i định nghĩa vừa nêu trên là chỉ riêng cho các vị chư thiên hóa 
sanh mà thôi, không phải để chỉ cho hai loại chư thiên kia. Các ngài này đã tục sinh 
vào sáu cảnh trời Dục giới (đã được liệt kê ở trang 19). 


1, CñtImmahãraäjikabhimi — Cối Tứ đại thiên vương: 


Trong Pä|i A⁄ahãvagøasuffanfa và Paramatfhadipanimahäfikã có nêu tên bốn 
vị Đại thiên vương và tên quốc độ theo từng hướng như sau: 


“Paramam disamu dhafaraffho Dakkhinena virilhako 
Pacchimena viripakkho Kuvero  Hffaram  disam 
Catfãro te mahaãrdja Samamñ  caftro  disã”. 


Và trong zzamaffhadipanimahafikä thì nói về chúng thiên tử mà các ngài cai 
quản là: 

“Taftha dhafardffho gandhabbãnamé rđji hoi, virl|hako kumbhandandm, 
viripakkho nãgñnam, kuvero  yakkhanam”. 


(1). 2/ñafaraffharä/ã - Trì Quốc Thiên Vương: Quốc độ ở hướng Đông núi 
Tu-di (Sineru), cai quản chúng Càn-thát-bà (Gandhabba). 


(2). Virulhakaräjã - Tăng Trưởng Thiên Vương: Quốc độ ở hướng Nam núi 
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Tu-di, cai quản chúng Cưu-bàn-trà (Kumbhanda). 

(3). Vírgpakkharäjã - Quảng Mục Thiên Vương: Quốc độ ở hướng Tây núi 
Tu-di, cai quản loài Rồng (Nãga). 

(4). Kuverarã/ã - Đa Văn Thiên Vương: Quốc độ ở hướng Bắc núi Tu-di, 
cai quản chúng Dạ-xoa (Yakkha). Vị vua trời này còn có tên là Vessuvanna. 


Cả bốn vị Đại thiên vương này cũng là những bậc hộ trì, bảo vệ thế giới loài 
người và được gọi là /okapã/a - Hộ thế, mà trong bộ Nefiaffhakathä có ghi: 


“Lokam pñlenf ti lokapalo caffaro mahãrdjano”. 

“Chư thiên hộ trì dân chúng thế giới gọi là /zøZ/z, dịch là “ô øáé đó là tứ đại 

thiên vương”. 

Các ngài hộ trì bốn châu thiên hạ, có quốc độ đặt tại ở khoảng giữa núi Tu- 
di, ngang với đỉnh núi Yugandhara, kéo xuống đến vùng đất của loài người đang sinh 
sống và có biên địa kéo rộng đến tận bờ biên của vũ trụ. Tên của quốc độ mà các 
ngài cai trị là Catummahäräjikãbhũmi. Nên có Pa|i như sau: 


* Catummaharajikanandan nivãsã fÌ = catHmmaharajika. 
Trú xứ của bốn vị vua trời cùng chư thiên tùy tùng gọi là ¿ãưmnmahãrZ//kã (bhum/) 
dịch là cố/ ứ đại thiên vương, 


Do vậy, các vị thiên tử sinh ra trong cõi này có tên gọi là ch đh/ên Tứ đại 
thiên vương. Họ ở dưới quyền cai quản của bốn vị vua trời như đã nêu trên, có tất cả 
tám loại chư thiên như vậy, đó là: 


i 
2 
3 
4 
k 
6 


. Pabbataffhadevatã: Chư thiên sống ở núi, 

. Äkãsaffhadevafã: Chư thiên sống trong hư không, 

. Khiddäpadosikadevata: Chư thiên chết do mê đắm dục lạc, quên ăn uống, 
. Mlanopadosikadevaiã: Chư thiên chết do nổi sân lên, 
..S#avalahakadevatã: Chư thiên làm thời tiết lạnh rét sinh khởi, 

. Uphavalahakadevafä: Chư thiên làm thời tiết nóng nực sinh khởi, 

. Candimadevaputadevatã: Chư thiên ở tại mặt trăng, 

. 9r/adevapufadevzíã: Chư thiên ở tại mặt trời. 


`¬— `— `— 


PL... .....ốẽố..ốẽ.. ẽốẽ.ẽ 
` -— -— -— -— 


8 


Ngoài ra, các hàng chư thiên Tứ đại thiên vương này còn được gọi tên theo 
nơi chốn cư trú nữa, đó là: 


a, Bhummaifhadevatã - Chư thiên mặt đất: Hàng chư thiên này sinh sống 
tại các nơi trên trái đất như: núi non, sông hổ, đại dương, dưới đất, nhà dân, cổng 
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chào, đền tháp, chùa chiễn, v.v... Cả bốn vị đại vương và một số chư thiên sẽ cư ngụ 
tại các cung điện (vimäna) riêng của mình ở khoảng giữa núi Tu-di. Đối với các vị 
không có cung điện riêng thì đến ngụ tại núi non, sông hồ, chùa chiễn, v.v... và xem 
những nơi ấy là cung điện của mình vậy. 

b, &u&khaffhadevatãa - Chư thiên cây cối: Hàng chư thiên này sống dựa 
vào các loại cây cối, có hai nhóm: một nhóm có cung điện trên đỉnh cây và một 
nhóm cũng ở trên cây nhưng không có cung điện. 


c, Äkãsaffhadevatã - Chư thiên hư không: Hàng chư thiên sống trong hư 
không và có cung điện riêng của mình. Đặc biệt tại các cung điện này, bên trong lẫn 
bên ngoài đều có trang trí bằng bảy báu. Bảy loại báu vật đó là: ngọc bích, ngọc trai, 
san hô, ngọc mani, kim cương, vàng và bạc. Một số cung điện này được làm bằng hai 
loại báu, một số làm bằng ba-bốn-năm-sáu loại báu, số khác thì làm bằng cả bảy loại 
báu. Sở dĩ có được như thế là do năng lực của các thiện nghiệp mà các vị ấy đã tạo 
rồi. Các cung điện trên hư không này thường lơ lửng chung quanh núi Tu-di. 


Chư thiên cõi trời Tứ đại thiên vương có tuổi thọ 500 năm tuổi trời, bằng 9 
triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 50 năm quả đất. 


HÀNG CHƯ THIÊN CÓ TÂM ĐỊA HUNG BẠO 


Hàng chư thiên cõi Tứ đại thiên vương mang tâm địa hung bạo gồm có 
bốn loại: 


(1). Œadhabbo Œandhabbï - Càn-thát-bà nam, Cần-thát-bà nữ: Họ sinh ra 
ở những cây cối có mùi thơm, bản tính thích gây chuyện, luôn quậy phá, tạo trở ngại 
như làm cho người ta đau ốm, nguy hại về gia sản, v.v... cho những người nào đem 
gỗ cây ấy về xây dựng nhà cửa, làm đồ dùng trong nhà. Họ thường xuyên ở trên cây 
cối, cho dù cây đã chết, hư hoại, mục đổ rồi, người ta lấy về đóng thuyền bè, làm 
nhà, làm tủ bàn,... vẫn cứ ở trong cây gỗ ấy, không chịu đi. Chư thiên hạng này nằm 
dưới quyền cai trị của vua trời /2/afarajfha. 

(2). Kưmbhango Kumbhangdl —- Cưu-bàn-trà nam, Cưu-bàn-trà nữ: Hạng chư 

thiên này còn có tên gọi là &a&&/ñasa — /a-sát. Họ có hai trú xứ là ở cõi người và ở 
cõi địa ngục. 

* La-sát cõi người: Chuyên bảo vệ các loại tài sản như ngọc báu, bảo vệ rừng 
núi, sông hồ, cây cối, đền tháp, v.v... Nếu có người xâm phạm thì họ sẽ được phép 
của vua trời bắt lấy và ăn thịt. 
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* La-sát địa ngục: Chính là quỷ La-sát cai ngục, La-sát quạ, La-sát chó, La- 
sát kên kên, có phận sự hành tội chúng sinh trong địa ngục, bắt lẫy ăn thịt. 


Các hạng chư thiên này nằm dưới quyền cai trị của vua trời I⁄u/haka. 


3). A44go Nãøï - Rêng nam, Rông nữ: Chư thiên rồng này có chú thuật tài 
nghệ. Khi đến du hành ở trần gian, họ sẽ biến thân thành con người hoặc thành thú vật 
như cọp, sư tử, v.v... Đặc biệt họ thích hành tội các chúng sinh địa ngục. Họ cũng rất 
thích đùa vui với nhau tạo nên những rung chuyển mạnh mẽ, làm địa cầu rúng động 
như động đất vậy. Chư thiên rồng nằm dưới quyền cai trị của vua trời W⁄⁄pa&&ha. 


(4). Yakkho Yakkhinï— Dạ-xoa nam, Dạ-xoa nữ: Dạ-xoa có hai loại: 


*° Dạ-xoa bàng sinh: Đây là loài thú vật, thân hình xấu Xí, đáng sợ, không 
có hào quang. 

*° Dạ-xoa chư thiên: Loài này có thân hình xinh đẹp, có hào quang, thuộc 
về hàng chư thiên. Đôi khi chúng chư thiên dạ-xoa này lại thích thú hành tội các 
chúng sinh trong địa ngục bèn hóa hiện thành quỷ sứ, kên kên, chó ngao, quạ, diều 
hâu rồi vào địa ngục để cắn xé, ăn uống thịt của các chúng sinh địa ngục. Họ nằm 
dưới quyển cai trị của vua trời wez4. 


2, Tavatinqsabhiim — Cõi Tam thập tam: 
Đây là cõi trời thứ hai, còn có tên gọi là Đao-lợi. Từ 7Zwa/sã có hai nghĩa, 
như trong Pãä|i định nghĩa: 


* Teffiinsa janä nibbaffanfi ef(hä fÌ = tfãyafisử. 
Thiên tử 33 vị sinh ra tại nơi nào, do vậy nơi ấy gọi là /Z/2///»sã dịch là /zm đhập 
tam (äao-lợi). 
* Tava pa(hamam timsafi patHbhavdfffL = tãvafisd. 
Mặt đất nào hình thành tức là xuất hiện trước nhất (trong vũ trụ), do vậy mặt đất ấy 
có tên là /Zv2//msã. 
Giải thích: 
* Ở Pa|i định nghĩa thứ nhất, cảnh giới là nơi sinh ra của nhóm thiên tử 33 vị 
tên là 7Za/nsã - Tam Thập Tam, theo câu chuyện như sau: 


Tại một ngôi làng tên Macala, có một nhóm người cùng nhau sinh sống, cùng 


AT. 


nhau làm phước thiện và đặt tên nhóm là %a/aøu/akãï, sồ thành viên là 33 vị, đều 
là nam nhân cả. Nhóm trưởng là một thanh niên có tên: 4⁄4ø/a. Cả nhóm luôn gọi 
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nhau làm vệ sinh, sửa sang đường sá để cho mọi người đi lại được tiện lợi. Họ còn bố 
thí các loại nước uống cho dân chúng giải khát và còn làm các phước xá khắp các 
ngã tư đường để có chỗ nghỉ chân cho những ai qua lại. Khi cả 33 vị trong nhóm hết 
tuổi thọ, đều tái sinh vào cõi trời thứ hai này, đứng đầu là vua trời /zZ⁄2 chính là 
thanh niên Mãpha, còn 32 vị kia cũng tái sinh thành những vị thiên tùy tùng cao cấp 
của vua trời trong cõi này. Đây là lý do mà tầng trời thứ hai này có tên là Tam thập 
tam (Tầvatimsä) vậy. 


* Ở Pãli định nghĩa thứ nhì thì khi vũ trụ bị hủy hoại hoàn toàn, sau đó là 
kiếp Không kéo dài, đến lúc hết kiếp Không thì kiếp Thành bắt đầu, vũ trụ lại được 
tạo ra. Đầu tiên mưa rơi xối xả xuống chỗ mà trước kia bị hủy hoại, rồi gió thổi ào ạt 
phía dưới, lượng mưa rất lớn, nước rất trong, sạch sẽ vô cùng. VỀ sau nước mưa bắt 
đầu vấn đục và lắng thành hạt, thành bùn bên dưới, rồi chồng chất lên nhau thành 
đất hòn, đất cục, tảng đất lớn dần lên, nước cũng bắt đầu giảm và khô ráo. Mặt đất 
xuất hiện trước nhất chính là đỉnh núi Tu-di (Suneru), là nơi cư trú của chư thiên tầng 
thứ hai. Do vậy, tầng trời thứ hai này có tên là Tam thập tam (Tävatims3). 


Chư thiên cõi trời Tam thập tam có hai hạng: 


(1). 8hummaffhadevatã - Chư thiên mặt đất: Vua trời Indra và 32 vị thiên tử 
cao cấp cùng với các thiên nam, thiên nữ tùy tùng ở trên núi Tu-di và năm loại chúng a- 
tu-la thiên ở dưới núi Tu-di được xếp vào hạng Chư thiên mặt đất (Bhummatthadevatä). 


(2). Âkãsaffhadevatä - Chư thiên hư không: Gồm những vị chư thiên sống 
tại các cung điện lơ lửng trong hư không, tính từ đỉnh núi Tu-di cho đến bờ biên vũ 
trụ. Có những cung điện đang có vị thiên tử sinh sống nhưng cũng có những cung 
điện đang trống, chưa có vị nào cư ngụ cả. 


MỘT VÀI MÔ TẢ VẺ CÕI TRỜI TAM THẬP TAM 


* Vua trời của cõi này có tên là 52⁄2, ngài còn có các danh xưng khác như 
Kosi/a, lndra, Amarind/ra, là bậc cai trị toàn thể thiên chúng cõi 7Z2//»sã và cả chư 
thiên cõi (Z/mmañhärZ/kã Ngài ngự tại kinh thành %đ2ssana, trong cung điện 
Ve/ayanứa. Phía Đông kinh thành là vườn Nanda, phía Tây là ngự uyển (2/z/ã, phía 
Bắc là vườn 4⁄/ssa&a còn phía Nam là ngự uyễn /#ã7saka. 


* Hướng Đông Bắc có hai khu, khu thứ nhất tên là /⁄›g2z/⁄a, tại đây có cây 
đại thụ /Z⁄c#afaka, bên dưới là chiếc ngai đá 2ngdukambaia. Chiếc ngai này có 
màu đỏ như hoa dâm bụt (jap3), tự thân phông xẹp, co giãn được tùy theo khi vua 
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trời ngồi lên hay đứng dậy. Bên cạnh còn có pháp đường .%d/#ammã để chư thiên tụ 
hội nghe pháp; ngoài ra còn có bảo tháp (map bằng ngọc bích, bên trong tôn 
thờ xá-lợi răng nhọn bên phải của Đức Thế Tôn và tóc của Ngài cất bỏ khi đi xuất 
gia. Khu thứ hai là vườn ngự uyển Mahävana, có hồ nước S»anđ, là nơi vui chơi, 
thư giãn, tản bộ của vua trời Sakka. 


* Tại pháp đường Sudhammãä, thông thường phạm thiên .%ma/ikumãïra sẽ 
xuống thuyết pháp, nhưng cũng có khi đích thân vua trời Sakka sẽ đến thuyết giảng. 

* Chư thiên từ cõi trời Tam thập tam trở lên đều chỉ tục sinh dạng Hóa sanh 
(Opapätika) mà thôi. Các ngài cùng tầng trời với nhau thì nhìn thấy nhau và thấy các vị 
ở tầng trời thấp hơn mình, nhưng không thể nhìn thấy vị ở tầng trời cao hơn mình. 

* Vua trời Sakka có khi còn được gọi là đức vua 2/assanef/ã, bởi vì mặc dù 
ngài chỉ có hai mắt như bao chư thiên khác, nhưng ngài có thể nhìn thấy ở khoảng 
cách xa như sức thấy của ngàn con mắt vậy. 


* Vua trời Indra hiện thời đã thành tựu quả Dự Lưu (Sotäpanna), hết tuổi thọ ở 
cõi trời này, ngài sẽ hạ sinh vào cõi người, trở thành vị Chuyển Luân Vương và chứng 
quả Nhất Lai (Sakadagămi). Rồi ngài lại tái sinh vào cung trời Tam thập tam, đắc quả 
Bất Lai (Anäagmi); dứt kiếp sống ở đây, ngài sẽ tục sinh vào cõi trời Tịnh cư 
(Suddhãväsa), từ cõi trời Vô phiền (Avih3) tiếp tục sinh lên đến tột đỉnh là cõi trời Sắc 
cứu cánh (Akanitthä) và sẽ Niết-bàn tại đây. 

Chư thiên cõi trời Tam thập tam có tuổi thọ 1.000 năm tuổi trời, bằng 36 
triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 100 năm quả đất. 

3, Yamabhimi — Cõi Dạ-ma: 

Cõi trời Yãmã - 2ạ-ma có vị thiên chủ .SuyZma cai quản, thiên chúng ở tầng 
trời này được gọi là yãmã hay yãma, bởi vì họ đã rời xa khỏi mọi sự khổ não, thọ 
hưởng dục lạc thiên cảnh. Như Pã|i định nghĩa: 

* Dukkhafo yafũ apagafd 1Ì = yãmã. 

Hàng chư thiên đi khỏi, đã tách xa khổ não, do vậy gọi là Z2, âm là đ2-ma. 

*Dibbasukham yatã payafA sampdfff fÌ = yãmã. 

Hàng chư thiên đi đến, thành tựu an lạc cối trời, do vậy gọi là zZ/4, âm là đ¿-ma. 

* Ƒamanatl nivãsã = yãmữ. 

Trú xứ của hàng chư thiên đã rời xa khổ não, đạt đến an lạc thiên giới gọi là 
yãmã (bhữm/), dịch âm là cố dạ-ma. 
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Cõi Dạ-ma này ở trong hư không, cao hơn núi Tu-di 42.000 do-tuần. Chúng 
ta cũng nên biết rằng, các cõi trời Dục giới cũng cách nhau 42.000 do-tuần, đồng 
đều nhau cả thảy. Chư thiên cõi Dạ-ma đều là hạng ( /ñ/ên hư không (Akãsaffla- 
devatZ) mà thôi, không có hạng C# ##(ên mặt đất (Bhũmaffhadevat2) bởi vì họ ở trong 
các cung điện lơ lửng giữa hư không và không có mặt đất như núi Tu-di để làm nền 
cho họ tạo dựng các cung điện. Cũng vì lẽ đó, hàng chư thiên ở các cõi trời Dục giới 
khác trở lên cũng thuộc về hạng Chư thiên hư không. 


Chư thiên cõi trời Dạ-ma có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cối trời Tam thập 
tam, là 2.000 năm tuổi trời, bằng 144 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này 
bằng 200 năm quả đất. 


4, Tusitãbhiimi - Cõi Đâu-xuất: 


Cai quản cõi trời 7s#Z - Øâu-xuất này là thiên chủ Sa/s/a, cảnh giới này 
có tên là Tusitä vì theo như Pã|i định nghĩa: 


* Niccam tusanfi cftha nibbaffU devd fÌ = tustfữ. 
Hàng chư thiên sinh ra nơi cõi này thường xuyên hoan hỷ, do vậy gọi là s2, âm là 
đâu-xuẤt. 


* Áffano sirisampdffiyä fusam pH tíã gãfã fÌ = fHsHã. 
Hàng chư thiên nào thành tựu với niềm hân hoan, phỉ lạc nơi thiên sản của tự thân, 
hàng chư thiên ấy có tên gọi là #4, âm là đ4u-xuấr 
Ở Pa|i định nghĩa thứ hai này, muốn nói đến từ Tusitã là tên của các thiên 
chúng ở cõi này. Còn để nói đến cảnh giới, cũng có tên như vậy thì P3|i định nghĩa 
thứ ba nêu lên như sau: 
* Tusitãndụ nivãsã = tHSIH. 
Trú xứ của hàng chư thiên thường hoan hỷ gọi là #⁄Z /ø/¿m/, dịch âm là 
cối đâu-xuất. 
Đây là cảnh giới tuyệt vời an lạc vì tách biệt mọi sự muộn phiễn, nóng nảy, các vị 
ở đây thường đầy ắp tươi vui, hoan hỷ; đó là thành quả hạnh phúc của tự thân các ngài. 


Cõi Đâu-xuất này tối thượng hơn tất cả các cõi trời Dục giới khác, bởi lẽ, mọi 
vị Bằ-tát trước khi hạ sinh vào cõi người để thành tựu quả vị Chánh Đẳng Giác đã cư 
ngụ tại đây. Kể luôn các vị trước khi trở thành bậc 7#ượng fhủ đệ tử của Đức Phật 
trong cõi người cũng đã sống tại cõi này trước đã. Hiện nay Bồ-tát Di-lặc (Metteyya) 
đang thuyết pháp tại nội viện của cung trời này, ngài sẽ đản sinh vào thế giới loài 
người tại Nam thiệm bộ châu để thành vị Phật tiếp theo trong ngày vị lai. 
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Cõi Đâu-xuất này nằm giữa hư không và thiên chúng thuộc hạng (# £//ên 
hư không mà thôi. Họ sống trong các cung điện lơ lửng giữa chân không tính từ cõi 
Dạ-ma lên cao 42.000 do-tuần, và trải rộng ra đến bờ biên của vũ trụ. 


Chư thiên cối trời Đâu-xuất có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cõi trời Dạ-ma, là 
4.000 năm tuổi trời, bằng 576 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 400 
năm quả đất. 

3, NimmanarafIbhiimi — Cõi Hóa lạc: 

Đây này là cối thứ năm trong sáu cối trời Dục giới. Cai quản cối trời 
Nmmãnaratff - Hóa lạc này là thiên chủ Sun/mm/a. Sở dĩ cảnh giới này có tên gọi 
như thế vì chư thiên sinh ra tại cõi trời này có khả năng thụ hưởng ngũ dục mà tự 
biến hiện ra được tùy ý thích của mình. Như Pä|i định nghĩa: 


* Yathä rucite bhoge sayameva nimminita ramamtfi efthữ fÌ = nùnmãndraf[ 
Chư thiên cõi trời này tự mình hóa hiện đồ dùng tùy ý ra sao rồi hân hoan thỏa thích 
như thế, do vậy cối trời ấy gọi là /⁄nãnazaf/ dịch là đóa jạc. 


Các vị chư thiên trong cõi Hóa Lạc này cũng có tên gọi là NimmanaratI, như 
trong Pä|i định nghĩa: 


* Nimmanaraff eflesan fL = nỉmmãndrdfino. 

Hàng chư thiên được gọi là ø⁄mấn2/2ứ, bởi vì các ngài hân hoan thụ hưởng ngũ 
dục mà do mình biến hiện ra. 
Giải thích: 

Ở bốn cối trời vừa nêu, tính từ Tứ đại thiên vương, Tam thập tam, Dạ-ma, 
đến Đâu-xuất thì đa phần các vị thiên tử sinh sống ở đấy đều có đôi lứa của mình. 
Có những vị thiên nam có nhiều thiên nữ theo hầu, có vị ít, có vị nhiều tùy phước 
báu, duyên nghiệp mà mình đã tạo. Nhưng ở cõi Hóa lạc này và cả cối Tha hóa tự tại 
(sẽ được nói đến tiếp sau) sẽ không có đôi, có cặp của riêng mình. Khi nào các vị có 
nhu cầu hưởng dục lứa đôi thì tự mình hóa hiện ra đối tượng mà bản thân mong cầu, 
sau khi đã thỏa mãn thọ lạc của dục vọng thì đối tượng đã được hóa hiện ra đó sẽ tự 
động biến mắt. 

Cõi Hóa lạc này nằm giữa hư không cho nên thiên chúng cũng thuộc hạng 
Chư thiên hư không vậy. Họ sống trong các cung điện lơ lửng giữa chân không tính từ 
cõi Đâu-xuất lên cao 42.000 do-tuần, và trải rộng ra đến bờ biên của vũ trụ. Chư 
thiên ở đây có thân hình đẹp đẽ, da dẻ mịn màng hơn hàng chư thiên các tầng trời 
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phía dưới. Chư thiên cõi trời Hóa lạc có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cõi trời Đâu-xuắt, 
là 8.000 năm tuổi trời, bằng 2.304 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 
800 năm quả đất. 


6, ParaninmifavasavaffIbhim — Cõi Tha hóa tự tại: 

Đây là cảnh giới tột cùng và cao nhất trong sáu cối trời Dục giới. Cai quản cõi 
trời 2ranmmnffavasacaf[ - Tha hóa tự tại này là vua trời #aran/mm/a. Có nơi cho 
rằng tên của vị này là I⁄4savz// 


Các vị thiên tử trong cõi này có niềm hạnh phúc, sung sướng, hưởng thụ ngũ 
dục tối thượng theo sở thích mà không cần tự biến hóa hay phải tìm kiếm mà các 
thiên chúng lân cận sẽ hiểu ý nguyện của mình và sẽ hóa hiện ra cho đúng như 
nguyện vọng mọi điều. Như Pä|i định nghĩa: 

* Áffano rucln ñãnã parehi nimmifesu bhogesu vasam vaffanti efthati 

= DũFqAHLM1HifaVdsavaffino. 
Hàng chư thiên sống ở cõi ấy thọ hưởng vật dụng mà các vị khác biết được ý mình 
rồi hóa hiện cho, do vậy cõi ấy gọi là /oa/2//n/n/avasavaff, dịch là tha hóa tự tại 

* Paranimmiftesu bhogesH vasa! vaffqnfi = pdaraHimmifavasavaffino. 

Hàng chư thiên có tên là øa/2⁄nm/avasawzif dịch là ha hóa ứ/ tại bởi vì thọ 
hưởng vật dụng mà các vị khác hóa hiện cho. 


* Puranimifavasavaffinal ẲHivasĩ = paranimmifavasavaffL 
Trú xứ của hàng chư thiên thọ hưởng vật dụng mà các vị khác hóa hiện cho gọi là 
patanimmitavasavaffi (Bhủm/), dịch là cối tha hóa tự tại. 


Giải thích: 

Chư thiên ở cõi Tha hóa tự tại này, cả thiên nam lẫn thiên nữ, khi nào có 
mong cầu thọ hưởng ngũ dục thì tại khi ấy, các vị thiên tùy tùng hầu cận sẽ hiểu ý và 
sẽ hóa hiện các vật dụng mà chủ nhân cần đến rồi dâng lên cho dùng. Cũng như thế 
nên chư thiên cảnh giới này cũng không cần bạn đôi lứa thường xuyên như bốn cối 
trời bậc dưới là: Tứ đại thiên vương, Dạ-ma, Đao-lợi, Đâu-xuất. 


Cõi Tha hóa tự tại này nằm giữa hư không cho nên thiên chúng cũng thuộc 
hạng C2 (hiên hư không vậy. Họ sống trong các cung điện lơ lửng giữa chân không, 
đẹp đế vô cùng, trang hoàng bằng châu báu ngọc ngà. Tính từ cõi Hóa lạc lên cao 
42.000 do-tuần và trải rộng ra đến bờ biên của vũ trụ là trú xứ của cõi trời này. Chư 
thiên ở đây có thân hình đẹp đế, da dẻ mịn màng hơn hàng chư thiên cối Hóa lạc. 
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Họ có tuổi thọ gấp đôi chư thiên cõi trời Hóa lạc, là 16.000 năm tuổi trời, bằng 
9.216 triệu năm cõi người. Một ngày trên cõi này bằng 1.600 năm quả đất. 


VẺ VỊ VUA CAI TRỊ CÁ SÁU CÕI TRỜI DỤC GIỚI 


Vua trời I⁄4sava//không chỉ cai quản cung trời Tha hóa tự tại mà ngài còn cai 
quản hết cả năm tầng trời còn lại nữa. 


Thời Đức Phật Gotama tại thế, vua trời này là vị Ma vương (Mãra), thuộc hàng 
chư thiên tà kiến, không có đức tin nơi Phật pháp, là kẻ luôn gây khó khăn và trở 
ngại cho Đức Thế Tôn kể từ lúc Ngài xuất gia đến khi nhập Niết-bàn. Khi Đức Đạo 
Sư đã Niết-bàn được 300 năm, lúc bấy giờ đại đế .4-/2c (Asokamahäräja) cai trị quốc 
độ rộng lớn, đóng đô tại kinh thành Pataliputta, có đức tin trong sạch nơi Giáo pháp, 
đã cho xây dựng 84.000 đại bảo tháp, tôn thờ xá-lợi Đức Thế Tôn khắp cõi Nam 
thiệm bộ châu, cho dân chúng chiêm ngưỡng và lễ bái cúng dường. Khi đã xây dựng 
xong, đức vua cho tổ chức lễ khánh thành suốt bảy tháng bảy ngày. Bấy giờ Ma 
vương Vasavatti tìm mọi cách để phá hỏng đại lễ bằng việc sử dụng các loại thần 
thông mà mình đã tu luyện được. Nhưng tất cả đều không thành tựu ý định như 
nguyện của Ma vương, bởi có vị tỳ khưu trưởng lão /oaguf/a đã trợ giúp nhà vua, 
ngăn cản mọi sự phá hoại của Ma vương. Ngài dùng thần thông đè bẹp Ma vương, 
làm cho Ma vương mất hết năng lực của mình, chấp nhận đầu hàng và hóa giải tà 
kiến, quay về tin tưởng nơi ân đức Tam Bảo và phát nguyện thành một vị Phật trong 
ngày vị lai. 


SO SÁNH SÓ LƯỢNG THÁNH NHÂN Ở CÕI NGƯỜI VÀ CÕI TRỜI 


Nếu có câu hỏi được đặt ra rằng giữa cõi trời và cõi người thì cõi nào có số 
lượng Thánh nhân (Ariyapugøala) nhiều hơn. Câu trả lời tất nhiên là ở cõi trời, số lượng 
Thánh nhân nhiều hơn gấp bội bội lần. Vì sao thế? 


Chúng ta hãy thử quan sát, tìm hiểu xem, vào thời Đức Phật còn tại thế, có 
rất nhiều cư sĩ và bậc xuất gia, trú tại thành Sävatthi, Rajagaha, Vesälï, Kosambi, 
Kapilavatthu, ... đã đến nghe pháp từ Đức Đạo Sư, rồi đắc quả Thánh nhân, từ bậc 
Dự Lưu trở lên nhiều đến hàng chục triệu vị. Khi các vị này hết tuổi thọ, thiện nghiệp 
sẽ dẫn đi tục sinh phần đông là vào sáu cõi trời Dục giới. 


Lại nữa, hàng chư thiên đang ở trên sáu cối Dục giới này, vào thời đó, được 
cơ hội nghe pháp từ Đức Thế Tôn, được nghe bảy bộ Abhidhamma, nghe Kinh 
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Chuyển Pháp Luân, Kinh Vô Ngã Tướng, Kinh Tứ Niệm Xứ, v.v... rồi chứng đắc Sơ 
Thánh, Nhị Thánh rất nhiều, không thể đếm hắt. 


Riêng đối với các vị Thánh Bất Lai và A-ra-hán thì không nhất thiết phải tính 
vào số lượng này nữa. Bởi vì bậc Thánh Bất Lai sau khi mãn kiếp ở cõi người sẽ 
không trở lại tái sinh làm người hay chư thiên Dục giới nữa mà các ngài sế tục sinh 
vào cõi phạm thiên mà thôi. Còn với bậc Thánh A-ra-hán thì khi giã từ thế gian này, 
các ngài sẽ nhập Niết-bàn, vĩnh viễn không còn tử sinh luân hồi trong Tam giới. 


Thế gian chúng ta đang sống bây giờ đây, là thời đại mà nhân tính và đạo đức 
suy đồi, các bậc chân nhân (sappurisa), các bậc thức giả, bậc thiện tri thức ngày càng ít 
đi, thì nói gì đến các bậc Thánh nhân. Con người trong thời đại này đầy rẫy tham, 
sân, sỉ, vô tàm, vô quý, không nghiêm trì giới luật, không học tập pháp bậc cao nhân, 
không trau dồi, đào luyện pháp bậc cao nhân, nên chỉ xã hội càng ngày càng nhiễu 
nhương, loạn động, thì số người có mong mỏi tầm cầu pháp học pháp hành tất phải 
càng ít đi. 

Với những lý do trên, chắc chắn khẳng định rằng số lượng bậc Thánh nhân 
trên các cõi trời là đông đảo hơn ở cõi người là một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, việc 
mà bậc Thánh nhân trong cối người ít hơn trên thiên giới là do người có tín tâm với 
Phật giáo trong cõi người có số lượng rất ít. Ngoài ra họ lại không mấy quan tâm đến 
pháp học, pháp hành nên không có hiểu biết gì nhiều về những lời dạy của Đức Phật 
để đủ mà đưa mình thoát cảnh phàm nhân, trở thành bậc Thánh. Việc đắc quả 
Thánh này phải hội đủ 7 tiêu chuẩn: 

(1). Phải là người Tam nhân (Tihetukapuggala) , 

(2). Cần huân tập các công hạnh ba-la-mật trên phương diện thiền tuệ 
(vipassanã) từ nhiều kiếp trước. 

(3). Trong kiếp hiện tại cần siêng thực hành chánh pháp. 

(4). Cần hiểu đúng và hành đúng việc tu tiến thiền tuệ. 

(5). Có trú xứ thích hợp với việc thực hành chánh pháp. 

(6). Tránh xa 10 điều bận tâm? khi tu tiến thiền tuệ. 

(7). Sử dụng thời gian hợp lý cho pháp thực hành. 

Để suy xét rằng trong kiếp hiện tại này, bản thân có thể chứng đắc Đạo, Quả, 
trở thành Thánh nhân hay không thì cần phải kể đến pháp /2đ#ãn//⁄añga mà Đức 
Phật đã dạy qua năm chỉ pháp là: 

(1). Tự thân phải là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, 
(2). Cần có thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật, 


(*) Xem Vi Diệu Pháp Toát Yếu, tập VI, trang 71 
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(3). Không có tâm dối trá, lừa lọc thầy tổ, bè bạn cùng tu tập, 
(4). Phải tinh cần, nỗ lực, quyết tâm thực hành chánh pháp, 
(5). Ít nhất phải đạt đến Tuệ sanh diệt (Ubhayabbayañiän3). 

Người nào, suy xét rằng bản thân hội đủ cả năm pháp này thì chắc chắn 
trong kiếp hiện tại mình sẽ chứng đắc Đạo, Quả, trở thành bậc Thánh nhân. Còn nếu 
thiếu sót dù chỉ một pháp thì cần phải nhiệt tâm, nỗ lực tu tiến hơn nữa để đạt thành 
nguyện vọng trong những đời kiếp sau. 


SỰ PHÁT TRIÊN CỦA PHẬT GIÁO TẠI CÁC CÕI TRỜI 


Việc Phật giáo phát triển và truyền bá rộng rãi cần dựa vào những người Phật 
tử là chủ yếu. Nơi nào có nhiều người tín thành Phật giáo, nơi ấy Phật giáo được lan 
truyền và phát triển thuận lợi. Ở những trú xứ có người theo Phật nhiều thì cần thiết 
phải có nhiều bậc thiện tri thức, nhiều bậc chân tu và nhất là nhiều Thánh nhân, là 
những vị hiểu rõ pháp học, biết đúng pháp hành. 

Tại thiên giới, như đã nêu trên, có rất nhiều Thánh nhân, số lượng không kể 
xiết. Điều này nói lên rằng, Phật giáo ở trên các cõi trời phát triển và lan rộng ra 
mạnh mẽ hơn ở cõi nhân loại này là do có các vị Thánh nhân đang sinh sống ở đấy. 
Dấu rằng trên thế gian này vẫn có việc dạy, học và hành theo Tam Tạng, Chú giải, ... 
từ việc nghe pháp, giảng pháp theo thường lệ, hoặc có các thiền viện hướng dẫn 
hành trì thiển định, thiền tuệ, ngoài ra còn có Tăng chúng là những bậc xuất gia tu 
học (trên thiên giới không có); tuy nhiên số lượng người theo Phật giáo vẫn còn ít ỏi hơn 
nhiều, chưa được truyền bá cùng khắp như trên các cõi trời. 

Do vậy, chư thiên là các bậc cần phải kính lễ, cúng dường. Ngoài những vị 
thiên tử là Thánh nhân rồi, còn lại phần đông các ngài đều có công lao trong việc 
phát triển Phật giáo, là những vị có chánh kiến. 


CHƯ THIÊN LÀ BẬC ĐÁNG LẺ BÁI, CÚNG DƯỜNG 


Trong bộ Thanh Tịnh Đạo có nêu A⁄ười tùy niệm (ãnussafj trong đó có mục 
Niệm Thiên (Dewatänussaf/. Nghĩa là niệm, là ghi nhớ, ghi nhận công đức của các vị 
thiên tử. Đây là một để mục của việc hành thiền định (samathabhãvanä), giúp cho tâm 
được vắng lặng, thanh tịnh. Ngoài ra, hàng chư thiên được sinh ra trong thiên giới 
cũng do quả báo của việc thực hành bảy pháp Chân nhân (Sappurisadhamma). Đó là: 


° Saddhã - Đức tin, » STla - Giới hạnh, 
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* Hiri - Tàm, »° Otappa - Quý, 
* Bãhusuta - Đa văn, » Cãga - Xả ly và 
* Paññã - Trí Tuệ. 
Khi nghĩ nhớ đến các ân đức của chư thiên, lấy đó làm đối tượng thì các Lộ 
trình tâm sẽ có Tốc hành tâm là Đại thiện tâm, không bị tham, sân, si nhảy vào chế 
ngự được và lúc ấy, tâm no đầy hoan hỷ, phấn chấn, ... 


Trong 7ăng CMí Bộ Kính (Arigufaran/kã/2) có nêu rằng nếu gia chủ kính lễ, tri 
ân chư thiên đang ngụ tại gia cư của mình, trong làng xã mình thì đó là điều cát 
tường, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. 


Trong nh Đại Niết-bàn (Mahäparinibbãrasufí2) cũng trình bày rằng cung kính 
lễ bái với chư thiên ngự các nơi như trong nhà, ngoài ngõ, đường sá, sông hồ, v.v.. thì 
sẽ được các ngài hộ trì, che chở, nâng đỡ, có thể thoát khỏi nạn tai, nguy hiểm. Và 
ngược lại, nếu người nào không cung kính, lễ bái chư thiên thường dễ gặp hoạn nạn 
mà không biết. 

Trong Kính Linh Bảo (&afanasuf/2) có ghỉ rằng người nào luôn cung kính, cúng 
dường chư thiên sẽ được nhận tâm Từ do các vị ấy ban rải cho. 


Trong Cðuyện Ngạ Quỷ (Peiavaffi) nói rằng người nào cúng dường, lễ bái 
đến bốn vua trời cõi Tứ đại thiên vương, sẽ được kết quả là thân lạc, tâm an, được 
chư thiên đền đáp, hộ trì, nâng đỡ. 


)9)9)91595.-4G.46.4G.4G-4 
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C. RŨPAVACARABHŨMI - CÕI SÁC GIỚI 

Pa|i định nghĩa: 

* Rupabrahmanam bhữmi = ripãvacarabhim. 

Nơi sinh của các vị phạm thiên gọi là zjpãvacarabhøzm/, dịch là cõ/ sắc giới 

* Rupassa bhãyo = ripdm. 

Cảnh giới là nơi sinh của sắc gọi là œố/ sÉ giới 
Giải thích: 

- Pä|i định nghĩa thứ nhất nói đến cối Sắc giới (qpãvacarabhzm/) theo nền 
tảng người (puggaladhitthana), đó là nơi các vị phạm thiên sinh sống và theo nền tảng 
pháp (dhammadhitthana) chính là nơi sinh của các Sắc giới quả tâm (Rũpãvacara- 
vipäkacitfa). Điều này cũng có nghĩa rằng đây là cảnh giới mà sắc thân và tâm ý của 
chư phạm thiên được sinh ra. 

- Về phần Pä|i định nghĩa thứ hai muốn nói đến cõi trời Vô tưởng (Asañña- 
sattabhũmi), là nơi sinh của các vị phạm thiên Vô tưởng (Asaññasattabrahma), các ngài 
chỉ có sắc pháp không thôi, không có tâm tưởng (danh pháp) gì cả, nhằm để trình bày 
đầy đủ 16 cảnh giới của cõi Sắc giới vậy. 


- Cõi Sắc giới gồm 16 tầng trời này là nơi sinh ra và cư ngụ của các vị phạm 
thiên có sắc, ngoài ra còn có những vị phạm thiên không có sắc (chỉ có danh pháp mà 
thôi) - những vị này gọi là phạm thiên vô sắc (aripabrahma). Họ có cảnh giới khác, sẽ 
được tìm hiểu ở phần sau. 


Từ Brahma — Phạm thiên nghĩa là bậc hành trì tu tiến và có các công đức đặc 
biệt như thiển định chẳng hạn, họ chính là các vị trời trên các cõi 2m thiên giới 
(Brahmaio¿a). Như trong Pä|i định nghĩa: 

* Bruhanti vaddhamti atipanitehi jhãnãdigunehT ti = brahmano. 

Các vị trời tiến tu với các công đức vi tế tuyệt diệu như thiền chẳng hạn, do vậy các 
vị ấy được gọi là /z2//na, dịch là pham thiên. 
Giải thích: 

Thông thường, thế gian và pháp tánh luôn có sự tiến triển theo xu hướng của 
tự thân. Trên bình diện thế gian, sự đầy đủ, sung túc của sức khỏe, tài sản, sắc đẹp, 
hạnh phúc, trí tuệ, tuổi thọ, danh vọng, tùy tùng, ... là những gì mà chúng sinh tầm 
cầu, mong muốn có được và gọi đó là sự phát triển, tiến bộ theo thế gian. 
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Còn trên bình diện pháp tánh thì sự tăng trưởng của nội tâm đặt cơ sở trên 
các thiện pháp như: bố thí, trì giới, hành thiền và hơn thế nữa là thiền định, thần 
thông, Đạo, Quả, Niết-bàn. Đây là sự phát triển đồng hành với pháp học, pháp hành 
và pháp thành, và có tên gọi là sự phát triển, tiến bộ theo pháp tánh. 


Đối với hàng phạm thiên, các vị có cả sự tiến triển theo cả thế gian lẫn pháp 
tánh. Bởi vì các ngài có tuổi thọ dài lâu, sắc đẹp tuyệt diệu, hào quang sáng chói, 
hạnh phúc thù thắng, thân thể cường tráng, cung điện đẹp đế, tùy tùng đông đảo, 
v.v... Tất cả đều tối thắng và vi diệu hơn những gì mà chư thiên hoặc nhân loại cõi 
Dục giới có được. Bên cạnh đó, về mặt pháp tánh, các ngài có giới, định, tuệ, thiền, 
thần thông nói chung và còn có Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Tùy hỷ và Xả, là các yếu tố 
tất yếu để được gọi là 8ramav/hãra - Phạm trú. 

Cõi Sắc giới có 16 cảnh giới, được chia theo bốn tầng thiền như sau: 


* Pathamajjhãnabhũmi ~ Cõi Sơ thiền, 
* Dutiyajjhãnabhũmi ~ Cõi Nhị thiển, 
* Tatiyajjhänabhũmi — Cõi Tam thiền, 
- Catutthajjhãnabhũmi - Cõi Tứ thiễn. 


I. PATHAMAJJHÄNABHŨMI - CỐI SƠ THIỀN: 

Pathamaj/hãnabhữmi - Cõi sơ thiên là cảnh giới mà các vị đã đắc Sơ thiền 
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là Đệ nhất thiển quả tâm 
(Pathamajjhänavipäkacitta). Tâm này tục sinh trong ba cõi của tầng trời Sơ thiển: 

1, Brahmaparisaj]abhimu — Cõi Phạm chúng: 

Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên bình thường, là dân thường, là 
tùy tùng, không có quyền lực gì đặc biệt, như Pã|i có nêu: 

* Parisafi bhãyã = parisqjj. 

Hội chúng trong đoàn thể gọi là /2r/sa/2 - pham chúng. 

* Brahmandun parisajjä = brahmaparisdjja. 

Hàng phạm thiên là đồ chúng của đại phạm thiên gọi là Ø/2//naø2/a/2 - phạm 
chúng thiên. 

* Brahmaparisaqjanam nihbaffA tỉ = brahmaparisajJa. 

Cảnh giới là nơi sinh, nơi cư ngụ của hàng phạm thiên tùy tùng gọi là óz2//naøara/Z 
- đối phạm chúng. 
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Như vậy, từ ngữ: Phạm chúng (ahmaparsa//2) là tên gọi của các vị phạm 
thiên ở trong cõi trời Sơ thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà họ sinh ra và cư 
trú là cõi 2a chúng (Brahmapar/sa//2) nữa. 


2, Brahmapurohifäbhiimi — Cõi Phạm phụ: 


Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên làm cố vấn, là đại thần, vị 
điều hành công việc của Phạm chủ. Như Pä|i có định nghĩa: 

* Pure uccafhane ohanfi tiffhanfT ti = purohira. 
Hàng phạm thiên có chức vụ cao, có địa vị, điều hành công việc của đại phạm thiên 
gọi là /uro//tã - phạm phụ. 

* Brahmanatun purohiftã = brahmapurohira. 
Các vị phạm thiên làm cố vấn hay cận thần của đại phạm thiên gọi là /z2//m2- 
purohifã - phạm phụ! thiên. 


* Brahmapurohitanam nibbaffã 1Ì = brahmapurohia. 

Cảnh giới là nơi sinh, nơi cư ngụ của hàng phạm thiên cố vẫn gọi là 6z2//napuro#/tã 
- đối phạm phụ. 

Như vậy, từ ngữ: Phạm phụ (a/mapuroh/2) là tên gọi của các vị phạm thiên 
ở trong cõi trời Sơ thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà họ sinh ra và cư trú là 
cõi “hạm chúng (rahimapurohir4) nữa. 

3, Mahabrahmabhini — Cõi Đại phạm: 

Cõi này là nơi sinh sống của vị Đại phạm thiên, ngài là Phạm chủ, có sự tấn 
hóa với các công đức to lớn như thiền định chẳng hạn trong cõi Sơ thiền. Như Pã|i có 
định nghĩa: 

* Bruhaf parivaddhafTfI = brahmd. 

Vị trời có ân đức to lớn, tối thắng gọi là 44m #//ên - bzalma. 

* Mahamto brahiima = mahabrahma. 

Vị phạm thiên là chủ tế, là bậc cai quản gọi là a/ãðza#ma - đại phạm thiên. 

* Mahabrahmanatn nibbaffd 1Ì = mahabrahma. 

Cảnh giới là nơi sinh, nơi cư ngụ của vị đại phạm thiên gọi là z„2/20ramã - cối 
đại phạm. 

Như vậy, từ ngữ: Đại phạm (Aañãø0/añn2) là danh xưng của vị Đại phạm 
thiên, là vị Phạm chủ ở cõi trời Sơ thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà vị ấy 
sinh ra và cư trú là cõi Ø22/ pham (/Mahábrahin2) nữa. 
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Đại phạm thiên có 3 hụng: 
(1). Đại phạm thiên có hào quang tỏa sáng đến 1.000 vũ trụ (cakkavä|a) gọi 
là Sa/assabrahma. 
(2). Đại phạm thiên có hào quang tỏa sáng đến 2.000 vũ trụ gọi là 
Dwsahassabrahma. 
3). Đại phạm thiên có hào quang tỏa sáng đến 3.000 vũ trụ gọi là 
11sahassabrahma. 


Trong cả bốn cõi thiền Sắc giới (trừ cõi Vô tưởng), mỗi cõi đều chia hàng phạm 

thiên ra thành ba bậc, đó là: 

(1). Phạm chúng thiên (Parisa/abrahma2): là hàng tùy tùng, đồ chúng, thần 
dân của vị Phạm chủ hay Đại phạm thiên. 

(2). Phạm phụ thiên (Purohifãbrahma): là hàng cỗ vẫn, đại thần, trợ lý cho 
Đại phạm thiên. 

(3). Đại phạm thiên (Mahäbrahima): là vị chủ tế, nguyên thủ, gọi là Phạm chủ 
hay Đại phạm thiên. 


PHẦN HẠNG PHẠM THIÊN THEO BA CÕI 


Việc phân hạng các phạm thiên theo ba cõi trong cùng một tầng thiển ấy là 
tùy địa vị, chức phận của các ngài và sẽ gọi tên theo địa vị đó. 

Lại nữa, việc phân hạng này còn dựa trên sự sinh khởi của các thiển tâm 
(jhãnacitta) mạnh yếu khác nhau nữa. Chẳng hạn vị nào đã đắc Sơ thiền, thuần thục 
xuất nhập, thì năng lực của thiền này rất mạnh, gọi là thiền vi tế (panitajjhäna) và sẽ 
cho quả tục sinh vào cõi Đại phạm thiên. Nếu thiền định của vị đó ở tầm trung trung 
(majjhimajjhãna) thì sẽ cho quả tục sinh vào cõi Phạm phụ thiên. Và tất nhiên vị nào 
đắc Sơ thiền còn mới, năng lực chưa mạnh, chưa thuần thục thì sẽ tục sinh vào cõi 
Phạm chúng thiên. 


Bên cạnh đó, sự phân chia hàng phạm thiên thành ba hạng, ba cõi là do tính 
theo tuổi thọ của các vị ấy. Cụ thể là: 
+ Phạm chúng thiên có tuổi thọ là 1/3 Đại kiếp (Mahäkappa). 
- Phạm phụ thiên có tuổi thọ là 1/2 Đại kiếp. 
* Đại phạm thiên có tuổi thọ là 1 Đại kiếp. 
Ngay cả các tầng trời Nhị thiền, Tam thiền cũng chia thành ba cõi như 
trên, nhưng lại gọi tên khác đi, vấn đề này sẽ được trình bày trong phần sau. 
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VỊ TRÍ CỦA BA CÕI SƠ THIÊN 


Tầng trời Sơ thiền có ba cõi như đã biết, nhưng ba cõi này không nằm theo 
thứ tự phân lập trên dưới mà cả ba đều thiết lập ở trên cùng một nền móng như nhau, 
giống như mặt đất của loài người và các cõi này đều ở trong không trung cả. Khoảng 
cách từ cõi trời Dục giới Tha hóa tự tại đến đấy là khoảng 5.508.000 do-tuần, có cung 
điện, vườn hoa, hỗ sen, v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng. 


Cảnh giới Sơ thiền được phân làm ba khu vực (trú xứ) để làm nơi cư ngụ, sinh 
hoạt của Đại phạm thiên, của Phạm phụ thiên và của Phạm chúng thiên. Tất cả các 
trú xứ này đều ở trên cùng một nền móng, tuy nhiên lại gọi tên theo tầng, theo lớp là 
để phân biệt địa vị, chức phận của từng hạng phạm thiên mà thôi. Như trong bộ 
Đhammahadayavibharigaaffhakathã có ghi: 


“Ime tfayopl Janã pa‡hamajjhãnabhimiydatn ekaftdle vasamfi”. 

"Cả ba hạng phạm thiên này đều ở trên cùng một trú xứ là cối đệ nhất thiền”. 

Trong cõi Sơ thiền, số lượng các vị Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên rất 
đông đảo, các ngài sinh sống trong các cung điện của mình tương thích với cõi thiền 
mà mình đã được sinh ra. Nhưng riêng cối Đại phạm thiên thì chỉ có một mình Phạm 
chủ là vị vua của toàn tầng trời Sơ thiền mà thôi. Điều này y cứ một đoạn Pä|i trong 
Kỉnh Phạm Võng (Brahma/ã/asuí2) như sau: 

“Tara sufamq bhkkhave brahma (mahabrahmad) ca brahmapurohid ca 
brahmaparisqjjj ca Hj]hãyanfi khiyanti... ”. 

“Này chư tỳ khưu, như được nghe, phạm thiên (đại phạm thiên), phạm phụ thiên 
cũng như phạm chúng thiên sẽ sinh ra, sẽ chết đi”. 


Nghĩa là, khi thế gian bị hủy diệt do các nạn tai: lửa, nước và gió thì cõi Sơ 
thiền cũng bị tiêu hoại. Sau đó đến lúc thế giới được tạo dựng trở lại, thì vị Đại phạm 
thiên sinh ra trước, rồi mới đến các vị Phạm phụ thiên, Phạm chúng thiên sinh tiếp về 
sau. Bởi lẽ, trong đoạn Pa|i trên, từ brahưma (mañáðrahn2) là danh từ số ít (ekavacana) 
nên có thể suy ra rằng chỉ có một vị chúa tể Đại phạm thiên mà thôi; bên cạnh đó thì 
các từ brahmapurohifã và brahmapñrisajjä đều là các danh từ số nhiều (bãhuvacana) 
nên có thể kết luận rằng có nhiều vị Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên vậy. 


II. DUTIYAJJHÄNABHỦMI - CỐI NHỊ THIỀN: 
Dutiyaj/hãnabhữmi - Cõi Nh/ thiên là cảnh giới mà các vị đã đắc Nhị thiển 
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là quả của Đệ nhị thiền 
thiện tâm (Dutiyajjhänakusalacitta) và Đệ tam thiển thiện tâm (Tatiyajjhänakusalacitta). 
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Hai tâm này cho quả chính là các ¿2m £ục sính (0af6sandh/c/a), đó là: Đệ nhị 
thiển quả tâm (Dutiyajjhänavipäkacitta) và Đệ tam thiền quả tâm (Tatiyajjhãnavipäkacitta) 
trong cõi Nhị thiền này. Sở dĩ như thế bởi vì Đệ nhị thiển thiện tâm đoạn trừ được 
thiền chỉ 7 (1⁄44) còn Đệ tam thiền thiện tâm đoạn trừ được thiền chi 7ứ 
(/cZzJ; năng lực của hai hạng Thiền thiện tâm này không có gì đặc biệt khác nhau là 
mấy và cả hai cũng chưa vượt được thiền chỉ Ø// // để đạt đến Đệ tứ thiền thiện 
tâm rồi cho quả tục sinh vào cõi Tam thiền. Nói về thực tính pháp thì Tầm làm phận 
sự nâng tâm đến đối tượng, Tứ thì chà xát, ép tâm lên đối tượng, cả hai pháp này 
gần gũi và thân cận nhau, không xa nhau là mấy. Do vậy, kết quả là Đệ nhị thiển 
thiện tâm và Đệ tam thiền thiện tâm cùng cho quả tục sinh trong cõi Nhị thiền vậy. 

Cõi Nhị thiển cũng chia làm ba cảnh giới và được đặt trên một nền móng 
như cối Sơ thiển đã nêu: 

1, Paritäbhãbhiimi — Cõi Thiểu quang: 

Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang nhỏ ít ôi, không 
lan tỏa rộng và chiếu diệu như phạm thiên ở các cõi thiển cao hơn, Pã|i có nêu: 

* Paritä ãbhã efesan fÌ = paritfabha. 

Phạm thiên có hào quang ít hơn các vị ở bậc trên gọi là /oar/ãb/hä - /hiểu quang. 

* Paritabhanatn nibbaffä 1Ì = paritfabha. 

Nơi sinh sống của hàng phạm thiên thiểu quang gọi /a///ã9/ã - cối fhiểU quang 

Như vậy, từ ngữ: Thiểu quang (zr//ã6/2) là tên của hàng phạm thiên ở tầng 
trời Đệ nhị thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà các vị ấy sinh ra và cư trú là 
cõi 7#/ểu quang (Pariiäbhä) nữa. 

2, Apparmmanäbhabhiimi — Cối Vô lượng quang: 

Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang chiếu diệu vô 
lượng vô biên, không đo lường được, như Pä|i có nêu: 

* Appamana abhã efesan fÌ = appamanabha. 

Phạm thiên có hào quang vô lượng gọi là aøamãnãbhã - vô lượng quang. 

* Appamanabhanamm nibbaffA fÌ = qppamanabhd. 

Nơi sinh sống của hàng phạm thiên vô lượng quang gọi 4/y22/nããbhã - cối vô lượng 
QUAIig. 

Như vậy, từ ngữ: Vô lượng quang (4ppamanã0/2j là tên của hàng phạm thiên 

ở tầng trời Nhị thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà các vị ấy sinh ra và cư trú 
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là cối Vô lượng quang (Appamãnäbhä) nữa. 


3, Abhassaraäbhiimi — Cõi Biến quang: 
Cõi này là nơi sinh sống của vị phạm thiên có hào quang phóng ra, chiếu ra 
từ thân thể, như Pã|i có nêu: 


* §arafi nissarafffi = sarñ. 
Hào quang chiếu ra, phát ra gọi là s22 
* 4bhã sarä efesan fi = abhassari. 
Phạm thiên có hào quang phóng, chiếu ra gọi là a//assar2 - biến quang 


* Abhassaranam nibbaffd Ti = abhassara. 
Nơi sinh sống của phạm thiên biến quang gọi là a///assar2 - cối biến quang. 


Như vậy, từ ngữ: Biến quang (Að/assar2) là tên của vị phạm thiên sinh ra cõi 
trời Nhị thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà vị ấy sinh ra và cư trú là cõi Ø/ến 
quang (Abhassar2) nữa. 

Chư phạm thiên Ø/ến guang luôn có pháp hỷ lạc trong thiền mà mình đắc 
được, đó chính là /7 - Ø//thiền chỉ thường xuyên sung mãn. Nhờ vậy mà tâm của 
các vị ấy luôn trong sáng, thanh tịnh và khiến cho các sắc pháp sinh khởi do tâm, gọi 
là: 74m khởi sắc (fa/arữp2) của các ngài sẽ thanh tịnh, trong sáng theo. Khi đã như 
thế thì 7#ở/ điết khởi sắc (Uw/arzpa) cũng sẽ thanh tịnh, trong sáng, làm cho hào 
quang phóng chiếu tỏa rạng ra. Đấy chính là năng lực của Thời tiết khởi sắc dựa trên 
Tâm khởi sắc gọi là 74m trợ thời tiết khởi sắc (Cifapaccayauiujariipa) vậy. 

Cả ba cõi ở tầng trời Nhị thiền này không nằm theo thứ tự phân lập trên dưới 
mà cả ba đều thiết lập ở trên cùng một nền móng như nhau, giống như mặt đất của 
loài người và các cõi này đều ở trong không trung cả. Khoảng cách từ cối trời Sơ 
thiển đến cõi này là khoảng 5.508.000 do-tuần, có cung điện, vườn hoa, hồ sen, 
v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng. 

Chư phạm thiên ở cõi Nhị thiền có địa vị và tuổi thọ như sau: 

- Thiểu quang thiên có địa vị như Phạm chúng thiên và có tuổi thọ là 2 
Đại kiếp (Mahãkappa). 

° Vô lượng quang thiên có địa vị như Phạm phụ thiên và có tuổi thọ là 4 
Đại kiếp. 

- Biến quang thiên có địa vị như Đại phạm thiên và có tuổi thọ là 8 Đại 
kiếp. 
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III. TATIYAJJHÄNABHÙMI - CÕI TAM THIỀN: 

Tatiyajjhãnabhumi - Cõi Tam thiên là cảnh giới mà các vị đã đắc Sơ thiền 
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là Đệ tứ thiền quả tâm 
(Catutthajjhãnavipäkacitta), là quả tục sinh của Đệ tứ thiển thiện tâm (Catutthajjhãna- 
kusalacitta). Cõi Tam thiền cũng có ba cảnh giới là: 

1, Paritfasubhãbhimi — Cỗi Thiểu tịnh: 

Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang đẹp đế nhưng 
kém hơn những vị ở các cõi thiền cao hơn, Pã|i có nêu: 

* Parifä subhãä efesan fL = pariffasubha. 

Phạm thiên có hào quang ít hơn các vị ở bậc trên gọi là /a///asblã - thiểu tính. 

* Pariffasubhanamt nibbaffA 1Ì = pariffasubhd. 

Nơi sinh của phạm thiên thiểu tịnh gọi là /oar/asublã ~ cối thiểu tịnh. 

Từ ngữ: Thiểu tịnh (arfasub/Z) vừa là tên của vị phạm thiên, vừa là tên của 
cõi trời mà các vị này sinh ra và cư trú. 

2, Apparmatdasubhabhiimi — Cõi Vô lượng tịnh: 

Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang đẹp đẽ, vô 
lượng, không đong đếm được. Những vị phạm thiên này tục sinh bằng Đệ tứ thiển 
quả tâm như các vị Thiểu tịnh thiên nhưng có năng lực mạnh hơn, ở tầm bậc trung 
(majjhimajjhãna) nên đã tái sinh vào đây. Như Pä|i định nghĩa: 

* Áppamaụa subhã efesan'fÌ = appamatasubhäa. 

Phạm thiên có hào quang vô lượng gọi là 4/›amãpnasubhã - vô lượng tính. 

* Apparmandasubhanam nibbaff8 fÍ = appamanasubha. 

Nơi sinh của hàng phạm thiên vô lượng tịnh gọi a22amãnasubhã - cối vô lượng 
tính. 

Như vậy, từ ngữ: Wô lượng tịnh (Appamanasuð/2j là tên của hàng phạm thiên ở 
cõi trời Tam thiển, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà các vị ấy sinh ra và cư trú. 

3, Subhãkinhãbhimi — Cõi Biến tịnh: 

Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có hào quang đẹp đẽ, khắp 
châu thân. Như Pa|i định nghĩa: 

* Subhähi ñkinnã ti = subhãkinhã. 


Phạm thiên có hào quang đẹp đế, khắp châu thân gọi là sbãđ@/„#ã - Điển tính. 
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* Subhakinnanarn nibbaffđ 1Ì = Subhakinnd. 
Nơi sinh của hàng phạm thiên biến tịnh gọi s6/ã@/nä ~ cối biến tính. 


Ở đây, từ subhã (tịnh hảo, tốt đẹp, thanh tịnh, đẹp đế, ..) còn mang nghĩa là sự 
thanh tịnh, tốt đẹp của hào quang phát sáng ra từ toàn thân của vị phạm thiên. Hào 
quang này có dạng như hào quang của mặt trăng, ánh sáng sẽ gom thành vòng tròn 
xuyến lại, không bắn đi lung tung nên gọi là s/ð/ - #Ốt đẹp vậy. 

Từ ,9wbhãkinwä còn được viết là Subhãkiphã do bởi các nguyên tắc của văn 
phạm PäIi. Cả hai từ này đều dùng thay nhau được. 

Như vậy, từ ngữ: Biến tịnh (%ð/ã@(¡n/Z) là tên của phạm thiên ở cõi trời Đệ 
tam thiền, đồng thời còn là tên gọi cảnh giới mà vị ấy sinh ra và cư trú. 

Cả ba cõi ở tầng trời Tam thiền này không nằm theo thứ tự phân lập trên 
dưới mà cả ba đều thiết lập ở trên cùng một nền móng như nhau, giống như mặt đất 
của loài người và các cõi này đều ở trong không trung cả. Khoảng cách từ cõi trời Nhị 
thiển đến cõi này là khoảng 5.508.000 do-tuần, có cung điện, vườn hoa, hồ sen, 
v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng. 


Chư phạm thiên ở cõi Tam thiền có địa vị và chức phận như sau: 
- Thiểu tịnh thiên có địa vị như Phạm chúng thiên và có tuổi thọ là 16 Đại 
kiếp (Mahäkappa). 
* Vô lượng tịnh thiên có địa vị như Phạm phụ thiên và có tuổi thọ là 32 Đại kiếp. 


* Biến tịnh thiên có địa vị như Đại phạm thiên và có tuổi thọ là 64 Đại kiếp. 


IV. CATUTTHAJJHÄNABHŨMI - CÕI TỨ THIỀN: 

Catutthajjhãanabhữmi — Cõi Tứ thiên là cảnh giới mà các vị đã đắc Tứ thiền 
sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là tâm quả (vipäkacitta) 
của Đệ ngũ thiền thiện tâm (Pañcamajjhänakusalacita). Ngoài ra, cõi này còn là nơi sinh 
của duy nhất một sấc f/c s/nh (rữpapaf/sandJ/J, đó là quả của Đệ ngũ thiền sắc giới 


~x~~ 


thiện tâm (Rũpävacarapañcamajjhänakusalacitta) đồng sinh với #/ ưởng &aññãwi4g2). 


Khi nói theo nền tảng người thì cõi Tứ thiền là nơi sinh và trú xứ của hàng 
phạm thiên cõi Vehapphalãä, của chúng sinh Vô tưởng cõi Asaññasatta và của chư 
Thánh Bất lai trong năm cõi Suddhãväsa. Tổng cộng là bảy cảnh giới. 


1, Vehapphalabhimi — Cõi Quảng quả: 


Cõi này là nơi sinh sống của các vị phạm thiên có quả phước to lớn, quảng đại, 
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thoát khỏi bất cứ nguy tai, hoạn nạn nào. Như Pa|i định nghĩa: 
* Vipulam phalam efesan 1Í = vehapphala. 
Phạm thiên có quả phước to lớn, quảng đại gọi là re2aøp2/2~ quảng quả. 
* Vehapphalanam nibbaffã'tÌ = vehapphala 
Nơi sinh của hàng phạm thiên quảng quả gọi là e24o/ailã - cố quảng quả. 
Một dạng định nghĩa khác: 
* Jhanãnuripat visesend thi" anefljiftat0l puRñaphalam eítha dffT ft = 
vehapphala 
Quả phước vững chắc và quảng đại, bất động một cách đặc biệt theo năng lực của 
thiền hiện hữu ở cõi nào, do vậy cối ấy gọi là /ea/oha/2 ~ quảng quả. 
Giải thích: 

Quả thiện phước mà hiển hiện trong các cảnh giới Sơ thiền, Nhị thiển, Tam 
thiển đều không gọi là Quảng quả (Vehapphalã), bởi vì cả thảy chín cõi trời này đều 
lần lượt bị phá hủy do tam tai: lửa, nước và gió. Cụ thể là khi vũ trụ bị lửa thiêu hủy 
thì cả ba cõi trong tầng Sơ thiển sẽ bị diệt tận hoàn toàn. Còn khi vũ trụ gặp nạn tai 
do nước thì cả tầng Sơ thiền lẫn Nhị thiền đều bị hủy hoại tất cả. Đến thời gió gây tai 
họa thì đến cả ba cõi ở tầng trời Tam thiền cũng không còn gì nữa, nói gì đến các cõi 
thiển bên dưới. Hàng phạm thiên cư trú tại các cõi này đều tận mạng, đồng thời 
cung điện và thiên sản của họ mỗi lần bị kiếp nạn cũng đều tiêu tan hết cả. 


Trong cả chín cõi trời này, hàng phạm thiên sinh ra ở cõi Ø/ến #h 
(Subhak/nn2) có tuổi thọ là 64 đại kiếp, lớn hơn tất cả các cõi trời thấp hơn mình. Tuy 
nhiên, những vị phạm thiên có đủ tuổi thọ 64 đại kiếp này phải sinh ra vào thời vũ 
trụ được thiết lập mới lại. Còn chư vị sinh ra sau thời này sẽ có tuổi thọ không đến 
64 đại kiếp, sẽ phải giảm tuổi thọ theo tuần tự. Sở dĩ như thế là tại bởi trong số 64 
đại kiếp ấy, tầng trời Tam thiền phải bị hủy diệt một lần do gió vậy. 

Riêng về cõi trời Quảng quả là cảnh giới không bị phá hủy bởi tam tai, cho 
nên hàng phạm thiên sinh ra trong cõi này, dù là sinh vào thời điểm nào thì vẫn có 
tuổi thọ 500 đại kiếp, cũng bởi lý do này nên quả của thiện phước dẫn đi tục sinh 
trong tầng trời này mới gọi là Quảng guả (ehapp/ai2), là quả sinh ra do năng lực của 
Đệ ngũ thiển thiện tâm, thọ Xả (Upekkhä). 

Đối với hàng phạm thiên sinh ra ở ba cảnh giới trong cõi Sơ thiển, ba cảnh 
giới trong cõi Nhị thiền, ba cảnh giới trong cõi Tam thiền, là do năng lực của Đệ nhất 
thiền thiện tâm, Đệ nhị thiền thiện tâm, Đệ tam thiền thiện tâm, Đệ tứ thiền thiện 
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tâm, đều có thọ Hỷ (Somanassa). Thông thường các Thiền thiện tâm đồng sinh với thọ 
Xả là những thiện tâm thù thắng, vững chắc, không dao động tốt hơn nhiều so với 
các Thiền thiện tâm đồng sinh với thọ Hỷ. Do vậy quả sinh khởi các Thiển thiện tâm 
đồng sinh với thọ Xả là các quả tâm vững chắc, tối thắng là đương nhiên, ... 


2, Asaiiiiasaffibhiimi — Cõi Vô trởng: 
Đây là cảnh giới đặc biệt với tục sinh là Nghiệp khởi sắc /2#øandJ/ 
Cõi này là trú xứ của các phạm thiên chỉ có sắc pháp mà thôi, và là quả của Đệ ngũ 
thiền thiện tâm đồng tu tiến với việc loại trừ tưởng (saññävirãgabhävanä). Nghĩa là đắc 
Đệ ngũ thiền thiện tâm với nguyện vọng không chấp nhận danh pháp mà chỉ nhu 
cầu sắc pháp thôi. Như Pä|i định nghĩa: 
* Natthi sañfiiä efesan tỉ = asaiÑ. 
Tưởng không hiện hữu đối với phạm thiên nào, do vậy phạm thiên đó gọi là as2Z/Z 
- VÔ tưởng. 


~~= 


Ở đây, nói đến Tưởng tâm sở (Saññäcetasika) cũng có nghĩa là Tưởng này đại 
diện cho toàn bộ danh pháp. Bởi vì Tưởng có mặt trong tất cả 121 tâm, nên khi 
không có sự hiện hữu của Tưởng thì các tâm sở khác và tâm cũng không có luôn, tức 
là các danh uẩn còn lại: Thọ uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn cũng không tổn tại. Như vậy 
chỉ có Sắc uẩn mà thôi, nên gọi một cách đại diện là Vô tưởng vậy. Trên cơ sở này, 
Pä|i có định nghĩa: 


~~.— 


* Nutthỉ saNñamukkhena caftãro aripakkhandha efesan fÌ = qsaïñä. 

Bốn danh uấn có tưởng đứng đầu không hiện hữu đối với phạm thiên nào, do vậy 
phạm thiên đó gọi là as2/2 - vô tưởng. 

* Asaiiia ca te saffãĩ cũ fÌ = qasaifiasaff. 

Chư phạm thiên ấy vừa không có tưởng vừa là chúng sinh, do vậy chư phạm thiên ấy 
gọi là 4s4//asaffã ~ chúng sinh vô tưởng. 

Phần đông người ta đều hiểu rằng những gì không có tâm tưởng (danh pháp) 
thì không gọi là cứng sứnh 6a#zJ Nếu hiểu như thế này mà bảo rằng đúng khắp cả là 
không được, bởi vì đối với cõi Dục giới thì đúng thật, nhưng với cõi Sắc giới thì 
không hẳn là thế. Thật vậy, trong cõi Sắc giới, có một cảnh giới của hàng phạm thiên 
chỉ có sắc pháp mà thôi, không có danh pháp; do năng lực của Đệ ngũ thiền thiện 
tâm đồng tu tiến với việc ly tưởng (saññävirägabhävanä) mà các ngài sinh vào cõi này 
chỉ có sắc uẩn thôi. Tuy là chỉ có sắc pháp nhưng các ngài vẫn có S%É mạng căn 
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/ñ#iarzp2) duy trì mạng sống của mình, chứ không phải là loài vô tri như đất đá, cát 
sỏi,... Do vậy, trong bộ 46//dhammatfhasanyaha, Đức Anuruddha đã thêm từ s22 — 
chúng sinh vào nỗi tiếp từ Asaññã - Vô tưởng, trở thành: Asa/5asaffã - Chúng sinh 
VÔ tưởng. 
* Asafiiasaffanam nibbaffä tỉ = asafifiiasaffi. 
Nơi sinh của hàng phạm thiên vô tưởng gọi là as2//asaffã - cối vô tướng. 


Cả hai cõi trời: Quảng quả và Vô tưởng đều đặt trên cùng một nền móng 
giữa hư không, cách xa tầng trời Tam thiển khoảng 5.508.000 do-tuần, có cung điện, 
vườn hoa, hồ sen, v.v... được tạo ra bằng bảy báu với hào quang tỏa sáng. 


Các phạm thiên ở cõi Quảng quả cũng được chia thành ba hạng tùy theo 
năng lực của Đệ ngũ thiển thiện tâm mà họ đã đắc được. Nếu các ngài có năng lực 
thiền bậc thấp thì sẽ tục sinh thành các phạm thiên được xem như hàng Phạm chúng 
thiên. Còn nếu năng lực thiền bậc trung thì sẽ tục sinh thành các phạm thiên được 
xem như hàng Phạm phụ thiên. Và nếu năng lực thiển bậc cao thì sẽ tục sinh thành 
vị phạm thiên được xem như Đại phạm thiên. 


Việc các Chú giải sư (Atthakathäcariya) không nêu lên rằng danh xưng của hàng 
phạm thiên ở cõi Quảng quả này cũng được chia thành ba hạng như ở các tầng trời 
vừa nói trên là do bởi chư vị trong cõi này đều có cùng tuổi thọ như nhau là 500 đại 
kiếp. Đồng thời hàng phạm thiên Quảng quả có khả năng nhìn thấy nhau được và 
thấy luôn cả chúng sinh phạm thiên Vô tưởng. Trong khi đó hàng phạm thiên ở các 
tầng Sơ thiền, Nhị thiền và Tam thiền không thể nhìn thấy phạm thiên ở cõi cao hơn. 
Điều này cho thấy các phạm thiên ở cùng tầng trời có thể thấy nhau được mà không 
cần phải hiển thị sắc thân cho thô hơn. Do vậy các Chú giải sư gọi chung là Ø#2m 
thiên Quảng quả (ehapphai2brahin2) mà không chia ra thành thứ bậc. 


SUDDHAÄVÄSABHŨMI - CÕI TỊNH CƯ 


Cảnh giới gọi là Sưưdãvãsa — T7nh cư này là nơi cư ngụ của các bậc Thánh 
nhân thanh tịnh: Bất Lai và A-ra-hán mà thôi. Còn những vị khác, dẫu là đã đắc ngũ 
thiền nhưng chưa chứng các Thánh quả này thì cũng không thể sinh ra ở các tầng trời 
này được. Như Pä|i định nghĩa: 

* Suddhanam anagãmiarahanfãnameva ãvãsã tỉ = suddhãvaãsd. 

Cảnh giới nào là trú xứ của chư thánh bất lai và a-ra-hán, chính là những bậc thanh 
tịnh, do vậy cảnh giới ấy gọi là sưãvãsã ~ tính cư. 
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Cảnh giới Tịnh cư này có tất cả năm cõi, đó là: 
* Avihäbhũmi - Cõi Vô phiễn, 
* Atappabhũmi - Cối Vô nhiệt, 
- Sudassäbhũmi - Cõi Thiện kiến, 
° SudassIbhũmi - Cõi Thiện hiện, 
- Akanitthãbhũmi — Cõi Sắc cứu cánh. 


Cả năm cối này cùng với hai cõi Quảng quả và Vô tưởng tạo thành cảnh giới 
hay tầng trời Tứ thiền (Catutthajjhänabhumi), đây chính là quả tục sinh của Đệ ngũ 
thiền thiện tâm (Pañcamajjhãnakusalacitta). 


Toàn bộ cõi trời Tịnh cư có năm tầng trời này đều đặt nền móng giữa hư 
không, được xếp theo thứ lớp với tuần tự từ thấp đến cao, không giống như các tầng 
trời đã nêu là trong cùng một tầng thiền thì đặt trên cùng một nền móng. Khoảng 
cách giữa mỗi tầng trời trong cõi này là đều nhau và bằng 5.508.000 do-tuần, đây 
cũng chính là khoảng cách từ tầng thấp nhất là cõi Vô phiền đến cõi Quảng quả và 
cõi Vô tưởng. 


3, Avihãbhiimi — Cõi Vô phiền: 
Cảnh giới này là trú xứ của những vị phạm thiên không rời bỏ nơi cư ngụ của 


mình cũng như thiên sản của tự thân sẽ không suy giảm hay mắt đi cho đến tận cùng 
tuổi thọ. Như Pã|i định nghĩa: 


* Appakena kalena dftano thanam na viahanfffÌ = avihd. 

Hàng phạm thiên nào không từ bỏ trú xứ của mình dẫu trong thời khắc ngấn ngủi, 
do vậy hàng phạm thiên đó gọi là a2 - vô hờ. 

Điều này có nghĩa là, các vị phạm thiên ở cõi này sẽ không rời bỏ nơi cư ngụ, 
chỗ sinh hoạt của mình cho đến khi hết tuổi thọ và cũng sẽ không chết trước khi thọ 
mạng của bản thân chấm dứt. Đối với chư phạm thiên ở bốn cõi trên (Vô nhiệt, Thiện 
kiến, Thiện hiện và Sắc cứu cánh) thì có thể các ngài sẽ sống không hết tuổi thọ hoặc 
nhập Niết-bàn trước hạn kỳ của thọ mạng. 


Lại nữa, các tài sản thiên giới mà các ngài có được là luôn đầy đủ và sử dụng 
đến suốt đời, không có sự thay đổi, mất mát nào cả; cũng vì thế nên các vị phạm 
thiên này có tên gọi là Av⁄/ã - Vô phiên. 

* Avihanam nibbaffã tÌ = avihä. 

Nơi sinh của hàng phạm thiên vô phiển gọi là avã - cối vô phiên. 


Từ A2 là tên trực tiếp của hàng phạm thiên sống trong cõi này và ngoài ra 
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còn dùng để gọi tên của cõi trời này luôn. Và tương tự như thế, tên của phạm thiên 
và tên của bốn cõi trời phía trên cũng sẽ lấy cùng một danh từ ấy để gọi. 
4, Atappäbhiimi — Cõi Vô nhiệt: 
Đây là trú xứ của những vị phạm thiên chỉ có sự thanh tịnh, mát mẻ, không 
nóng lòng, bực bội gì. 
* WMu tappanff ti = dfapDpä. 
Hàng phạm thiên không có sự nóng lòng, bực bội gọi là a/a2 - vô nhiệt. 
Các vị phạm thiên ở cõi này thường nhập Thiền định (Jhãnasamäpatti), hoặc 
Quả định (Phalasamapattj), do vậy các triỀn cái, phiền não không có cơ hội khuấy 
động nội tâm các ngài, bởi thế tâm các ngài luôn thanh tịnh, mát mẻ, không có nóng 
nảy, bức rức dù một mảy may. 
* lfappanam nibbaffã'fÌ = afqppä. 
Nơi sinh của hàng phạm thiên vô nhiệt gọi là 2/2/22 - cố/ vô nhiệt 
5, Sudassãbhiimi — Cõi Thiện kiến: 
Đây là trú xứ của những vị phạm thiên có hào quang châu thân tuyệt mỹ vô 
cùng, ai mà nhìn thấy sẽ phát sinh an lạc, hạnh phúc. Như Pa|i định nghĩa: 
* Sukhena dissanfffi = sudassã. 
Hàng phạm thiên khi người khác nhìn thấy sẽ nấy sinh hạnh phúc gọi là s2/2ssZ - 
thiện kiến. 
Hoặc là: 


~~.— 


* Parisuddhehi pasadadibbadhammapaRñacakkhnHhi sampannafŒ suffhu 
passuHffÌ = sudassĩ. 
Hàng phạm thiên thấy sự vật một cách rõ ràng do có đầy đủ nhục nhãn, thiên nhấn, 
pháp nhãn, tuệ nhãn thanh tịnh gọi là sz/2ssZ ~ #ñ/ện Á/n. 
Chư phạm thiên ở trong cảnh giới này có thân thể đẹp đế, hào quang chiếu 
diệu, cho nên ai được thấy các ngài sẽ phát sinh niềm hạnh phúc tràn trễ, do vậy các 
ngài được gọi là 7//ên kiến (%udassä) 


Ngoài ra, các ngài cũng đầy đủ với bốn loại nhãn (cakkhu - mắt), đó là: 


* Pasãdacakkhu - Nhục nhấn: mắt trần thông thường. 
* D/bbacakkhu - Thiên nhấn: mắt thần thông, thấy rõ những vật ở xa rất 
xa, hoặc kích cỡ rất nhỏ. 
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* Dhammacakkhu - Pháp nhấn: gồm ba Đạo tuệ (Maggañäna) bậc dưới. 
* Pafñifñãcakkhu - Tuệ nhấn: gồm các Tuệ minh sát (Vipassanäñana), Tuệ hồi 
khán (Paccavekkhanañäna) và các Thần thông (Abhiññä). 


* Sudassandtnu nibbafff fÌ = sudassd. 
Nơi sinh của hàng phạm thiên thiện kiến gọi là sz2ssã - cớ ///ên kiến. 
6, Sudassibhimi — Cõi Thiện hiện: 
Đây là trú xứ của những vị phạm thiên đầy đủ hơn cả chư phạm thiên ở cõi 
Thiện kiến bởi vì các ngài có khả năng thấy sự vật thuận lợi hơn nhiều. Như Pa|i định 
nghĩa: 
* Sukhena passanfffL = sudassi. 
Hàng phạm thiên nhìn thấy sự vật một cách thuận lợi gọi là sưz/2sø - /ð/ên Điện. 


Hoặc là: 


* Tafo dfisayena su{fhu dassanabhavena samannagafA fÌ = sudassi. 
Hàng phạm thiên có cái thấy đầy đủ, thù thắng hơn hắn phạm thiên (cõi thiện kiến) 
ây, gọi là sudassĩ ~ thiện hiện. 


Chư vị phạm thiên Thiện hiện này có cái thấy đặc biệt, tuyệt hảo hơn các 
phạm thiên Thiện kiến. Sự hoàn hảo, thù thắng trong bốn nhãn như vừa nêu thì về 
Nhục nhãn, Thiên nhãn và Tuệ nhãn của chư phạm thiên cõi Thiện hiện tối ưu hơn, 
có năng lực mạnh mẽ hơn so với hàng phạm thiên Thiện kiến; còn về Pháp nhãn thì 
cả hai hạng phạm thiên này đều như nhau về năng lực. 

* Sudassiyam nibbaffH 1Ì = sudassl. 

Nơi sinh của hàng phạm thiên thiện hiện gọi là s2ass — cối fhiện hiện. 

7, Akanifthãbhimi — Cỗi Sắc cứu cánh: 

Akanihäbhumi - Cõi Sắc cứu cánh là cảnh giới tột cùng của Tịnh cư thiên 
và cũng là đỉnh của cảnh giới các bậc Thánh nhân (Ariyabhavaggabhimi). Đây là nơi 
sinh và cư trú của hàng phạm thiên có đầy đủ các thiên sản và hạnh phúc, an lạc mà 
không thể tìm được cảnh giới nào so sánh ngang bằng được cả. Bởi thế, Pã|i có định 
nghĩa: 

* Nafthi kamiftho efesan tỉ = akaniffha. 

Thiên sản và hạnh phúc nhỏ nhặt là không có đối với hàng phạm thiên ấy, do vậy 
hàng phạm thiên ấy gọi là aa///2 - sắc cứu cánh. 


* 4kanifthanam nibbaff ti = akaniffha. 
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Nơi sinh của hàng phạm thiên sắc cứu cánh gọi là aa///2 - cối sắc cứu cán. 


Trong năm cõi .$dd#ãvãsa - Tƒnh cư thì Sắc cứu cánh là cõi trời tột cùng, 
các vị phạm thiên ở đây có công hạnh tu tập rất lớn, hơn hẳn hàng phạm thiên ở bốn 
tầng trời phía dưới. Cụ thể là chư phạm thiên ở bốn tầng trời: Vô phiền, Vô nhiệt, 
Thiện kiến và Thiện hiện; khi các ngài chưa thành tựu đạo quả A-ra-hán mà hết tuổi 
thọ thì phải tục sinh vào tầng trời Tịnh cư phía trên một cách tương thích, không 
được sinh lại vào cõi mình mới từ trần hoặc sinh xuống tầng trời thấp hơn. Còn hàng 
phạm thiên ở cõi Sắc cứu cánh thì không phải tục sinh vào cảnh giới nào nữa cả, mà 
phải nhập Niết-bàn tại chính cõi này. Điều này cho thấy rằng chư phạm thiên ở cối 
Sắc cứu cánh này có Giới đức (Slaguna), Định đức (Samadhiguna) và Tuệ đức 
(Paññäguna) cao trội hơn tất cả hàng phạm thiên hữu sắc còn lại. 


Đặc biệt, ở các cõi trong Tịnh cư này đều không phải phân chư phạm thiên 
ra thành hai, ba hạng như các cõi bên dưới. Trong cõi Vô phiễển, các vị phạm thiên ở 
đây chỉ có duy nhất một hạng, cũng như thế các cõi khác: Vô nhiệt, Thiện kiến, 
Thiện hiện và Sắc cứu cánh không có sự phân hạng phạm thiên; bởi lẽ, khi nói theo 
tuổi thọ thì trong cõi Tịnh cư, chư phạm thiên ở cùng một tầng trời sẽ có tuổi thọ 
bằng nhau cả. Bên cạnh đó, hàng phạm thiên ở trong cùng một tầng trời có khả năng 
nhìn thấy nhau, do vậy không có sự phân hạng phạm thiên ở trong cùng tầng trời với 
nhau. Tuổi thọ của chư phạm thiên trong các tầng trời ở cõi Tịnh cư là như sau: 


- Vô phiền thiên có tuổi thọ là 1.000 Đại kiếp (Mahãkappa). 
- Vô nhiệt thiên có tuổi thọ là 2.000 Đại kiếp. 

- Thiện kiến thiên có tuổi thọ là 4.000 Đại kiếp. 

- Thiện hiện thiên có tuổi thọ là 8.000 Đại kiếp. 

- Sắc cứu cánh thiên có tuổi thọ là 16.000 Đại kiếp. 


Để được sinh ra trong cõi Tịnh cư này, dẫu là loài người, chư thiên hay phạm 
thiên, vị ấy phải đắc Đệ ngũ thiển và phải là bậc Thánh Bắt Lai hoặc Thánh A-ra-hán. 
Sở dĩ cõi trời Tịnh cư này phân ra thành năm tầng trời là vì xếp theo khả năng mạnh 
yếu của ngũ căn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ của các vị ấy. Cụ thể là: 


+ Nếu Tín căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Vô phiền. 

- Nếu Tấn căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Vô nhiệt. 

- Nếu Niệm căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Thiện kiến. 
- Nếu Định căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Thiện hiện. 
- Nếu Tuệ căn mạnh hơn các căn khác thì sẽ sinh vào cõi Sắc cứu cánh. 
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CÁCH GỌI TÊN CÁC HÀNG PHẠM THIÊN 


* Trong ba cõi ở tầng Sơ thiển, tên của các hàng phạm thiên được gọi theo 
nhiệm vụ, phận sự, công việc của các vị. 


* Trong ba cõi ở tầng Nhị thiền và ba cõi ở tầng Tam thiển, tên của các hàng 
phạm thiên được gọi theo sự khác nhau về hào quang chiếu sáng của các vị. 


* Trong bảy cõi ở tầng Tứ thiền, tên của các hàng phạm thiên được gọi theo 
sự khác nhau về công hạnh tu tập của các vị. 


TÀI SẢN THIÊN GIỚI CỦA PHẠM THIÊN 


Thiên sản (tài sản thiên giới) của chư thiên ở sáu cõi trời Dục giới gồm có cung 
điện, vườn hoa, hồ sen, đồ trang sức các loại và cây hoàng yến sinh quả là thực 
phẩm thượng vị để chư thiên dùng bữa. 

Cũng vậy, thiên sản của hàng phạm thiên ở cõi Sắc giới giống như của chư 
thiên Dục giới, chỉ khác một vài điểm, chẳng hạn cây hoàng yến sẽ không có. 

Cung điện, vườn hoa, hồ sen và đồ trang sức của chư vị phạm thiên đẹp đế, 
diễm lệ, vi tế hơn nhiều so với của chư thiên ở sáu tầng trời Dục giới. 


Lại nữa, sự hân hoan, sự mãi vui trong các thiên sản của chư vị phạm thiên 
không bị ái nhiễm của Dục ái (Kãmaräga) mà chỉ có Sắc ái (Rũparäga) vi tế mà thôi, bởi 
vì các ngài đã đè nén được chúng do năng lực của thiền. Bên cạnh đó, chư phạm 
thiên không có sắc Giới tính (Bhävarũpa), không hiển lộ là nam tính hay nữ tính và 
thân hình các ngài có dáng vẻ bên ngoài như một người nam vậy thôi. 

Hằng ngày, các vị phạm thiên sẽ tu tập theo để mục mà mình thích hợp. Một 
số tiền tu Tứ vô lượng tâm (Brahmavihära), một số nhập Thiền định (Jhãnasamãpatti) và 
một số vị đã là Thánh nhân sẽ nhập Quả định (Phalasamäpatti) mà mình đã đắc được. 


NƠI TÔN TRÍ QUAN TRỌNG Ở CÕI TRỜI SẮC CỨU CÁNH 


Tại cõi trời Sắc cứu cánh (Akanitthabhimi) có bảo tháp Dussa là nơi tôn trí và 
thờ phụng những món trang phục của Đức Bồ-tát trước khi xuất gia. 

Chuyện kể rằng, thái tử Siddhattha khi rời khỏi kinh thành để đi xuất gia, đã 
cởi bỏ hết trang phục của mình bên bờ sông Nerañjarä. Phạm thiên Ghatikãra đã từ 
cõi trời Sắc cứu cánh đi xuống, cúng dường tám món vật dụng cho Bồ-tát rồi thỉnh 
trang phục hoàng gia của Ngài, đem về tôn trí tại bảo tháp Dussa này. 
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CHUYỆN PHẠM THIÊN SAHAMPATI 


Khi Đức Bồ-tát chứng quả Vô thượng Chánh đẳng giác dưới cội cây Bồ-để, 
Ngài thấy rằng giáo pháp mà mình đã chứng ngộ là vô cùng cao siêu và thậm thâm vi 
diệu, hàng chúng sinh khó lòng mà chứng đắc được. Bấy giờ có vị phạm thiên tên là 
Sahampafi hiểu được điều ấy nên đã đến cung thỉnh Ngài, xin Ngài vì lòng bi mẫn 
đối với chúng sinh mà thuyết giáo tế độ. 

Phạm thiên Sahampati lúc ấy đang trú tại tầng trời thứ ba trong cõi Sơ thiền, 
vị này chính là Đại phạm thiên. 


Dưới thời giáo pháp của Đức Thế tôn Kassapa đang còn thịnh hành, có hai vị 
tỳ-khưu là bạn bè thân thiết với nhau. Một vị thì chuyên tâm vào Pháp học 
(Canthadhura), còn một vị thì hoan hỷ với Pháp hành (Vipassanadhura). Vị hoan hỷ với 
Pháp hành đã nỗ lực thực hành thiền định, thiền tuệ ngày đêm chuyên cần, chứng đắc 
Sơ thiền thuần thục; đến khi thân hoại mạng chung thì tục sinh vào cõi trời Sơ thiển, 
trở thành vị Đại phạm thiên. Còn vị đào sâu vào Pháp học, hết thọ mạng thì sinh vào 
cõi trời Dục giới và sau này trở thành Đức Đạo sư Gotama của chúng ta bây giờ. Như 
trong Chú giải Tương ưng (Sampayuttaatthakathã) Thiên có kệ (Sagäthävagsa) có ghi: 

“§o kira kassapassa bhavagafoồ sãsane sahako nãma thero pafhamwj- 


Jhanam nibbafeva pa[hamajjhanabhimiyam kappäyukabrahma hutwa nihbaf0U0. 
Tafra nam “sahampdafIbrahma'tL pafisafiJanan TỪ. 


)k)kĐk) 3š 44⁄4 
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D. ARŨPAVACARABHŨMI - CÕI VÔ SẮC GIỚI 


Cảnh giới là nơi sinh ra và cư trú của bốn danh uẩn, tức là Vô sắc giới quả 
(Arũpävacaravipäka) là quả trực tiếp của Vô sắc giới thiện (Aripävacarakusala). Nói theo 
nền tảng người thì đây là cảnh giới chỉ toàn hư không, trống rỗng và các vị phạm 
thiên Vô sắc (Arũpävacarabrahma) là những phạm thiên không có sắc thân, chỉ có bốn 
danh uẩn sinh diệt tiếp nối kể từ lúc tục sinh trở đi. 


Pa|i định nghĩa: 

* Aripabrahmanam bhimi = aripavacarabhimi. 

Nơi sinh của các vị phạm thiên vô sắc gọi là azoãvacara/Zm/, dịch là cối vô sắc giới 

* Aripassa bhãyo = arHpam. 

Cảnh giới là nơi sinh của danh pháp gọi là cố vô sắc giới 
Giải thích: 

Theo các định nghĩa trên, thì dẫu được gọi là cõi, là cảnh giới nhưng cõi này 
nào đâu có hình dáng, sắc tướng gì hiện bày, hiển lộ ra cả. Bởi vì cảnh giới này toàn 
là hư không, rỗng rang; chỉ có các danh pháp biểu thị họ là các phạm thiên không có 
sắc (arũpabrahma), chỉ có đời sống tinh thần, không một tí mảy may nào là vật chất cả. 

Dấu thế, cảnh giới Vô sắc này vẫn chia ra bốn tầng trời theo cấp độ thiển mà 
các vị đã chứng đắc: 

* Äkãsänañcãyatanabhimi - Cõi Không vô biên xứ, 
* Viññãänañcäyatanabhũmi - Cối Thức vô biên xứ, 
° Äkiñcaññäyatanabhũmi - Cõi Vô sở hữu xứ, 


~~= ~~= 


* Nevasaññänäsaññãyatanabhimi - Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
1, Akãsãnañcãyatanabhimi - Cõi Không vô biên xú: 
Äkãsãnañcãyatanabhdmi - Cối Không vô biên xứ là cảnh giới mà các vị đã 
đắc Sơ thiền vô sắc sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là 
Không vô biên xứ thiền quả tâm (Âkãsãnañcãyatanavipäkacitta). Tâm này là quả của 
Không vô biên xứ thiển thiện tâm (Äkäãsãnañcãyatanakusalacitta). 
Pä|i định nghĩa như sau: 
* 4kãsãnañcãyafanassa bhữmi = ãkãsãnañcãyatanabhimi. 
Cảnh giới là nền tảng của thiền không vô biên xứ gọi là ã@ã/2/cãyafanabhzmi, dịch 
là cớ “hông vô biên xứ, 
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2, Viiiianaficäyatanabhim — Cõi Thức vô biên xứ: 

Cối này là nơi sinh, nơi cư trú của Thức vô biên xứ quả tâm (Viññãnañcãyatana- 
vipäkacitta), là quả của Thức vô biên xứ thiện tâm (Viññãnañcãyatanakusalacitta); là cảnh 
giới của các vị phạm thiên vô sắc đã chứng đắc Nhị thiền vô sắc. Như Pã|i có định 
nghĩa: 

* ViiñianaRcaydfanassa bhữmi = viñRanafcayatanabhimi. 

Cảnh giới là nền tảng của thiền thức vô biên xứ gọi là w⁄Zã/acã2fanab/ữrn/, dịch 
là aØ đức vô biên xứ 

3, Akiicaññäyatanabhimi - Cõi Vô sở hữu xứ: 

Äkiñcaññãyatanabhũmi - Cõi Vô sở hữu xứ là cảnh giới mà các vị đã đắc 
Tam thiền vô sắc sinh ra và cư trú. Nếu nói theo nền tảng pháp thì đây chính là Vô sở 
hữu xứ thiền quả tâm (Äkiñcaññãyatanavipäkacitta). Tâm này là quả của Vô sở hữu xứ 
thiền thiện tâm (Äkiñcaññãyatanakusalacitta). Như Pä|i có định nghĩa: 

* 4kiñcañfiayatanassa bhữmi = ñkiñcaññãyatanabhimi. 

Cảnh giới là nền tảng của thiền vô sở hữu xứ gọi là ã/ñœZ⁄/⁄2#anabjziï, dịch 
là cớ vô sở hữu xứ 

4, Nevasaiiiianasuiñiayatanabhimi — Cõi Phủ trởng phi phi trởng xứ: 

Cối này là nơi sinh, nơi cư trú của Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả tâm 
(Nevasaññanãsaññãyatanavipäkacitta), là quả của Thức vô biên xứ thiện tâm (Nevasañfä- 
nãsaññäyatanakusalacitta); là cảnh giới của các vị phạm thiên vô sắc đã chứng đắc Tứ 
thiền vô sắc. Như Pa|i có định nghĩa: 

* Nevasaiiianasafifiiayatanassa bhữmi = nevasafiiinasaiiñiayatanabhiimi. 

Cảnh giới là nền tảng của thiển phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là w⁄Z/ã/a/ñcãyafana- 
ðhữmi, dịch là cối phí tưởng phí phí tưởng xứ 

Ở cả bốn tầng trời Vô sắc giới này đều không có cung điện, không có vườn 
hoa, không có hồ sen như ở các cõi trời Sắc giới. Sở dĩ như thế bởi vì các vị phạm 
thiên vô sắc sinh ra do năng lực của việc tu tiến thiền định rời khỏi ái nhiễm nơi sắc 
pháp (Rũpavirägabhävanä - Tu tiến ly sắc), do vậy trú xứ của các vị này không có sắc 
pháp nào hiển lộ cả. 

Tuổi thọ của chư phạm thiên trong các tầng trời ở cõi Vô sắc giới là như sau: 


* Không vô biên xứ thiên có tuổi thọ là 20.000 Đại kiếp (Mahäkappa). 
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- Thức vô biên xứ thiên có tuổi thọ là 40.000 Đại kiếp. 
+ Vô sở hữu xứ thiên có tuổi thọ là 60.000 Đại kiếp. 
+ Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên có tuổi thọ là 84.000 Đại kiếp. 


tk) 3š 44⁄5 
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E. PUGGALO CA BHŨMI CA - NGƯỜI VÀ CÕI 


Nevasañfñãnäsafiñãyatana - Phi tưởng phi phi tưởng xứ 


Äkiñcañfiãyatana - Vô sở hữu xứ 
Viñiñãnäñcãyatana Thức vô biên xứ 


Äkãsãnañcãyatana - Không vô biên xứ 


5 Suddhäväsã 
Ngũ tịnh cư 


7 CATUTTHAJJHÃNABHUML _ 


CÕI TỨ THIỀN 


16 RŨPÄVACARABHUMI 
CÕI SẮC GIỚI 


3 DUTIYAJJHÄNABHUMI 
CỐI NHỊ THIỀN 


_ 3 PATHAMAJJHÄNABHÙMI - 
= ....- 


7 KÂMASUGATIBHUMI 
CÕI LẠC DỤC GIỚI 


4 APÄYABHUMI 
CỐI BẤT HẠNH 
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r— Akanitthã - Sắc cứu cánh 
F— §udassĩ - Thiện hiện 


~E Sudassä - Thiện kiến 


F— Atappä - Vô nhiệt 
— Avihä - Vô phiền 


Vehapphalã - Quảng quả 


Asañfãsattã - Vô tưởng 


r— Subhäkinhã - Biến tịnh 


Appamänasubhä - Vô lượng tịnh 
L— Parittasubhä — Thiểu tịnh 


L Äbhassarã - Biến quang 


Devabhũmi 
Cốõi Trời 


Appamänäbhã - Vô lượng quang 


—Parittäbhä - Thiểu quang 


— Mahäbrahmä - Đại phạm 


y#46csoEx<=nstesasps¿›si= PUohit3 =IPhạm phụ 


— Parisajjä — Phạm chúng 


r— Paranimmitavasavattï - Tha hóa tự tại 
FE Nimmänarati - Hóa lạc 

_ Tusitã - Đâu-xuất 

[- Yämã - Dạ-ma 

F— Tâvatirsä - Tam thập tam 

— Cầtummahäräjikã - Tứ đại thiên vương 


Manussabhũmi - Cối Nhân loại 


Tiracchãna - Bàng sinh 
Asurakäya — A-tu-la 
Pettivisaya - Ngạ quỷ 
Niraya - Địa ngục 


Puggalo Ca Bhũmi Ca - Người Và Cõi 


1, Người và cõi: 
Người (Puggala) thuộc về Chế định pháp (Paññattidhamma), được quy ước theo 
thực tính pháp của loài người là dựa trên sự tổng hợp của danh - sắc, ngũ uẩn. 


Trong bộ Nhân Chế Định (Puggalapa/iaff/) nói đến những hạng người thoát 
khỏi một vài phần phiền não, trầm luân bằng trí tuệ (paññ3) gọi là /⁄2ng #ời giả/ thoát 
(Samayawmuffoj, bao gồm bậc Thánh Nhập Lưu, Nhất Lai và Bất Lai. Còn những vị 
thoát khỏi toàn bộ phiển não, trầm luân gọi là /2ng ø#/ thời giải thoát (Asamaya- 
v/nufø}, đó là bậc Thánh A-ra-hán. 

Về phần những loại người còn dày đặc phiền não, trầm luân; không tiến tu 
hoặc đang tiến tu minh sát tuệ nhưng chưa đoạn trừ được ba kiết sử (samyojana) đầu 
tiên: Thân kiến (Sakkãyaditthi), Hoài nghỉ (Vicikicchä) và Giới cấm thủ (Silabbataparãmäsa) 
được gọi là hàm nhân (pufhu//n2), đó là những người chưa đắc Đạo, Quả nào cả. 

Đối với những hạng người tiến tu minh sát tuệ, đã chứng đắc Đạo, Quả, 
Niết-bàn được gọi là bậc Thánh nhân (Ariyapuggala). 

Như vậy, Người (Puggala) được phân thành hai loại: 

* Puthujjana - Phàm nhân: người còn dày đặc phiền não. 
* Ariyapugøala - Thánh nhân: người đã đoạn trừ phiền não. 

Cả hai loại người này được phân chia ra thành 12 hạng như sau: 


Dugpatipuggala - Người khổ cảnh 


( 4PUTHUIANA - PHÀM NHÂN} Sugatiahetukapuggala - Người lạc cảnh vô nhân 
4PUTHUJANA -PHAMNHAN Ƒ — ———————': : Sử atkt IEÃ 
Dvihetukapugsala - Người nhị nhân 


Tihetukapugøala - Người tam nhân 


Sotäpattimagøapugsala - Người Nhập Lưu Đạo 
Sakadägämimaggapuggala - Người Nhất Lai Đạo 
Anägãmimaggapuggala - Người Bắt Lai Đạo 
Arahattamaggapuggala - Người A-ra-hán Đạo 


Sotäpattiphalapuggala - Người Nhập Lưu Quả 
Sakadägämiphalapugsala - Người Nhất Lai Quả 
Anägãmiphalapuggala - Người Bất Lai Quả 
Arahattaphalapuggala - Người A-ra-hán Quả 


Trong 12 hạng người này, người nào sinh được ở cõi nào và không sinh 
được ở cõi nào sẽ trình bày trong kệ thi tiếp sau. 
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athasangoha: 
2. PUTHUJJANÄ NA LABBHANTI SUDDHAVASESU SABBATHA 
SOTAPANNÄA CA SAKADA- GÄMINOCAPI PUGCALÄ. 


Các hạng phàm nhân, bậc thánh nhập lưu, nhất lai và bất lai (đạo) 
không sinh ra ở năm cối tịnh cư trong mọi trường hợp. 


Giải thích: 
Bốn hạng phàm nhân, Người Nhập Lưu Đạo, Người Nhập Lưu Quả, Người 


Nhất Lai Đạo, Người Nhất Lai Quả và Người Bất Lai Đạo, cả thảy chín hạng người 
này không sinh ra ở năm cối 77nh cư (Suddhãvãsabhữm/). 


Trong kệ thi này, Đức Anuruddha nói đến Người Bất Lai Đạo qua từ Pãli pï, 
còn tám hạng người trước thì ngài trực tiếp sử dụng từ Pa|i để mô tả. 

Lại nữa, Người Bất Lai Đạo sinh ra được phải dựa vào Nhất Lai Quả, nhưng 
trong kệ thi này Đức Anuruddha trình bày chắc chắn rằng Người Nhất Lai Quả không 
thể sinh ra trong năm cối Tịnh cư được; một khi Người Nhất Lai Quả không hiện hữu 
trong cối này thì Người Bất Lai Đạo chắc chắn cũng không thể sinh ra trong cõi này được. 

Như vậy, những người sinh ra trong năm cối Tịnh cư có ba hạng: 

- Anägãmiphalapugøala - Người Bất Lai Quả. 
* Arahattamaggapuggala - Người A-ra-hán Đạo. 
* Arahattaphalapuggala - Người A-ra-hán Quả. 

Ngoài ra cả ba hạng người này đều là những vị đã đắc Đệ ngũ thiển 
(Pañcamajjhänalabhipugøala). 

Ba hạng người nêu trên, đặc biệt Người Bất Lai Quả chứng Đệ ngũ thiền 
(Pañcamajjhãnalbhïanägamiphalapugsala) sẽ sinh ra trong cõi Tịnh cư do năng lực của sự 
tục sinh (patisandhi). 


Về phần Người A-ra-hán Đạo và Người A-ra-hán Quả chứng Đệ ngũ thiền 
hiện hữu trong cối Tịnh cư do năng lực của việc tu tiến (bhãvanä) ở Thời thường nhật 
(Pavattikãla). 


athasangaha: 
3.  ARIYÄ NOPALABBHANTI ASANNÄPÄYABHÙMISU 
SESATT[HÃNESU  LABBHANTI ARIYÄNARIYÄPI CA. 
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Các hạng thánh nhân không sinh ra ở cõi vô tưởng và cõi bất 
hạnh, với các cõi còn lại dẫu là thánh nhân cũng như không 
phải thánh nhân đều sinh ra được. 


Giải thích: 
Cả tám hạng Thánh nhân đều không có mặt tại cõi trời Vô tưởng và bốn cõi 
Bất hạnh ở Thời tục sinh (Patisandhikala) lẫn Thời thường nhật (Pavattikala). Nghĩa là: 


(1). Tám hạng Thánh nhân không sinh ra trong cõi trời Vô tưởng do năng 
lực của sự tục sinh. Bởi vì các ngài không tu tiến bằng phép ly ái tưởng (saññä- 
virägabhävanä) nhằm mong cầu chỉ có sắc pháp mà thôi. Ở đây, các ngài tu tiến minh 
sát tuệ (vipassanäbhävanã) để mong cầu thoát khổ luân hồi, tức là các ngài không mong 
cầu cả sắc pháp lẫn danh pháp. Do vậy, ngay cả trong bốn cõi Bất hạnh cũng không 
thể tục sinh, bởi lẽ tu tiến minh sát tuệ không phải là nhân để cho quả tục sinh trong 
bốn cõi này. 


(2). Trong Thời thường nhật, tám hạng Thánh nhân không hiện hữu trong 
cõi trời Vô tưởng và bốn cõi Bất hạnh do năng lực của việc tu tiến minh sát tuệ bởi 
có sự vướng mắc về trí tuệ. Cụ thể là ở cõi trời Vô tưởng, là cảnh giới chỉ có sắc pháp 
thôi, không có tâm và tâm sở, nên việc tu tiến minh sát sẽ không thể thực hiện được. 
Như thế, phàm nhân tiến tu minh sát tuệ để đắc Đạo, Quả, trở thành bậc Thánh 
nhân ở trong cõi này là điều không thể có. Đối với các chúng sinh ở trong bốn cõi 
Bất hạnh đều là những chúng sinh vô nhân tục sinh (ahetukapatisandhi), dẫu có tiến tu 
minh sát tuệ vẫn không đủ điều kiện để chứng đắc Thánh quả được. Bởi vì một hành 
giả tiền tu minh sát tuệ, muốn chứng đắc Đạo, Quả thì điều kiện tiên quyết cần có là 
người ấy phải là Người tam nhân tục sinh (Tihetukapafisandhi). Do vậy, trong cả bốn 
cõi Bất hạnh, bậc Thánh nhân không thể hiện hữu được. 


Các cõi còn lại gồm 21 cõi: 7 cõi Dục giới lạc, 10 cõi Sắc giới và 4 cõi Vô sắc 
giới là nơi sinh ra của tám hạng Thánh nhân và ba hạng phàm nhân (trừ Dugsati- 
ahetukapugøala - Người khổ cảnh vô nhân). Thật vậy, trong câu kệ thi Pã|i ARIYÄNÃRIYÄPI 
CA nói đến các hạng người chung chung, nhưng ở đây phải trừ hạng Người khổ cảnh 
vô nhân ra, bởi vì trong 21 cõi còn lại đều là các Lạc cảnh (Sugatibhimi), cho nên 
hạng người khổ cảnh vô nhân chắc chấn không thể sinh ra trong 21 cõi này. 


2, Cõi và Người: 


a, Cố/ hay cảnh giới có 31 cõi: 
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* 11 Cõi Dục giới, bao gồm: - 4 Cõi Bấthạnh  - 7 Cõi Dục giới lạc. 
* 16 Cõi Sắc giới, bao gồm: - 3 Cõi Sơ Thiển  - 3 Cõi Nhị thiền 


- 3 Cõi Tam Thiền _- 7 Cõi Tứ thiển. 
* 4 Cõi Vô Sắc giới, bao gồm:  - Không vô biên xứ 
- Thức vô biên xứ 
- Vô sở hữu xứ 
- Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
b, Người có 12 hạng: 
* 4 hạng phàm nhân: _ - Người khổ cảnh - Người lạc cảnh vô nhân 
- Người nhị nhân - Người tam nhân. 
° 8 hạng Thánh nhân: - Người Nhập Lưu Đạo - Người Nhập Lưu Quả 
- Người Nhất Lai Đạo  - Người Nhất Lai Quả 
- Người BấtLaiĐạo  - Người Bất Lai Quả 
- Người A-ra-hán Đạo  - Người A-ra-hán Quả. 


3, Phân chia 3] cõi theo I2 hụng người: 


(1).4 Cõi Bất hạnh là nơi sinh của 1 hạng Người khổ cảnh 
(2). Cõi Nhân loại ¬ : Sa ` 
Cöi Tứ đại thiên vương | là nơi sinh của 11 hạng Người (trừ Người khổ cảnh) 
(3). Cối Tam thập tam 
Cối Dạ-ma là nơi sinh của 10 hạng Người (trừ Người khổ cảnh và 
Cõi Đâu-xuât Người lạc cảnh vô nhân), bao gồm: 1 Người nhị nhân, 
Cõi Hóa lạc 1 Người tam nhân và 8 hạng Thánh nhân. 


Cõi Tha hóa tự tại 


(4). 3 Cõi Sơ thiền 
3 Cõi Nhị thiền là nơi sinh của 9 hạng Người, bao gồm: Người 
3 Cõi Tam thiên phàm tam nhân và 8 hạng Thánh nhân. 
Cõi Quảng quả 


(5). Cõi Vô tưởng là nơi sinh của 1 hạng Người lạc cảnh vô nhân chỉ 
với sắc tục sinh mà thôi. 


(6). 5 Cõi Ngũ tịnh cư là nơi sinh của 3 hạng Người, bao gồm: Người Bắt Lai 
Quả, Người A-ra-hán Đạo và Người A-ra-hán Quả. 


(7). 4 Cõi Vô sắc là nơi sinh của 8 hạng Người, bao gồm: Người tam 
nhân và 7 hạng Thánh nhân (trừ Người Nhập Lưu Đạo). 
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4, Trình bày 214 hạng người trong 3] cõi: 
- 4 Cõi Bất hạnh, mỗi cõi có 1 hạng người, cộng thành: 4 
— 1 Cõi người, có 11 hạng người (trừ 1 Người khổ cảnh), cộng thành: 11 
— 1 Cối Tứ đại thiên vương, có 11 hạng người, cộng thành: 11 
- 5 Cõi trời Dục giới, mỗi cõi có 10 hạng người (trừ 2 Người vô nhân), 
cộng thành: 50 
- 10 Cõi Sắc giới là 3 Cõi Sơ thiền, 3 Cõi Nhị thiền, 3 Cõi Tam thiển 
và Cõi Quảng quả, mỗi cõi có 9 hạng người (trừ 2 Người vô nhân và 


1 Người nhị nhân), cộng thành: 90 
- 1 Cối trời Vô tưởng, có 1 hạng người, thành: 1 
- 5 Cõi trời Tịnh cư, mỗi cõi có 3 hạng người, cộng thành: 15 
- 4 Cõi trời Vô sắc, mỗi cõi có 8 hạng người, cộng thành: 32 


Tổng cộng trong 31 cõi có số lượng hạng người là: 214 


3, Chín trú xứ của chúng sinh: 
Nơi sinh ra của tất cả chúng sinh là 31 cảnh giới. Họ có hình hài, vóc dáng 
có khi giống nhau, có khác nhau tùy theo nơi sinh sống của mình. Trong phần này sẽ 
nói đến nơi cư trú của các hàng chúng sinh (Sattävãsa - Hữu tình cư). 


(1). 74 Nãnãftakãyãbhqmi Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có thân 
(Cõi thân dị) hình, vóc dáng khác nhau, gồm 14 cõi: 11 cõi Dục 
giới và 3 cõi Sơ thiền. 
(2). 12 Fkaitakãyãbhumi Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có thân 
(Cõi thân đồng) hình, vóc dáng giống nhau, gồm 12 cõi: 3 cõi Nhị 
thiền, 3 cõi Tam thiền, 1 cõi Quảng quả và 5 cõi 
Tịnh cư. 
(3). 72 Nãnãftasaffibhumi Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có tâm tục 
(Cõi tưởng dị) sinh khác nhau, gồm 10 cối: 7 cõi Dục giới lạc và 
3 cõi Nhị thiền. 
(4). 76 Fkatasafñfibhimi Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh có tâm tục 
(Cõi tưởng đồng) sinh giống nhau, gồm 16 cối: 4 cõi Bất hạnh, 3 cõi 


Sơ thiền, 3 cõi Tam thiền, 6 cõi Tứ thiền (gồm 1 cối 
Quảng quả và 5 cối Tịnh cư). 
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(5). 7.AsaØfibhimi Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh không có 
(Cõi Vô tưởng) tâm tục sinh, chỉ có sắc mà thôi, gồm 1 cõi: cõi trời 
Vô tưởng. 
(6). 7 4kãsãnañcãyatanabhimi 
(7). 7 V/ñãnañcãyatanabhumi | Cảnh giới là trú xứ của các chúng sinh chỉ có tâm tục 
(8). 7 Âk/ñcaññãyatanabhamí + sinh mà thôi, còn gọi là Tứ uẩn cảnh giới (Catuvocära- 
(9). 7 Nevasañfänasafñáyafana-| bhũm)) 
bhumi 
6, Thân hình, vóc dáng và Tục sinh thức của chúng sinh: 
(1). Nãnãffakãyanänaftasafniï Chúng sinh có thân hình, vóc dáng khác nhau và tục 
(Thân dị tưởng dị) sinh thức khác nhau, gồm 7 cõi: 7 cõi Dục giới lạc. 
(2). Nãnãftakãyaekaftasafnĩ Chúng sinh có thân hình, vóc dáng khác nhau 
(Thân dị tưởng đồng) nhưng tục sinh thức giống nhau, gồm 7 cõi: 4 cõi 
Bất hạnh và 3 cõi Sơ thiền. 
(3). Eafakãyanänãtftasafni Chúng sinh có thân hình, vóc dáng giống nhau 
(Thân đồng tưởng dị) nhưng tục sinh thức khác nhau, gồm 3 cõi: 3 cối 
Nhị thiền. 
(4). EkaakãyaekattasafnT Chúng sinh có thân hình, vóc dáng giống nhau và 
(Thân đồng tưởng đồng) tục sinh thức như nhau, gồm 9 cõi: 3 cõi Tam 
thiền, 1 cõi Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 
Quan sát: 


* Việc trình bày thân hình, vóc dáng và tục sinh thức của chúng sinh như đã 
nêu trên là sự trình bày sự diễn biến của chúng sinh trong Ngũ uẩn cảnh giới (Pañca- 
vokärabhũmi). Đây là cảnh giới của các chúng sinh đầy đủ năm uẩn, tức là có cả danh 
uẩn lẫn sắc uẩn. 

* Riêng về cõi trời Vô tưởng và bốn cõi Vô sắc thì không nêu lên sự khác 
nhau hay giống nhau của thân hình, vóc dáng và tục sinh thức, bởi vì trong cõi trời Vô 
tưởng chỉ có sắc uẩn mà thôi, không có danh uẩn; và cũng vậy, trong bốn cõi Vô sắc 
chỉ có duy nhất danh uẩn, không tổn tại sắc uẩn nào cả. 


7, Trụ xứ của thức tâm: 


~~~ 


Trú xứ của thức tâm Pali gọi là I⁄⁄ñãnaffhií - Thức trú. Có tất cả bảy thức trú 
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hay bảy loại cảnh giới, đó là: 


(1). Nãnãtfakãyanãnattasafnibhumi 
(Cõi thân dị tưởng dị) 


(2). Nãnãftakãyaekattasafnibhimi 
(Cõi thân dị tưởng đồng) 


(3). ££aakãyanãnãftasafñnibhimi 
(Cõi thân đồng tưởng dị) 


(4). Ekaffakãyaekatfasafnibhmi 
(Cõi thân đồng tưởng đồng) 


(5). Äkãsãnafñcãyatanabhumi 
(Cõi Không vô biên xứ) 

(6). Vñãnañcãyatanabhimi 
(Cõi Thức vô biên xứ) 

0). Äkiñcaññãywatanabhumi 
(Cõi Vô sở hữu xứ) 


Puggalo Ca Bhũmi Ca - Người Và Cõi 


Cảnh giới có thân hình khác nhau và tục sinh 
thức khác nhau, gồm 7 cối: 7 cõi Dục giới lạc. 


Cảnh giới có thân hình khác nhau nhưng tục 
sinh thức giống nhau, gồm 7 cõi: 4 cõi Bất 
hạnh và 3 cối Sơ thiền. 


Cảnh giới có thân hình giống nhau nhưng tục 
sinh thức khác nhau, gồm 3 cõi: 3 cõi Nhị 
thiền. 

Cảnh giới có thân hình giống nhau và tục sinh 


thức như nhau, gồm 9 cõi: 3 cõi Tam thiền, cõi 
Quảng quả và 5 cõi Tịnh cư. 


Cảnh giới là nơi cư trú của phạm thiên Không 
vô biên xứ. 

Cảnh giới là nơi cư trú của phạm thiên Thức vô 
biên xứ. 

Cảnh giới là nơi cư trú của phạm thiên Vô sở 
hữu xứ. 


Các hàng chúng sinh có thức tánh (viññãna) đều cư trú, sinh sống trong bảy 
loại cảnh giới gọi là cõi Thức trú (Viãñãnatthiti) này. 


Về phần Cõi Vô tưởng (Asaññasattabhũmi), là trú xứ của các vị phạm thiên Vô 
tưởng, là những vị chỉ có sắc uấn mà thôi, không có danh uẩn nên không xếp thành 


cõi Thức trú được. 


Đối với Cõi Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññänäsaññãyatanabhũmi), dẫu là 
cảnh giới có danh uẩn, nhưng các danh uẩn này không hiển thị rõ ràng, cho nên 
cũng không xếp thành cõi Thức trú được. 


)k)kĐk) 3š 4444 
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F. KAPPA - KIẾP 


I. CATUKAPPABHEDÄ ~ BỒN LOẠI KIẾP: 


Kappa - Kiếp có nghĩa là thời gian tính tuổi thọ của chúng sinh, tuổi thọ của 
thế giới hay của vũ trụ. Theo đó, có tất cả bốn loại kiếp: 


* Äyukappa - Thọ kiếp, * Antarakappa - Trung kiếp, 
+ Asahkheyyakappa - A-tăng-kỳ kiếp, - Mahãkappa - Đại kiếp. 
1, Äyukappa - Thọ kiếp: 
AWyukappa - Thọ kiếp là sự xác định về thọ mạng của chúng sinh rằng có tuổi 


thọ cỡ chừng này, chừng kia. Chẳng hạn vào thời Đức Thế Tôn hiện tại của chúng ta 
thì tuổi thọ của loài người trên quả đất này khoảng chừng 100 tuổi v.v... 

Pa|i định nghĩa: 

* KappiÙdte paricchljafe ti = kappo. 

Các bậc hiền trí xác định tuổi thọ của chúng sinh cỡ ngần này, do vậy thọ mạng 
của chúng sinh gọi là “a/øa - (/áø. 
Giải thích: 

Tuổi thọ của nhân loại trên trái đất này không đồng nhất theo thời gian, nhiều 
nhất là một A-tăng-kỳ (Asaäkheyya) năm và ít nhất là 10 năm. Vào thời vũ trụ mới được 
hình thành, tuổi thọ của loài người lên đến một A-tăng-kỳ năm; tiếp sau, do phiền não 
tác động, bức bách nên con người có nội tâm thấp kém và bắt đầu gây hại lẫn nhau 
khiến cho thọ mạng bị giảm dần, cứ 100 năm thì tuổi thọ con người sẽ giảm đi một 
tuổi. Cứ thế, thọ mạng loài người sẽ giảm dần đến 10 tuổi, rồi sau đó sẽ tăng dần lên. 
Như vậy, tuổi thọ của con người ở một thời đoạn nào đó được gọi là Thọ kiếp 
(Äyukappa). Đối với các loài chúng sinh khác cũng có thọ kiếp của riêng mình. 


2, Antarakappa - Trung kiếp: 


Antarakappa - Trung kiếp là sự tính toán về thời gian dựa trên tuổi thọ của 
loài người trên trái đất này. Tính từ thời bắt đầu kiếp, tuổi thọ của con người là một 
A-tăng-kỳ (Asahkheyya) năm rồi sau đó thọ mạng nhân loại sẽ giảm dần xuống, cứ 100 
năm giảm đi một tuổi, cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi; từ 10 năm, 
tuổi thọ con người sẽ tăng dần lên, cứ 100 năm tăng lên một tuổi, cho đến khi tuổi 
thọ con người bằng một A-tăng-kỳ (Asahkheyya) năm. Khoảng thời gian này được tính 
là một Trung kiếp (Antarakappa). 
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3, Asaikheyyakappa — A-tăng-kỳ kiếp: 

Asarikheyyakappa - A-tăng-&} kiếp là khoảng thời gian bằng 64 Trung kiếp. 
Nghĩa là tuổi thọ của con người xuống lên từ một A-tăng-kỳ năm xuống còn 10 năm 
rồi lại lên đến một A-tăng-kỳ năm, đủ 64 lần xuống lên như vậy là một A-tăng-kỳ kiếp 
(Asahkheyyakappa). A-tăng-kỳ kiếp được sinh khởi theo tuần tự bốn loại: 


- Samvatfa asankheyyakappa - A-tăng-kỳ kiếp hoại (Hoại kiếp) 

- SamvatfathäyT asankheyyakappa — A-tăng-kỳ kiếp không (Không kiếp) 

* Vivatfa_asañkheyyakappa — A-tăng-kỳ kiếp thành (Thành kiếp) 

- VivattathäyT asankheyyakappa — A-tăng-kỳ kiếp trụ (Trụ kiếp). 

a, 6a/nvaffa asatikheyyakappa - Hoại kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp mà toàn 
bộ 100.000 koti vũ trụ đang bị hủy diệt. (1 koti = 10.000.000, là đơn vị đo lường thời xưa 
của Ân Đội... Như Pãli định nghĩa: 

* SamwaffdfTfL = sanvdf{0. 

Kiếp đang bị hủy diệt gọi là s2//2//a - %oạ/ (kián) 

b, 6avaffathãyï asaikheyyakappa - Không kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp 
mà toàn bộ 100.000 koti thế giới đã bị hủy hoại xong, chỉ còn là sự trống rỗng hoàn 
toàn. Như Pã|i định nghĩa: 

* Samwaffo hutvã tiffhafffi = samwaffafha)i. 
Vũ trụ đã bị hủy diệt rồi, chỉ còn sự hủy diệt trụ lại gọi là s2/waƒ/2/ã/7~ không (đến). 

c, Viwaffa asaikheyyakappa - Thành kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp mà toàn 
bộ 100.000 koti vũ trụ đã bị hủy diệt sạch trơn rồi bắt đầu hình thành trở lại. Như 
Pä|i định nghĩa: 

* Vivaffafffl = vivaffo. 

Kiếp đang hình thành trở lại gọi là 2/2 - /#ành (tán) 

d, VWaffalhäwï asaikheyyakappa - Trụ kiếp: Đây là A-tăng-kỳ kiếp mà 
toàn bộ 100.000 koti vũ trụ đã hình thành và đang phát triển đầy đủ: mặt đất, núi 
non, sông hỗ, biển cả, trăng sao, mặt trời, v.v... Như Pä|i định nghĩa: 

* Vivaffo hutva tifthaff'fÌ = vivaffdfhay. 

Kiếp đang phát triển đầy đủ mọi thứ và trụ lại như bình thường gọi là ⁄⁄2/2//Z/ - 

trụ (kiến) 


4, Mahãkappa - Đại kiếp: 
Aiahãkappa - Đại kiắp là khoảng thời gian rất lâu dài. Cứ bốn A-tăng-kỳ kiếp tính 
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thành một Đại kiếp. Người xưa xem lượng thời gian này là khó mà tính toán hay nghĩ bàn 
được, cho nên họ đã đưa ra cách so sánh như sau: giả dụ có một khối đá hình lập 
phương, mỗi cạnh bằng một do-tuần, cứ 100 năm sẽ có một vị trời dùng tắm vải quét qua 
một lượt, cho đến bao giờ khối đá này mòn hết thì khoảng thời gian đó tính là một Đại 
kiếp. Như vậy, có thể nói rằng không thể nào đếm được một Đại kiếp dài bao lâu. 


II. KIẾP THEO PHẬT GIÁO: 
Trong Phật giáo còn có cách nhìn nhận về #/ếo khác nữa, đó là dựa trên sự 
ra đời của Đức Phật Chánh Đẳng Giác hay không: 
- Suññakappa - Không kiếp: Kiếp không có Đức Phật xuất hiện trên thế gian. 
- Asuññakappa - Hữu kiếp: Kiếp có Đức Phật xuất hiện trên thế gian. 


1, Suññakappa - Không kiếp: 
Sufñiñakappa - Không kiếp được chia làm bốn loại: 
(1). Suñamahakappa - Không đại kiếp: Đại kiếp không có Đức Phật ra đời. 
(2). S$uñfñãsañkheyyakappa - Không a-tăng-k} kiếp: A-tăng-kỳ kiếp không 
có Đức Phật ra đời. Điều này đồng nghĩa với các Hoại kiếp, Không kiếp và Thành 
Kiếp cũng không có sự hiện hữu của Đức Phật. 
(3). Suiñãntarakappa - Không trung kiếp: Trung kiếp không có Đức Phật ra 
đời. 
(4). Suñfñãyukappa - Không thọ kiếp: Thọ kiếp không có Đức Phật ra đời. 
Đó là khoảng thời gian giữa tuổi thọ loài người lớn hơn 100.000 năm và khoảng thời 
gian tuổi thọ loài người nhỏ hơn 100 năm. 


2, Asuññakappa - Hữu kiếp: 


Asufñakappa - Hiữu kiếp được chia làm 5 loại: 


(1). Sãrakappa: Đại kếp có 1 vị Phật ra đời. 
(2). Aandakappa: Đại kếpcó 2 vị Phật ra đời. 
(3). Varakappa: Đại kếp có 3 vị Phật ra đời. 
(4). S$ãzamangdakapøa: Đại kếpcó — 4 vị Phật ra đời. 
(5). 8haddakappa: Đại kiếp có 5 vị Phật ra đời. 


Đúng như trong bộ Cñóú giải Phật Sứ (BuddhavainsaaffhakafZ) có nêu: 


“Eko buddho sãrakappe Mapuddakappe  jinã duwe 
Varakappe  tayo buddha Saramande — catIbuddha 
Paica buddha bhandakappe Tao nafhadhikã jinã tL” 
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Như vậy, trong Đại kiếp có Đức Phật ra đời trên thế gian này, thì xuất hiện ít 
nhất là một vị và nhiều nhất là năm vị, còn nhiều hơn thế thì không có. Đúng thế, 
không thể có sáu hay bảy vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời trong một Đại kiếp nào đó 
như trong bộ Chú giải Vị Lai Sử (Anägatavamsaatthakathã) khẳng định: 


*Nu lì ekqasmim kappe chaffho vũ saffamo vũ HppdaJJaff”. 
“Thật vậy, trong một đại kiếp, không có Đức Phật thứ sáu hoặc thứ bảy sinh ra”. 


A-TĂNG-KỲ NĂM 100.000 NĂM 100 NĂM 10 NĂM 100 NĂM 100.000 NĂM A-TĂNG-KỲ NĂM 
CNuara-mogE`) Nuưnn su tin tn0000n0unnnnyg 
li THỌ KIẾP GIẢM DẦN 100 NĂM GIẢM 1 NĂM II LV] li THỌ KIẾP TĂNG DẦN 100 NĂM TĂNG 1 NĂM li 


< TRUNG KIẾP » 


LÍ liiMININIMIMIMNiMiMiMMMMMM.DD...........tHilili tui huWuhuhuiuuvwvvs 


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lŠ 16 17 ,\ 48 49 5U 5l 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
) |——— A-TĂNGKỲKIỆP 


A1] = SAMVATTA_ ASAÑKHEYYAKAPPA - HOẠI KIẾP =› TRĂM NGÀN KOTI VŨ TRỤ BỊ HỦY HOẠI 

A2] = SAMVATTATHÃYT ASANKHEYYAKAPPA - KHÔNG KIẾP —› VŨ TRỤ BỊ HỦY HOẠI HÉT CHỈ CÒN KHÔNG TRUNG 

[A3] = VIVATTA. ASANKHEYYAKAPPA - THÀNH KIẾP ==› VŨ TRỤ BÁT ĐẦU HÌNH THÀNH 

[A*]' = VIVATTATHÃYT ASANKHEYYAKAPPA - TRỤ KIẾP + TRĂM NGÀN KOTI VŨ TRỤ HÌNH THÀNH CÓ NGƯỜI, THÚ, VẬT, CÂY CÓI,... 


Turgrnfr 
M 


GB ng. 2 n6: 

=|M <— ĐẠI KIẾP —> M | = _ ĐẠI KIẾP KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT RA ĐỜI 
100 năm lấy ra một hạt meeeialÏM |ÍM |ÍM |ÍM || M |mmmmmn 
>e® 


«4 SUÑÑAASANKHEYYAKAPPA —*> KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT 
M ` ⁄ [V] SU§ÑAANATRAKAPPA —>_ KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT 
_ASUÑÑAASARKHIWYAKAPPA. ` SUÑÑAÄYUKAPPA_ ——> KHÔNG CÓ ĐỨC PHẬT 


—> (6ÉEiW(N0)) 


III. VŨ TRỤ BỊ HỦY HOẠI: 
Samvaffakappa - Hoại kiếp là kiếp mà vũ trụ bị hoại diệt bởi 3 loại thiên tai: 
lửa, nước và gió. Trong đó: 
* Tejosamvattakappa - Hỏa hoại kiếp: Kiếp mà thế gian bị hủy hoại do lửa. 
* Äposamvatfakappa - Thủy hoại kiếp: Kiếp mà thế gian bị hủy hoại do nước. 
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* Vãyosamvattakappa — Phong hoại kiếp: Kiếp mà thế gian bị hủy hoại do gió. 
1, Thời gian vũ trụ bị húy hoại: 


Thời gian mà 100.000 koti vũ trụ bị hủy hoại bởi lửa, nước và gió đầy đủ cả 
ba loại là 64 Đại kiếp (Mahäkappa). 


Trong số 64 Đại kiếp đó, thời gian bị hủy hoại bởi lửa là 56 Đại kiếp, thời 
gian bị hủy hoại bởi nước là bảy Đại kiếp và thời gian bị hủy hoại bởi gió là một Đại 
kiếp. Khi đủ 64 Đại kiếp thì gọi là mộ Øạ/ kếp vòng lớn. Một Đại kiếp vòng lớn lại 
chia thành Zm Øại kiếp vòng nhỏ, và mỗi Đại kiếp vòng nhỏ có tám Đại kiếp. 

Ở Đại kiếp vòng nhỏ thứ nhất, vũ trụ sẽ bị hủy hoại bởi lửa bảy Đại kiếp và Đại 
kiếp thứ tám sẽ bị hủy hoại bởi nước. Đại kiếp vòng nhỏ thứ nhì đến thứ bảy cũng giống 
như Đại kiếp thứ nhất. Riêng Đại kiếp vòng nhỏ thứ tám thì từ Đại kiếp thứ nhất đến 
thứ bảy vũ trụ sẽ bị hủy hoại do lửa, còn Đại kiếp thứ tám sẽ bị hủy hoại bởi gió. 


Như trong bộ I⁄42uddñưmnagsa và bộ Sãrafthadipanifikã đã trình bày: 


Sdf sdffaqggind  văãrd Afthime dffhime daka 
Catusaffhi yadi puụnụã Eko vãyqvaro  sỤữ. 
Đại kiếp bị hủy hoại do lửa bảy lần, ở lần thứ tám là do nước. Khi đã 
đủ 64, thì có một đại kiếp hủy hoại do gió. 


ĐẠI KIẾP TÔNG SỐ 
VÒNG NHỎ § | ĐẠI KIẾP 
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2, Phạm vi húy hoại: 

- Ở Đại kiếp mà vũ trụ bị hủy hoại bởi lửa, từ bốn cõi Bất hạnh đến ba cõi 
trời Sơ thiền đều bị thiêu hủy. 

- Ở Đại kiếp mà vũ trụ bị hủy hoại bởi nước, từ bốn cõi Bất hạnh đến ba cõi 
trời Nhị thiền đều bị nước tàn phá. 


- Ở Đại kiếp mà vũ trụ bị hủy hoại bởi gió, từ bến cõi Bất hạnh đến ba cối 
trời Tam thiền đều bị gió hủy hoại. 


- Từ cõi trời Tứ thiền, tức là tính từ cõi trời Quảng quả trở lên sẽ thoát khỏi 
sự hủy hoại bởi các kiếp nạn lửa, nước và gió này. 
ự hủy hoạ p nạ g]Ó nây 


Đúng như trong bộ I⁄udd/magsa và bộ sãrafthadipanifikã đã trình bày: 
Agginabhassara hefthã Apenã subakinhato 
Vehapphalato vữtena Eyam  loko — vinassdfL 
Khi bị hủy hoại do lửa, sẽ hủy hoại từ cõi biến quang trở xuống; khi bị 
hủy hoại do nước, sẽ hủy hoại dưới cối biến tịnh; khi bị hủy hoại do 
gió, sẽ hủy hoại dưới cõi quảng quả. Thế gian sẽ bị hủy hoại như thế. 
3, Ba loại phạm vi: 
Một vị Phật Chánh Đẳng Giác khi xuất hiện trên thế gian sẽ có ba loại phạm 
vi ảnh hưởng. Đó là: 
a, Jatikhetta - Phạm ví sinh chúng: Khi Đức Bồ-tát nhập vào thai mẹ, khi 
chứng ngộ Vô thượng, lúc Niết-bàn thì 10.000 vũ trụ (thế giới) rúng động, rung 
chuyển. Phạm vi 10.000 vũ trụ này gọi là Phạm vi sinh chủng (Jãtikhetta). 


b, Âpãkhefa - Phạm vi uy lực: Đây là phạm vi mà giáo pháp của Đức Thế 
Tôn lan truyền ảnh hưởng đến. Khi các bài kinh Hộ trì (Paritta) như Khandhaparitta, 
Moraparitta, Vatfaparitta, Ratanasutta, ... được đọc tụng lên thì uy lực sẽ lan tỏa đến 
100.000 koti vũ trụ; do vậy, phạm vi này gọi là Phạm vi uy lực (Änäkhetta). 


c, V/sayakhefta - Phạm ví trí tuệ: Trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác là 
vô lượng vô biên, vô cùng vô tận Ngài có thể quán xét, thấy biết, thấu suốt mọi việc, 
mọi sự vật, hiện tượng khắp cùng, không bị giới hạn; cho nên Phạm vi trí tuệ 
(Visayakhetta) của Ngài lan tỏa rộng khắp, không biên địa, không điểm kết thúc. 


Khi thế gian bị hủy hoại do lửa, nước và gió thì các nạn tai này sẽ ảnh hưởng 
đến 100.000 koti vũ trụ, sẽ phá hủy đến /#2m ví uy lực (Anâkhe/z} như vậy 10.000 
vũ trụ, tức là Đam ví sinh chủng (ãf/khefa) cũng bị hủy hoại hết luôn. Cả hai phạm vi 
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này lúc bị hủy hoại sẽ bị hủy hoại đồng thời với nhau và đến khi sinh khởi mới lại sẽ 
cùng sinh khởi với nhau. Về phần am ví ứí tuệ (I⁄ayakhefaJ khi đến thời kỳ thế 
gian bị hủy hoại cũng như thời kỳ thế gian sinh khởi thì cũng không diễn biến theo 
như thế. 


4, Thời kỳ vũ trụ bị húy hoại: 

Hiện giờ, thế gian chúng ta đang ở trong giai đoạn của Trụ kiếp (Vivattathäyï 
asahkheyyakappa); khi Trụ kiếp này tròn đủ 64 Trung kiếp (Antarakappa), đồng thời theo 
cách tính tuổi thọ con người giảm từ một A-tăng-kỳ năm xuống còn 1.000 năm. Khi 
cả hai thời đoạn này trùng khớp nhau thì thế gian sẽ đến thời bị hủy hoại. 

3, Nguyên nhân vũ trụ bị húy hoại: 

Pháp hỗ trợ cho thế gian bị hủy hoại gồm ba nguyên nhân chính: 

a, (obhahefu - Nhân tham: Thời kỳ nào mà căn tánh chúng sinh nặng về 
tham, thời kỳ ấy thế gian sẽ bị hủy hoại bởi lửa, bởi vì tính tham nóng như lửa. 

b, 2osahefu - Nhân sân: Thời kỳ nào mà căn tánh chúng sinh nặng về sân, 
thời kỳ ấy thế gian sẽ bị hủy hoại bởi nước, bởi vì tính sân cắn xé tâm thức như nước 
mưa a-XÍt vậy. 

c, Afohahefu - Nhân sí: Thời kỳ nào mà căn tánh chúng sinh nặng về sỉ, 
thời kỳ ấy thế gian sẽ bị hủy hoại bởi gió, bởi vì tính sỉ lan truyền, chế ngự tâm thức 
của chúng sinh, khiến cho chúng sinh mịt mù trong luân hồi. Sự lan truyền của tính sỉ 
cũng tựa như gió, do vậy tính sỉ giống như gió a-xít tàn phá thế gian và hủy hoại 
chúng sinh. 

6, Năm loại âm thanh vang dội: 

Trước khi vũ trụ sắp bị hủy hoại thì toàn bộ thế gian sẽ nảy sinh tiếng huyên 
náo, xôn xao, vang dội cùng khắp vũ trụ, Pä|i gọi là kolãhala, gồm có 5 thứ tiếng là: 

a, Kappakolähala: Tiêng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này trở 
đi, thêm 100.000 năm nữa thế gian sẽ bị hủy hoại. 

b, 8uddhakoiähala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này 
trở đi, thêm 1.000 năm nữa Đức Phật sẽ xuất hiện trên thế gian. 

c, Czk€avaffikolahala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này 
trở đi, thêm 100 năm nữa vua Chuyển Luân Vương sẽ ra đời. 

d, Afaigalakolahaia: Tiêng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này trở 
đi, thêm 12 năm nữa Đức Thế Tôn sẽ thuyết giảng Hạnh Phúc Kinh. 
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e, Afoneyakolahala: Tiếng thông báo vang dội rằng tính từ thời điểm này 
trở đi, thêm bảy năm nữa sẽ có người thực hành pháp tịnh hạnh, ẩn sĩ (Mâu-ni pháp) 
ra đời. Các pháp tịnh hạnh là: muốn ít, biết đủ, thu thúc thân, khẩu, giữ tâm thanh 
tịnh, rời xa phiển não, tam độc: tham, sân, sỉ,... 


QUẢNG QUÁ VÔ TƯỞNG CỐI TỨ THIỀN 
VEHAPPHALÃ ASANÑASATTÄ CATUTTHAJJHÃNABHŨMI 


THIẾU QUANG VÔ LƯỢNG QUANG BIẾN QUANG CÕI NHỊ THIỀN 
PARITTÄBHÄ APPAMANÄBHÃ ÄBHASSARÄ DUTIYAJJHÃNABHŨMI 


THẺ GIAN BỊ HỦY HOẠI DO LỬA 


Khi vũ trụ bị hủy hoại do lửa, sẽ hình thành một đám mây lớn (mahämepha) có 
tên là £a/z2avw/nZsa, rồi mưa đổ xuống khắp 100.000 koti thế giới, người người cùng 
nhau gieo mạ trên ruộng đồng. Đến lúc cây mạ xanh tốt mà trâu bò có thể ăn được 
thì mưa dừng hẳn. Từ đó chỉ còn mây và tiếng sắm vang rền, mưa không đổ nữa, 
ruộng mạ cũng héo hon rồi chết hết. Như lời Phật thuyết với chư Tăng: 

“Này chư tỳ-khưu, khi mà đám mây lớn phát ra âm thanh như tiếng sắm vang rần, mưa 
không còn rơi xuống nữa, tính thời gian trăm năm, nghìn năm, vạn năm, mười vạn năm trôi 
qua. Những chúng sinh sống nhờ nước sẽ chết dần đi, một số sẽ tái sinh vào thế giới phạm thiên 
như cõi Thiểu quang, cối Vô lượng quang chẳng hạn. Những chúng sinh nuôi mạng nhờ hoa, 
dựa quả cũng thi nhau giã từ trần thế rồi tái sinh vào các cảnh giới phạm thiên. Tình trạng như 
thế kéo dài rất lâu khiến cho nước trong ao hồ, sông suối cũng khô cạn dẫn. Động vật sinh sống 
trong nước như rùa, cá, tôm, cua, v.v... sẽ chết hết và rồi tái sinh vào các cõi trời phạm thiên. 
Các chúng sinh đang ở địa ngục cũng bị hoại diệt đi cùng với sự xuất hiện của mặt trời thứ bảy”. 
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Ở đây, việc nói rằng các chúng sinh trong các cõi Bất hạnh (Apäyabhũmi) sẽ tái 
sinh vào Phạm thiên giới (Brahmaloka), không có nghĩa là các chúng sinh này sẽ tục 
sinh ngay vào Phạm thiên giới tức thì. Thật ra là khi chết đi, các chúng sinh ở các khổ 
cảnh này sẽ sinh làm người trong cõi Nhân loại (Manussabhũmi) trước đã, sau đó họ sẽ 
sinh lên làm chư thiên ở các cõi trời Dục giới, tại đây họ sẽ tu tiến thiển định (jhãna- 
bhãvanã) rồi mới tục sinh làm phạm thiên ở các cõi trời Sắc giới. 


Một điều cần nói đến nữa là theo bản chất tự nhiên của vũ trụ nhân hoàn sẽ 
tác động đến tâm thức của hàng chư thiên có tên là /ø4aøyu/a, họ biết rằng 
100.000 năm sắp tới thế gian sẽ bị hủy hoại. Thế là các vị cùng nhau đến trần gian, 
thông báo cho loài người biết rằng thêm mười vạn năm nữa, thế gian sẽ bị hủy hoại 
do lửa, núi đồi, sông hồ, đại dương, đất đai, chúng sinh, vũ trụ sẽ bị lửa thiêu đốt, 
hủy diệt đến cõi trời Sơ thiền cũng không còn; mong mọi người hãy cùng nhau tu tập 
Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Tùy hỷ, Xả, hãy chăm sóc cha mẹ, tôn kính người già cả, 
v.v... sẽ được tái sinh vào Phạm thiên giới. 


Lúc bấy giờ, loài người và chư thiên Dục giới nghe được tiếng thông báo vang 
dội khắp nơi của chư thiên Lokabyuha như thế thì phát sinh sự động tâm (samweja) rồi 
cùng nhau tu tiền Tứ Vô Lượng Tâm, ... Do năng lực của việc tu tập thiền định nên lúc 
chết đi họ sẽ tục sinh vào các cõi trời Dục giới hoặc Sắc giới. Số chư thiên đã tục sinh 
vào các cõi trời Dục giới lại tiếp tục tu tiền thiển định và tục sinh vào các cối Sắc giới. 


Riêng trong bốn cõi Bất hạnh, những chúng sinh nào có các bất thiện nghiệp 
đã giảm nhẹ bớt đi sẽ tục sinh vào Thiên giới do năng lực của các thiện nghiệp đã 
làm từ nhiều kiếp trước, do năng lực của Thiện hậu báo nghiệp (Kusaläparäpariya- 
vedanyakamma). Khi ở tại Thiên giới, họ sẽ tiếp tục tu tiến thiền định để cùng nhau 
được tục sinh vào cõi Sắc giới. 


Về phần những chúng sinh ở trong các cõi Bất hạnh mà có các bất thiện 
nghiệp còn nặng nể, dày đặc, chẳng hạn như những kẻ có tà kiến cố định 
(niyatamicchaditthi) thì khi vũ trụ bị hủy hoại, số này sẽ chết tại vũ trụ đang bị hủy hoại 
ấy rồi tục sinh vào các Khổ cảnh của vũ trụ khác đang còn chưa bị hủy hoại. 


SỰ SINH KHỞI CỦA BẢY MẶT TRỜI 
Kể từ khi mưa không còn rơi xuống thế gian nữa, trải qua một khoảng thời 
gian dài lâu, các cây lương thực, thực phẩm úa héo và chết đi. Các hàng chúng sinh 
bị đói khổ rồi cũng dần dần ngã chết. Tiếp đó thêm một mặt trời xuất hiện, thành ra 
có hai mặt trời. Mặt trời thứ hai này có quỹ đạo chuyển động ngược chiều với mặt 
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trời thứ nhất, khiến cho việc xác định ngày đêm không thể thực hiện được, bởi vì khi 
một mặt trời lặn xuống thì mặt trời kia lại mọc lên. Như vậy, thế gian bị hai mặt trời 
thiêu đốt mọi thời, làm cho sức nóng mạnh hơn nhiều so với trước đây, thế là các 
con sông lớn suối nhỏ khô cạn đi. Khắp nơi chỉ còn những sông cực lớn như sông 
Gangã (sông Hằng), sông Yamunä, sông Aciravati, ..., các biển hồ và các đại dương là 
còn nước đang cạn mà thôi. 


Từ lúc mặt trời thứ hai xuất hiện, trải qua một thời gian dài đăng đẳng nữa 
thì lại sinh ra mặt trời thứ ba, khi đó, nước trong các dòng sông lớn đều khô đi hết. 
Tiếp đến lại xuất hiện mặt trời thứ tư thì các biển hồ đều không còn giọt nước nào 
cả, và nước trong các đại dương cũng vơi dần đi. Rồi thì có mặt trời thứ năm mọc 
lên, khiến cho nước trong các đại dương khô ráo hết thảy. Trải qua một thời gian lâu 
nữa, mặt trời thứ sáu xuất hiện trên thế gian, 100.000 koti vũ trụ sẽ mù mịt bởi khói 
bao trùm, tất cả các núi đổi đều bị sụp đổ, thế gian không còn sự tươi mát mà chỉ 
còn sự khô khốc, nóng nực mà thôi. Đúng như lời Phật ngôn: 


“Này chư tỳ-khưu, người thợ gốm cho những cái nỗi làm bằng đất sét vào lò rồi lẫy đất 
bịt kín bên trên và châm lửa đốt lò để nung các sản phẩm, khói bốc mù mịt bao trùm lấy lò 
nung như thế nào, thì cũng như thế ấy, khi mặt trời thứ sáu xuất hiện, khói bao trùm mù mịt, 
tỏa ra khấp 100.000 koti vũ trụ”. 


Khói tỏa mù mịt khắp vũ trụ như thế suốt một thời gian lâu dài thì mặt trời thứ 
bảy xuất hiện trên thế gian. Lúc bấy giờ, cả 100.000 koti vũ trụ đều bốc cháy lên, rực 
sáng đồng thời, phát ra những âm thanh ghê sợ, kinh hồn. Lửa bắt đầu cháy từ cõi Bất 
hạnh và cõi Nhân loại trước, sau đó lan lên đến cõi Tứ đại thiên vương, rồi tuần tự 
cháy đến cõi Đao-lợi, cõi Dạ-ma, cõi Đâu-xuất, cõi Hóa lạc, cõi Tha hóa tự tại, và sau 
cùng là 3 cõi Sơ thiền: Phạm chúng, Phạm phụ và Đại phạm thì dừng lại ở đấy. 


Thế gian bị lửa thiêu đốt, cháy trụi đến hết tầng trời Sơ thiền, kể cả tro bụi 
cũng không còn tàn dư sót lại. Giả dụ có còn sót mầm móng nào đó, dẫu là nhỏ như 
phân tử, nguyên tử thì lửa cũng đốt cháy cho đến tận cùng là sự rỗng không mà thôi. 
Bấy giờ, thượng tầng hư không và hạ tầng hư không giao tiếp với nhau, trở thành một 
khối. Kể từ đó, thế gian trở nên tối tăm mờ mịt bởi bóng tối bao trùm trong suốt một 
thời gian dài. 


SỰ THIẾT LẬP CỦA VŨ TRỤ 


Khi thế gian hủy hoại, chỗ bị hoại diệt và hư không hợp nhất thành một thể, 
có một đám mây lớn (mahämegha) hình thành và đổ mưa lớn xuống chỗ bị lửa thiêu. 
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Ban đầu hạt mưa nhỏ li tỉ như những giọt sương bụi, rơi xuống suốt thời gian dài. Về 
sau, hạt mưa to dần lên bằng hạt mè, hạt gạo, hạt đậu, rồi bằng cọng sen, bằng chày 
giã gạo, rồi bằng thân cây thốt nốt rơi xuống khắp vũ trụ nhân hoàn nơi bị lửa đốt 
cháy cho đến giáp tầng trời Nhị thiền. Rồi thì những cơn gió thổi lên từ bên dưới, 
nâng đỡ cho nước mưa không rơi xuống phía dưới, như lá sen đỡ những giọt nước 
đọng lại trên mặt lá. Do sức gió mạnh mẽ, thổi bật nước lên, dần dần nước khô đi, 
lắng đọng bùn, cặn lại, bám dính vào nhau ở bên dưới. Rồi tuần tự nước khô cạn 
dần, đến cảnh trời Phạm thiên giới thì cõi Sơ thiền hình thành; nước lại tiếp tục hạ 
xuống và bốn cõi trời Dục giới được tạo ra: Tha hóa tự tại, Hóa lạc, Đâu-xuất và Dạ- 
ma. Như vậy còn hai cõi trời là Đao-lợi và Tứ đại thiên vương chưa được hình thành. 
Sở dĩ như thế bởi vì hai cõi trời này đặt nền móng trên núi Tu-di (Sineru), và núi Tu-di 
này lại nối tiếp với mặt đất, lúc đó mặt đất chưa được hình thành, cho nên hai cõi 
trời này cũng chưa hiện hữu. Lúc mà nước mưa hạ dần xuống đến mặt bằng của quả 
đất thì gió to khởi lên, thổi khắp nơi bao bọc nước lại, không cho chảy đi đâu, giống 
như những con đê ngăn giữ nước vậy. Tiếp đó, nước hạ dần và khô cạn đi, chỉ còn 
cặn bùn, trầm tích đọng lại tạo thành vỏ trái đất. Mặt đất có màu vàng như màu hoa 
kanri/kãra, có mùi thơm và vị ngọt, gọi là đất mật. 


Khi quả đất được hình thành rồi, một số vị phạm thiên ở cối trời Biến quang 
(Äbhassarä) hết phước hoặc hết tuổi thọ sẽ tục sinh xuống cõi Nhân loại để làm người 
bằng cách hóa sanh (opapätika). Họ có hình dáng như phạm thiên, có hào quang tỏa 
ra từ sắc thân, không hiện bày nam tính hay nữ tính, có thể bay lượn, du hành trong 
không trung được và hưởng an lạc dài lâu. Thời gian trôi qua, một người trong số họ 
đã sinh khởi lòng tham, thấy đất đai có màu sắc đẹp đẽ, mùi thơm tho nên muốn 
nếm thử, bèn cầm cục đất lên, đưa vào miệng. Khi lưỡi chạm vào, vị của đất lan 
truyền khắp cả, cảm thấy ngon ngọt vô cùng và sinh tâm thích thú, mê đắm hương vị 
ấy nên tiếp tục ăn đất thêm nữa. Những người khác thấy vậy cũng muốn thử, bèn 
dẫn nhau đến ăn và khi biết hương vị của đất thơm ngon như thế nên thường xuyên 
ăn đất ấy. Kể từ đó, hào quang của con người cũng biến mắt, bóng tối bao trùm, ai ai 
cũng lo sợ, kinh hãi. Tiếp sau, một mặt trời xuất hiện, ánh sáng của mặt trời đẩy lùi 
bóng tối. 

Loài người đều hoan hỷ đón nhận ánh sáng, hết lòng ca ngợi mặt trời rằng vị 
thiên này có hào quang thường chiếu sáng, đem lại lòng dũng cảm cho chúng ta. Rồi 
tất cả cùng nhau ăn đất đến no nê bởi vì tham lam, ái dục chế ngự nội tâm của họ. 
Do năng lực của tham ái (tanhã), một số người có da dẻ tươi nhuận, một số người có 
da dẻ thô xấu. Từ đó bắt đầu xuất hiện sự coi thường, khinh dễ lẫn nhau giữa hai 
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nhóm người. Tội lỗi và bất thiện dần dần hiện hữu nơi tâm địa của loài người, đó 
chính là /;ân &/ến (akkãyadffhj và mạn (mãna), là những ác pháp theo sát tham ái mà 
sinh ra. Lúc mà tội lỗi của loài người tăng mạnh lên thì đế mậfthơm ngon cũng biến 
mất khỏi thế gian; khi đó, đất trở thành đấ ñòn, có dạng như những cây nấm nổi 
lên, tuy nhiên đất này vẫn còn mùi thơm, vị ngon và vẫn là thức ăn của loài người. 
Thời gian sau, tâm địa con người càng xấu xa hơn nên đế ñòn cũng mất đi; và rồi 
đất nhạt sinh ra để thay thế, sau đó đất nhạt này cũng tự động biến mất khi tội lỗi 
của loài người nặng nề thêm. Thời gian sau, có một loại lúa, tên là sZ/ tự mọc lên. 
Gạo của loại lúa này không cám, không trấu, mùi thơm, vị ngon. Con người hái đem 
về nấu ăn, hái buổi sáng thì chiều lại mọc ra lại; khi ăn thì không cần thức ăn để ăn 
kèm, muốn có mùi vị gì thì tự nhiên hiện ra mùi vị ấy. Loài người sống nhờ gạo säii 
này suốt thời gian thật dài. 

Như vậy, đầu tiên, loài người chỉ ăn vật thực duy nhất một vị là vị của đất, 
loại vật thực này xem như là vật thực thuần khiết, thanh tịnh (suddhãhãra). Về sau, loài 
người ăn loại vật thực thô là cơm gạo; bấy giờ nước tiểu và phân sẽ sản sinh, cần 
thiết phải có cửa để thải những chất này ra ngoài, thế là các bộ phận bài tiết được 
sinh khởi, và giới tính nam-nữ cũng xuất hiện; với những ai tiền kiếp đã từng là người 
nam sẽ thành nam nhân, còn những ai đã từng là người nữ sẽ thành nữ nhân. 

Ban đầu, các vị phạm thiên do hết phước rồi tục sinh thành con người, cận 
định (pacZz) vẫn còn ảnh hưởng đến căn tánh của họ. Nhưng về sau, do các sắc 
căn: nam căn (purisindriya) và nữ căn (itthindriya) hiện khởi, khiến cho ái dục phát sinh 
và họ mất đi cận định ấy. Do cận định đã mắt, dục lạc có cơ hội tăng trưởng, bấy giờ 
nam tính (purisabhava) và nữ tính (itthibhava) trở thành cận y duyên (upanissayapaccaya) 
hỗ trợ cho tham dục phát khởi, các nam nhân và nữ nhân nhìn nhau thì phát sinh sự 
rạo rực, bồn chỗn, bối rối do tác động của luyến ái. Từ đó trở đi, sự giao hợp giữa 
hai giống người cũng nấy sinh, và rồi các quan hệ phi pháp phát sinh, đấy là nguyên 
do mà con người tìm cách che đậy, che kín và thế là nhà cửa được tạo ra. Khi có nhà 
cửa rồi, một số người lười biếng sẽ bắt đầu cất giữ, tích trữ gạo säli và những người 
khác cũng bắt chước làm theo. Thế là gạo säli sinh ra có vỏ, có cám; loài người hái về 
thì cây lúa cũng biến mất, không tự mọc lại như trước nữa, con người phải tự làm 
ruộng, cấy lúa để nuôi thân. Xã hội và sự phân chia giai cấp được hình thành để 
quản lý nhau, cai trị nhau... 


Loài người bắt đầu suy đổi về đạo đức, kém cõi về nhân cách, tuổi thọ ngắn 
dần đi. Chiến tranh phát sinh để thỏa mãn lòng tham, giành giật cấu xé nhau, tranh 
đoạt đất đai, ruộng đồng, tài sản. Rồi trộm cắp sinh ra khắp nơi, con người láo lường 
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dối trá lẫn nhau, say sưa rượu chè, các thói hư tật xấu lan tràn trên toàn xã hội, con 
người đối xử với nhau ngày càng tệ bạc, lòng tin bị mất mát v.v... Một số người thấy 
rằng dục vọng đầy rẫy khắp thế gian, tội lỗi ngày càng nhiều thêm nên họ quyết xa 
lánh, muốn nâng cao đạo đức; một số lại nghĩ rằng cần xóa bỏ, rửa sạch tội lỗi nên 
đã dựng lên những phước xá để cư trú, rồi đi vào thôn xóm để xin vật thực nuôi 
mạng. Những người này được gọi là bà-la-môn (brãhmana) hoặc là tu sĩ, là những 
người rửa tội, tẩy tội, xa lánh dục vọng, từ bỏ ái dục. 


PHÂN LOẠI CÁC KIẾP KHI VŨ TRỤ HỦY HOẠI DO LỬA 


1, Hoại kiếp: Từ khi đám mây lớn xuất hiện, rồi lửa thiêu cháy 
Samwatta asahkheyyakappa hết 100.000 koti vũ trụ cho đến khi lửa tắt đi. 
2, Không kiếp: Từ khi lửa tắt cho đến lúc mưa rơi đầy những chỗ 


Samvatfathäyï asahkheyyakappa bị lửa đốt cháy. 


3, Thành kiếp: Từ khi mưa rơi đầy 100.000 koti vũ trụ cho đến 
Vivatfa asahkheyyakappa khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện đầy đủ. 
4, Trụ kiếp: Từ khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện cho đến khi 


Vivattathäyi asaikheyyakappa có đám mây hoại kiếp bao phủ trở lại. 


THẺ GIAN BỊ HỦY HOẠI DO NƯỚC 


Vũ trụ bị hủy hoại do nước cũng có dạng giống như khi bị hủy hoại do lửa, 
chỉ có điều khác là lúc đám mây hoại kiếp hình thành, gây nên trận mưa lớn đủ để 
gieo hạt giống, trồng trọt cây cối thì mưa không đổ xuống nữa. Bên cạnh đó, lần hủy 
hoại do nước thì không có mặt trời thứ nhì xuất hiện như lần bị hủy hoại do lửa mà 
lại có đám mây đen to lớn, tên là K2ãrudakarmahamegha hình thành và tạo ra những 
cơn mưa a-xít. Thoạt đầu là những hạt mưa nhỏ li ti, sau đó to dần lên, rộng khắp cả 
100.000 koti vũ trụ. Những hạt mưa a-xít này đụng phải vật gì thì những vật đó đều 
bị tan chảy ra hết thảy, giống như muối đem bỏ vào biển sẽ bị tan ra và hòa lẫn với 
nước biển. Khi đó, có những trận gió lớn thổi lên, bọc lấy nước mưa a-xít đã đổ 
xuống, không cho lan tràn đi các nơi, làm cho nước mưa dâng khắp 100.000 koti vũ 
trụ, ngập dần từ bốn cõi Bất hạnh dần lên các cõi trời Dục giới, cho đến tầng trời Sơ 
thiển và ngập cả tầng trời Nhị thiền, rồi nước mưa a-xít không còn dâng lên nữa. Tất 
cả vạn vật đều tan chảy ra, dẫu chỉ là một hạt bụi cũng không còn. Nước a-xít ngâm 


76 


Kappa - Kiếp 


mãi, đến khi không còn một mầm mống gì nữa cả thì nước ấy mới khô dần đi, và 
như thế hạ tầng không trung và thượng tầng không trung hòa nhập thành một tầng 
rỗng không, chẳng có mảy may gì cả. 

Khi vũ trụ được tái thiết trở lại, sự hình thành của vũ trụ cũng giống như 
những gì đã trình bày ở trên. Nhưng lần này vũ trụ bị hủy hoại do nước và tầng trời 
Nhị thiển bị tiêu vong, cho nên chúng sinh được tục sinh trở lại làm người là những 
chúng sinh đã chết đi từ cõi Biến tịnh (Subhakinhã), thuộc tầng trời Tam thiền. 


PHÂN LOẠI CÁC KIẾP KHI VŨ TRỤ HỦY HOẠI DO NƯỚC 


1, Hoại kiếp: Từ khi đám mây lớn xuất hiện, rồi mưa a-xít đổ 
Samvatfa asahkheyyakappa xuống, hủy diệt cả 100.000 koti vũ trụ cho đến 


lúc hết mưa. 


2, Không kiếp: Mây đen bao phủ tạo những cơn mưa rơi khắp 
Samvattathäyï asaäkheyyakappa 100.000 koti vũ trụ, làm đầy những chỗ bị nước 
a-xít hủy diệt trước đây. 


3, Thành kiếp: Từ khi mưa rơi đầy 100.000 koti vũ trụ cho đến 
Vivatta asahkheyyakappa khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện đầy đủ. 
4, Trụ kiếp: Từ khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện cho đến khi 


Vivattathäyï asankheyyakappa có đám mây hoại kiếp bao phủ trở lại. 


THẺ GIAN BỊ HỦY HOẠI DO GIÓ 


Vũ trụ bị hủy hoại do gió cũng diễn biến tương tự như khi bị hủy hoại do lửa, 
chỉ khác ở chỗ là kể từ khi đám mây hoại kiếp xuất hiện làm cho mưa rơi khắp 
100.000 koti vũ trụ rồi dừng lại. Mặt trời chỉ có duy nhất một mà thôi, không có mặt 
trời thứ nhì xuất hiện như trong thời kỳ bị hủy hoại do lửa. Sau đó xuất hiện gió tàn 
phá có tên là V⁄/osa/af/a, gió này sẽ làm hủy hoại thế gian. Đầu tiên thì gió phất 
nhè nhẹ, đủ để tung những hạt bụi lên thôi; rồi tiếp đến gió mạnh hơn cuốn tung 
những hòn đất, viên đá và mạnh hơn nữa là bật tung những gốc cây lớn, thổi bay 
những ngọn núi, quả đồi, đưa chúng lên cao và lơ lửng giữa hư không. Những núi 
đổi này va chạm vào nhau, vỡ vụn ra và cuộn xoắn nhau trong hư không như thế, 
không thể rơi xuống được vì sức mạnh của gió thổi tung lên. Tiếp đến, có một loại 
cuồng phong khác, phát sinh từ mặt đất, có sức mạnh rất mãnh liệt, thổi tung nền lục 
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địa, xé rời thành từng mảnh và hất lên không trung, những mảnh đất đá này rất to 
lớn, va chạm nhau giữa hư không rồi vỡ tan ra nhưng không rơi xuống được do bởi 
sức mạnh của gió từ dưới thổi lên. Những ngọn gió này thổi dần từ mặt đất lên đến 
núi Tuyết sơn (Himalaya), núi Tu-di (Sineru), các thiên cung ở cối trời Dục giới, làm đất 
đá, ngọc ngà, châu báu lơ lửng, hỗn độn giữa hư không. Chúng tự va chạm vào nhau, 
vỡ vụn ra, mịt mù cả không trung. Từ đấy, gió thổi dần lên đến 3 cõi của tầng trời Sơ 
thiền, tiếp là 3 cõi của tầng trời Nhị thiển và sau chót là 3 cõi của tầng trời Tam thiền 
thì dừng lại ở đây. Loại gió này phá hủy tất cả những gì mà nó thổi qua, không có 
một cơn bão nào trên trái đất này có thể đem ra so sánh được với nó cả. Khi đã làm 
cho thế gian băng hoại, tuyệt diệt thì cuồng phong này tự yên lặng và biến mất. Lúc 
bấy giờ, thượng tầng hư không và hạ tầng hư không nhập lại thành một thể và bóng 
tối dày đặc bao trùm khắp vũ trụ. 


Khi đến thời kỳ hình thành thế gian trở lại, sẽ xuất hiện đám mây đen khổng 
lồ, mưa bắt đầu rơi khắp cả 100.000 koti vũ trụ, ngập hết những nơi đã từng bị hủy 
hoại bởi gió, rồi nước từ từ khô lại và cạn dần theo tuần tự. Thế gian được thiết lập 
trở lại kể từ cõi Biến tịnh (Subhakinhã) trở xuống. Loài người sơ kiếp cũng có mặt trên 
quả đất là những vị phạm thiên chết từ cõi Quảng quả (Vehapphalä) xuống tục sinh. 
Từ đấy, thiên hà đại địa được tái lập theo trình tự như đã mô tả ở phần trước. 


PHÂN LOẠI CÁC KIẾP KHI VŨ TRỤ HỦY HOẠI DO GIÓ 


1, Hoại kiếp: Từ khi đám mây lớn xuất hiện, cho đến khi cuồng 

Samvaffa asankheyyakappa phong phá hủy thế gian dừng lại. 

2, Không kiếp: Từ khi cuồng phong ngừng lại đến lúc mây đen 
Samvattathäyï asaikheyyakappa bao phủ rồi mưa đổ khắp 100.000 koti vũ trụ. 

3, Thành kiếp: Từ khi mưa rơi ngập 100.000 koti vũ trụ cho đến 
Vivatfa asaäkheyyakappa khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện đầy đủ. 

4, Trụ kiếp: Từ khi mặt trời, mặt trăng xuất hiện cho đến khi 


Vivattathäyï asaikheyyakappa có đám mây hoại kiếp bao phủ trở lại. 


)k)kĐk) 3š C4444 
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PATISANDHICATUKA — BỒN TỤC SINH 


Từ Pa|i /2/and/ nghĩa là sự tiếp nối kiếp sống hoặc là sự sinh khởi trong 
kiếp mới. Khi nói theo Pháp ngữ thì việc mà tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc 
(kammajaripa) hiện khởi lần đầu trong một kiếp sống nào đó do năng lực của việc tiếp 
nối giữa kiếp sống cũ với kiếp sống mới sẽ gọi là pafisandhi — tục sinh. Sự khởi sinh 
của tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc trong cảnh giới nào sẽ gọi tên của sự/ f/c s/nh 
theo cảnh giới đó. Như trong bộ 46//dhammaithasarigaha có ghi: 

“4päyapdfIsandlhi. kãmasugdafipafisandhi rĩpãvacarapdfisandhi aripavacard- 
pdaflsandhi cef catubbilhd pafisandhi nãma”. 

“Gọi là tục sinh gồm có bốn loại: bất hạnh tục sinh, dục giới lạc tục sinh, sắc giới tục 
sinh và vô sắc giới tục sinh”. 

Giải thích: 
¡, Apä/apafisandhi - Bất hạnh tục sinh: là sự sinh khởi lần đầu của tâm, 
tâm sở và nghiệp khởi sắc trong bốn cõi Bất hạnh. 


li, Kãmasugatipafisandlhi - Dục giới lạc tục sinh: là sự sinh khởi lần đầu của 
tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc trong bảy cõi Dục giới lạc. 


lii, “&đpãvacarapafisandhí - Sắc giới tục sính: là sự sinh khởi lần đầu của 
tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc trong 15 cõi Sắc giới và sự hiện khởi lần đầu của 
nghiệp khởi sắc trong cõi trời Vô tưởng. 

iv, ArJpãwacarapafisandhi - Vô sắc giới tục sinh: là sự sinh khởi lần đầu 
của tâm, tâm sở trong bốn cõi Vô sắc giới. 


I. APÄYAPATISANDHI ~ BẮT HẠNH TỤC SINH: 
Đây là sự sinh khởi của tâm, tâm sở và nghiệp khởi sắc của các chúng sinh 
Địa ngục, Ngạ quỷ, A-tu-la và Bàng sinh; tục sinh trong bốn cõi Bất hạnh bằng 
Ujpekkhãsantiranaakusalavipäkacita - Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả. 


Trong bộ 46//dhammafthasarigaha có nêu: 
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“Tatthq akusalavipäkopekkhäasahagafasanfrandatn apayabhinmniydam okkantik- 
khane pdfisandhi hufyả tafoG parallÐ Phavangdt'l pdriyosine cavandt  hufvã 
vocchijjafl qyamekäpayapafisandhi nãma”. 

“Trong bốn loại tục sinh ấy, bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả làm tục sinh thức tại bốn 
cõi bất hạnh, tiếp đó làm phận sự hộ kiếp và cuối cùng làm phận sự tử tâm rồi diệt đi. Đây gọi 
là tục sinh thức bất hạnh duy nhất”. 

Giải thích: 

Bắt thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhãsantiranaakusalav/p2£acff/a) là tục sinh 
thức của các loại chúng sinh địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la và bàng sinh. Tâm này là quả 
của 11 Bất thiện tâm (trừ Si căn tâm hợp với phóng tâm) làm phận sự 7c s⁄n/ tại thời 
điểm tái sinh vào kiếp mới ở bốn cõi Bất hạnh (Patisandhikala - Tục sinh thời). Tiếp sau 
đó làm phận sự Hộ kiếp (Bhavanga) suốt kiếp sống cho đến thời điểm cuối cùng của 
kiếp đó sẽ làm phận sự Tử tâm (Cuti), nghĩa là sẽ rời khỏi kiếp sống hiện tại. Cũng cần 
phải hiểu rõ rằng Bắt thiện quả suy đạt tâm thọ xả này luôn sinh diệt tiếp nối nhau, 
mỗi phận sự sẽ có một tâm loại này làm nhiệm vụ, sau đó diệt đi, không phải là một 
tâm duy nhất đó. 


Lại nữa, Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả sinh khởi trong cõi Bất hạnh, cảnh 
giới này còn được gọi là /øøaf/hữmi - Khổ cảnh, là cảnh giới của sự khổ sở, khốn 
khó, và Tục sinh thức này thuộc về loại Vô nhân tâm (Ahetukacitta), cho nên chúng 
sinh tục sinh trong cảnh giới ấy được gọi là /2ugøafiahetukapuggala - Người khổ cảnh 
vô nhân hoặc là /øøafjpuøsala - Người khổ cảnh. 


II. KÂMASUGATIPATISANDHI - DỤC GIỚI LẠC TỤC SINH: 
Kãmasugatipafisandhi — Dục giới lạc tục sinh nghĩa là tục sinh của loài người 
và chư thiên Dục giới sinh ra trong những cảnh giới tương ưng với dục lạc trần cảnh. 
Dục giới lạc tục sinh tâm (KãmasugatipafisandlhicifaJ, gồm có 9 tâm, đó là: 
*° 1 Upekkhäsantiranakusalavipakacitta - Thiện quả suy đạt tâm thọ xả: 
sinh khởi trong cối Nhân loại và cối trời Tứ đại thiên vương mà thôi. 
° 8 Mahävipäkacitta - Đại quả tâm: sinh khởi trong cõi Nhân loại và sáu 
cõi trời Dục giới, gọi là bảy Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi). 
Giải thích: 
3£ THIỆN QUẢ SUY ĐẠT TÂM THỌ XẢ (UPEKKHÄSANTÏRANAKUSALAVIPÄKACITTA) là một tâm quả 
vô nhân (ahetukavipäkacitta), là quả của bốn Nhị nhân thiện tâm bậc thấp (Dvihetuka- 
omakakusalacitfa), là những tâm có sự thiếu sót bởi nhân (hetu), trí (ñãna) và tác động 
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(sankhära), cho nên thành người ít phước, quả phước dẫn ởi tục sinh làm người hoặc 
chư thiên cõi Tứ đại thiên vương trong Dục giới lạc cảnh. Dấu là thế, những quả 
phước ấy vẫn không toàn vẹn, không đầy đủ nên sinh làm người khuyết tật cả về cơ 
thể lẫn tâm trí kể từ lúc mới nhập vào lòng mẹ, hoặc làm chư thiên bậc thấp ở cõi Tứ 
đại thiên vương, hoặc làm A-tu-la khốn khó (Vinipätikãsurä). Như trong bộ 
Abhidhatmmnatthasarigaha có nêu: 


“Kusdlavipakopekkhiäsahagafasunfranattnl pana kÑmd@SHĐdfi)d11 tanussãndficeva 
Jaccandhadinam  bhummasstãanafca vinipätkasuranarmn paflsandhibhavanga- 
cHfivasena pavdffdfi”. 

“Lại nữa, thiện quả suy đạt tâm thọ xả sinh ra trong dục giới lạc cảnh làm các phận sự 
tục sinh, hộ kiếp và tử tâm của con người bị các dạng khuyết tật như mù mắt chẳng hạn, của 
chư thiên bậc thấp và của các loài a-tu-la khốn khó”. 


Người tục sinh bằng 7/#/ên guả suy đạt tâm thọ xả có đến 11 hạng: 


* Jaccandha — Sinh mù: người bị mắt mù từ lúc tục sinh. 
* Jaccabadlhira - Sinh điếc: người bị tai điếc từ lúc tục sinh. 
* Jaccaghäãnaka - Sinh mũi hư: người bị mũi hư từ lúc tục sinh. 
* Jaccamdga - sinh câm: người bị câm từ lúc tục sinh. 

* Jaccajala — sinh ngu: người bị dại khờ từ lúc tục sinh. 
* Jaccummattaka - Sinh điên: người bị điên từ lúc tục sinh. 

*° Fandaka - Phí nam nữ: người phi nam nữ. 

*° Ubhatobvafianaka - lưỡng căn: người lưỡng căn. 

*° Napurnsaka - Vô nam: người vô nam. 

* Wamma - Nói ngọng: người bị ngọng từ lúc tục sinh. 


+ Vinjpätfikãsurã - A-tu-la khốn khó: — hạng chư thiên bậc thấp. 


Đối với loại cuối cùng là hạng chư thiên bị khiếm khuyết, thân thể không đẹp 
đẽ, không được hưởng lạc, quyền lực thấp kém và phải nương tựa vào trú xứ của các 
hàng địa tiên (bhummatthadevatä) để sinh sống. Hạng chư thiên này xem như là chư 
thiên có uy lực thấp kém nhất trong cõi trời Tứ đại thiên vương. 


1, Jaccandha — Sinh mù: 
Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị mù gọi là 5 mù (/accandl2), 
như Pã|i định nghĩa: 
* Janya andho = jaccandho. 
Người bị mù từ lúc (tục) sinh gọi là /aœcanda - snh mù. 
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Thông thường đối với loài Thai sanh (Gabbhaseyyaka), lúc tục sinh thì Nhãn 
tịnh căn (Cakkhupasäda) chưa xuất hiện mà đến tuần thứ 11 của thai kỳ thì mới hiển 
lộ ra. Còn với loài Thấp sanh (Samsedaja) và Hóa sanh (Opapätika) thì Nhãn tịnh căn sẽ 
xuất hiện đồng thời với việc tục sinh. Do vậy, tính từ lúc tục sinh trở đi, nếu nghiệp 
dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể tạo Nhãn tịnh sắc khởi sinh được trong 
khoảng thời gian phù hợp do năng lực của Sanh nghiệp (Janakakamma) hoặc của Trì 
nghiệp (Upathambhakakamma). Chúng sinh tục sinh bởi chính nghiệp này gọi là agườ/ 
sính mù (accandlapueøalz) là người bị mù mắt từ lúc nhập thai mẹ. Thời gian về sau, 
ngay cả lúc ở trong bụng mẹ hoặc là lúc đã sinh ra rồi mà người ấy bị mù mắt vì lý do 
nào đó thì không được tính là người sinh mù. 


Cho nên, có một số người bị mù mắt từ lúc lọt lòng mẹ, một số người thông 
minh, học tập tốt các bộ môn, có trí nhớ và thấu hiểu tốt, có kiến thức cao thì có thể 
nhận xét được rằng những người này không phải tục sinh bằng 7//ên guả suy đạt tâm 
thọ xả được. 


2, Jaccabadhira — Sinh điếc: 

Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị điếc gọi là % điếc 
(laccabad/h/r2), như Pä|i định nghĩa: 

* Janya badhiro = jaccabadhiro. 

Người bị điếc từ lúc (tục) sinh gọi là /accabadĐ/a - sính điếc. 

Kể từ lúc tục sinh trở đi, nếu nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể 
làm cho Nhĩ tịnh căn (Sotapasäda) hiện khởi trong thời gian phù hợp (tuần lễ thứ 11 kể từ 
sát-na tục sinh) do năng lực của Sanh nghiệp và Trì nghiệp. Người tục sinh do nghiệp 
này gọi là người sính điếc (accabadhirapucsals) là người bị tai điếc từ lúc nhập thai mẹ. 

3, Jaccaghãndka — Sinh mũi hư: 

Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà mũi bị khiếm khuyết gọi là 
Sinh mũi hư (Jaccaghấnak2), như Pä|i định nghĩa: 

* Jatya aghanako = jaccaghanako. 

Người bị khiếm khuyết mũi từ lúc (tục) sinh gọi là /accaghãnaka - sính mũi hư. 

Nghĩa là, nếu nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể làm cho Tỷ 
tịnh căn (Ghãnapasäda) hiện khởi trong thời gian phù hợp (tuần lễ thứ 11 kể từ sát-na tục 
sinh) do năng lực của Sanh nghiệp và Trì nghiệp. Người tục sinh do nghiệp này gọi là 
người sinh mũi hư (Jaccaghãnakapugsai3), là người bị khiếm khuyết về mũi từ lúc nhập 
thai mẹ. 
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4, Juccamiiga — Sinh câm: 

Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị câm, nói không được, 
phát âm không thành tiếng gọi là 5⁄n⁄ câm /accam4ø2), như Pä|i định nghĩa: 

* Jãfl)ä mig0 = jdccdnHgo. 

Người bị câm từ lúc (tục) sinh gọi là /acc2/4øa - s/nh câm. 

Nghĩa là, nếu nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái sinh không thể làm cho người 
ấy phát âm thành tiếng, thành lời nói được kể từ lúc nhập vào thai mẹ. Người tục 
sinh do nghiệp này gọi là người s/nh câm (/accamdgapugøa/a), hay là người bị câm. 

3, Jaccqjd[a — Sinh nợu: 

Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị ngô nghê, khờ dại, ngu si 
gọi là S⁄n/ nøu /acc2/2/2J như P|i định nghĩa: 

* Janyñ jalo = jaccdjd]o. 

Người bị khờ dại từ lúc (tục) sinh gọi là /acc2/2/a - sứnh ngư. 

Nghĩa là, người tục sinh này bị dại khờ, ngô nghê, không hiểu biết gì, tính 
toán, đếm số cũng không được, thậm chí không thể chăm sóc cho bản thân mình mà 
phải cần có người giúp đỡ cho. Kể từ lúc tục sinh đến thời gian thích hợp mà người 
ấy vẫn còn ngu ngơ, đần độn như thế thì gọi là người s/nh ngu (acca/ajBpt/gøal2) 

6, Jaccummaftaka — Sinh điên: 

Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị điên khùng gọi là 5⁄2 
điên (accummaf/a£a), như Pä|i định nghĩa: 

* Jãfl)ä ummaffako = jaccHmmaffako. 

Người bị điên từ lúc (tục) sinh gọi là /accưm/mnaf/aka - sinh điên. 

Kể từ lúc tục sinh đến thời gian thích hợp, nghiệp dẫn dắt chúng sinh đi tái 
sinh không thể làm cho người đi tục sinh ấy có niệm (sati), nhớ biết việc mình đã nói, 
đã làm, lại còn phá phách lung tung nữa... Những người tục sinh như thế, gọi là 
người sinh điên (/accummafiakapuøsai2) tức là bị điên khùng từ khi đầu thai. 


% Pandaka — Phi nam nữ: 


Người mới nhập vào thai bào trong lòng mẹ mà bị khuyết tật, sai lệch về giới 
tính gọi là /Z/ nam nứ (angaka) Phi nam nữ có năm dạng là: 


(1). Âs#akapangaka: Hạng người phi nam nữ này phát sinh sự thèm muốn, 
hân hoan, bổn chẳn, nao núng không yên rồi ngậm lấy dương vật của người nam 
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khác, mút uống tỉnh dịch xong thì mới hết trạng thái bồn chồn ấy. Hoặc có hạng 
người uống, nuốt tinh dịch của người nam khác rồi mới phát sinh hân hoan, thèm 
khát, hai hạng người này đều xếp vào Äsittakapandaka như nhau cả. 


(2). (ssữyapangaka: Hạng người phi nam nữ này khi xem trộm nam nữ 
giao hợp thì phát sinh tâm đố ky, ganh ty; cùng lúc đó dục vọng, ham muốn của 
mình cũng tự hạ xuống giống như là bản thân được cùng hưởng thụ. Do vậy, hạng 
người này được gọi là Ussũyapandaka. 


(3). (pakkam/kaparndaka: Hạng người phi nam nữ này là những người bị 
thiến để không cho sự ham muốn tình dục phát sinh, chẳng hạn như những vị hoạn 
quan trong cung nội, có phận sự kề cận với hoàng hậu, phi tần, cung nữ ở thời đại 
phong kiến. Hạng người này được gọi là Opakkamikapandaka. Họ sinh ra không phải 
là người phi nam nữ từ lúc tục sinh, họ có thể là người vô nhân tục sinh, nhị nhân, 
thậm chí là tam nhân tục sinh đều được cả. 


(4). ak&khapangaka: Hạng người phi nam nữ này là những người có sự 
ham muốn tình dục phát sinh theo thời đoạn. Cụ thể là có những người chỉ phát sinh 
ham muốn trong nửa tháng trăng lên (Khunhapakkha), đến thời đoạn trăng xuống thì 
hết và có những người chỉ phát sinh ham muốn trong nửa tháng trăng xuống 
(Kälapakkha), đến nửa tháng trăng lên thì hết. Hạng người này được gọi là Pakkha- 
pandaka. 


(5). /\apưinsakapangda£a: Hạng người phi nam nữ này là những người 
không có sự xuất hiện của giới tính cả nam lẫn nữ. Những người nào sinh ra trong cối 
Dục giới mà bộ phận sinh dục nam hoặc nữ đều không có, chỉ có lỗ để đi tiểu tiện 
mà thôi, hạng người này được gọi là Napumsakapandaka. 

Dạng người /Ø/ nam nữ này nếu trình bày trực tiếp thì đó chính là Napumsaka- 
pandaka, còn bốn dạng người Phi nam nữ kia là cách trình bày gián tiếp. 

Như Pa|i định nghĩa: 

* Pudadilingavekallabhavam gacchaff'fi = pandako. 

Người thiếu sót dấu hiệu hoặc tính cách nam, nữ gọi là /øa/pgaÉa - pl/ nam nữ, 

ổ, Ubhatobyañijanaka — Lưỡng căn: 

Người có hai bộ phận sinh dục, gồm cả nam lẫn nữ gọi là người lưỡng căn 
(ubhafobyaf/anaa), như Pä|i định nghĩa: 


* Ubhato pavafftaIn  byafijandatt yassa dfhfÌỦ = ubhafobyafijano. 
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Hai bộ phận sinh dục phát sanh đến người nào, do vậy người đó gọi là ubhato- 
byañjana - người lưỡng căn. 

Do năng lực của nghiệp bất thiện là tội tà dâm xen vào thiện nghiệp được tục 
sinh làm người nên năng lực của nghiệp thiện này bị suy giảm, làm cho người đó sinh 
ra có hai giới tính. Tuy nhiên không phải hai giới tính này cùng xuất hiện một lúc. 
Nghĩa là khi nào sắc nam tính hiển lộ thì sắc nữ tính không hiển lộ và ngược lại. Trong 
bộ Song Đối (Yamaka), phần Căn Song (Indriyayamaka) có Phật ngôn nêu rõ như sau: 


— *Wussa ifthindriyam updajjadfi fassa purisindriydr HDdjjdff'fi2” 
“Nữ căn đang sinh với người nào, nam căn cũng đang sinh với người đó phải không?” 
— “Ño* 
“Không phải”. 
Đây là sự khẳng định rằng hai giới tính này không sinh ra đồng thời trên một 
cơ thể chúng sinh. 
Người lưỡng căn (Ubhatobyañjanakapugøala) có hai dạng: 


(1). /h/ubhatobyaffjanaka - Người nữ lưỡng căn: Hạng người này có vóc 
dáng, tính cách, ngoại hình, nội tâm chí đến bộ phận sinh dục là nữ bình thường; 
nhưng khi nào phát sinh dục vọng, hân hoan với nữ nhân khác thì tâm tính phụ nữ 
trước đây sẽ biến mất mà thay vào là tâm tính của đàn ông; và cũng trong thời gian 
ấy, bộ phận sinh dục nam sẽ xuất hiện thay bộ phận sinh dục nữ, có thể giao hợp với 
người nữ ấy được. 

(2). Øursaubhatobyafanaka - Người nam lưỡng căn: Hạng người này có 
vóc dáng, tính cách, ngoại hình, nội tâm chí đến bộ phận sinh dục là nam bình 
thường; nhưng khi nào phát sinh dục vọng, hân hoan với nam nhân khác thì tâm tính 
đàn ông trước đây sẽ biến mắt mà thay vào là tâm tính của phụ nữ; và cũng trong 
thời gian ấy, bộ phận sinh dục nữ sẽ xuất hiện thay bộ phận sinh dục nam, có thể 
giao hợp với người nam ấy được. 

Hai dạng người này có những điểm khác nhau như sau: 

*° Người nữ lưỡng căn tự mình có thai với người nam khác được và làm 
cho người nữ khác có thai cũng được. 

*° Người nam lưỡng căn tự mình không có thai được, nhưng lại làm cho 
người nữ khác có thai cũng được. 


9, Nupumsaka — Vô nam: 
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Những người mà dấu hiệu của nam tính lẫn nữ tính đều không biểu hiện cả 
hai, họ chính là dạng người Phi nam nữ thứ (5) trong năm dạng Pandaka nêu trên. 
Hạng người này không thể làm tròn phận sự của người nam trong việc phối giống, 
như Pä|i đã nêu: 

* WÑu pisefi puriso vịya na maddafffÌ = napuHsako. 

Người không thể (làm phận sự) giống như nam nhân gọi là /2/0/saka - vô nai. 

Những người này bị thiếu sót về giới tính hoặc không có cả hai giới tính. Mặc 
dầu họ không thể thực hiện phận sự của mình về mặt giới tính nhưng nội tâm của họ 
vẫn có những cảm nhận ham muốn, thích thú về quan hệ tình dục. 


10, Mamma — Nói ngọng: 

Một số người phát âm ra mà không như ý định, là người bị ngọng từ lúc nhập 
thai bào. Nghĩa là từ lúc tục sinh vào lòng mẹ cho đến thời gian phù hợp để nói lời 
đã được dạy dỗ mà người ấy vẫn không thể phát âm ra lời hoàn chỉnh mà mình định 
nói thì gọi là người nới ngọnyg (maiminapugøal2). 

TI, VinipatIkãsurä — -tu-lu khốn khó: 

A-tu-la khốn khó là hạng chư thiên Dục giới bậc thấp, sống nương dựa vào 
các hàng Địa tiên (Bhummatthadevatä) nên có tên gọi là Bhummassitadevatä. Pã|i trình 
bày như sau: 

* Bhnmiyam jatä tÍ = bhumứmd. 

Chư thiên nào sinh ra trên mặt đất, do vậy chư thiên ấy gọi là ô/um/ma - địa iên. 

Đó là những vị thiên sinh sống các nơi chốn trên mặt đất, ví dụ như nhà cửa, 
chùa chiền, sông ngòi, ao hồ, đại thọ, núi non, v.v... Hàng chư thiên này được gọi là 
Địa tiên (Bhummatthadevatä) hoặc Thọ thần (Rukkhatthadevatã). 


* Bhummme sitữ nisHä fÌ = bhumumassifa. 

Chư thiên nào sinh sống nương tựa vào hàng địa tiên (hoặc thọ thần), do vậy chư 
thiên ấy gọi là 6/mnnassadevafi. 

Đó chính là hàng 4-//-⁄4 khốn khó (Wnipã/kãuZJ Họ là những vị thiên có 
thân hình xấu xí, đáng sợ; có cuộc sống khó khăn, khổ sở, giống như những ngạ quỷ 
đi kiếm vật thực mà dân chúng đã vứt bỏ đi đem về thọ dụng. Bởi thế, Pä|i có ghi: 

* Viripa hutwã devagdflydm nipafanfffÌ = vinipatikä. 

Chư thiên nào sinh trong cõi chư thiên lại không xinh đẹp, do vậy chư thiên đó 
gọi là w/n/oäf/ka - đọa tiên. 
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Hoặc là: 

* Sukhasanudäydf0 vinipdfanfi qpagamamfffÌ = vinipattkäa. 
Chư thiên nào có đời sống hoàn toàn không an lạc, do vậy chư thiên đó gọi là 
Wínipäfika - đọa tiên. 

* Vinipatkã ca te asurã ca 1Ì = VWinipatikasura. 
Chư thiên nào không xinh đẹp và không an lạc, vừa lại khổ sở nữa, do vậy chư 
thiên đó gọi là ư/a/pãf/ãsurã - a-tu-la khốn khó. 


A-tu-la khốn khó được xếp vào hàng chư thiên trong cõi Tứ đại thiên vương. 
Trong Chú giải (Atthãkathä) có nêu một loại ngạ quỷ tên là V⁄emãn/kapeia, cũng được 
xếp vào hàng chư thiên cõi Tứ đại thiên vương. Loại ngạ quỷ này cũng tục sinh bằng 
Thiện quả suy đạt tâm thọ xả giống như A-tu-la khốn khó và đời sống của hai hạng 
chúng sinh này cũng na ná nhau. Nghĩa là họ đều là tùy tùng của chư thiên tầng trời 
Tứ đại thiên vương, có vóc dáng, hình hài không đẹp đế gì, lại thêm cuộc sống khốn 
khổ, không được an vui và cả hai loại đều có quyển lực kém cỏi. Tuy vậy vẫn có 
điểm khác nhau, chẳng hạn một số I⁄emãz/⁄kapeía phải thọ khổ vào ban ngày nhưng 
ban đêm lại được hưởng lạc giống như lạc thú của chư thiên cõi trời Đao-lợi. 


Tóm lại, chúng sinh tục sinh bằng 7//ên quả suy đạt tâm thọ xả theo bộ 
Abhidhammatthasarigaha thì có 11 chủng loại, nhưng theo 4///Z&a/#ã thì có đến 12 
chủng loại, đó là thêm loại ngạ quỷ Vemãn/kapefa vào nữa. 


# + ĐẠI QUẢ TÂM (MAHÄVIPAKACITTA) gồm có tám tâm, làm ba phận sự: 


* Pafisandhi — Tục sinh, 

+ Bhavahga - Hộ kiếp, 

- Cuti - Tử tâm của loài người và chư thiên Dục giới (trừ những người khuyết 
tật và một số hàng chư thiên khốn khó như đã nêu trên). Các Đại quả tâm này sinh khởi 
trong bảy Ø2ục giới lạc cảnh (Kãmasugafibhữm/, gồm một cõi Nhân loại và sáu cõi trời 
Dục giới như đã biết. Như trong bộ 4/0//dhammaffhasarigaha có nêu: 


* “Mahavipakan pana dịtha sabbaftthäapi kãmasugdftydam pdaflsandhi- 
bhavangacufivasena pavaffanfI”. 
Lại nữa, tám đại quả tâm sinh khởi trong toàn bộ dục giới lạc cảnh, làm các phận sự 
tục sinh, hộ kiếp và tử tâm. 
Kết luận: 


(1). Tâm tục sinh (Patisandhicitta) trong Dục giới lạc cảnh gồm có 9 tâm: 
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— Thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantiranakusalavipakacitta): 1 tâm. 
— Đại quả tâm (Mahävipäkacitta): 8 tâm. 
Cọi là /2c giới lạc tục sinh (Kãmasugatipafisandlh/) 
(2). Tâm tục sinh (Patisandhicitta) trong Dục giới gồm có 10 tâm: 
— Bất thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantiranaakusalavipäkacitta):  † tâm. 
— Thiện quả suy đạt tâm thọ xả (Upekkhäsantiranakusalavipäkacitta): 1 tâm. 
— Đại quả tâm (Mahävipäkacitta): 8 tâm. 


Cọi là /2uc giới tục sính (Kãmavacarapafisandhi). 


TUÔI THỌ CỦA CHÚNG SINH TRONG CÁC CÕI DỤC GIỚI 
Trong các cõi Dục giới, một số loài chúng sinh có hạn lượng tuổi thọ không 
chắc chấn và một số thì lại có hạn lượng chắc chắn. 


3£ HẠN LƯỢNG TUÔI THỌ KHÔNG CHẮC CHẮN 


Theo tư liệu trong bộ 46//dhammnatthasanigaha thì chúng sinh trong các cõi 
Dục giới có hạn lượng tuổi thọ không chắn chắn gồm sáu loại mà Đức Anuruddha đã 
viết như sau: 

“Te§H cafIHnamt qpñyñndyụ manHssãnadm vinipäaflkãsuränafica ñyHppamaa- 
ganäya nịyamo naf(hỉ”. 

“Trong các hàng chúng sinh dục giới ấy, việc xác định chắc chắn tuổi thọ của chúng 
sinh trong bốn cõi bất hạnh, cõi nhân loại và loài a-tu-la khốn khó là điều không thể”. 

Tuy nhiên, trong bộ Cú giải 2hammahadayavwibhariga thì lại tính thêm hàng 
chư thiên Địa tiên và luôn cả Thọ thần (hai hạng này tính thành một), cho nên có tất cả 
bảy hạng chúng sinh trong cõi Dục giới được xác định hạn lượng tuổi thọ là không 
chắc chắn. Cụ thể là: 


1, Chúng sinh cõi Bất hạnh: 

* Đối với chúng sinh đang phải chịu khổ trong Địa ngục thì không thể xác 
định được thọ mạng của họ là bao lâu, không thể biết chắc chắn khi nào sẽ thoát 
khỏi cảnh khổ đó. Sở dĩ như thế bởi vì quy định thời hạn phải thọ khổ là tùy thuộc 
vào nghiệp bất thiện mà họ đã tạo trong quá khứ. Cho nên, trong bộ 
Abhidhammatthavibhavanifikã đã viết: 

“4päyesu hị kqnumdameva pamãndm”. 
“Thật vậy, trong các cối bất hạnh, chính nghiệp là phép hạn định (tuổi thọ)”. 
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Nghĩa là nếu nghiệp bất thiện mà các chúng sinh đã làm trong quá khứ là 
nghiệp cực nặng thì họ sẽ phải thọ khổ rất lâu, có thể tính bằng A-tăng-kỳ kiếp. Còn 
nếu như là nghiệp nhẹ thì sẽ thọ khổ có thể là vài tiếng đồng hồ hoặc một đến bảy 
ngày mà thôi. Chẳng hạn như trường hợp của Đẳ-bà-đạt-đa (Devadatta) phải chịu khổ 
báo trong Vô gián địa ngục (Avicinaraka) lâu đến một Đại kiếp do đã làm Ác trọng yếu 
nghiệp, còn với hoàng hậu Mallikã của đức vua Pasenadikosala thì chịu khổ đọa 
trong bảy ngày mà thôi vì chỉ tạo nghiệp nhẹ. Chưa kể, đôi khi có trường hợp những 
chúng sinh đang thọ khổ trong Địa ngục lại nhớ được phước thiện mà mình đã tạo 
rồi khởi tâm hoan hỷ, đây sẽ là nhân tố để cho họ chết ngay khỏi khổ cảnh và tái 
sinh tức khắc vào cõi Nhân loại hay cõi Dục giới thiên. 


Việc nói rằng chúng sinh trong Địa ngục có hạn định thọ mạng không chắc 
chắn ấy, là nói đến chỉ riêng cá nhân thôi. Khi nói mang tính chung chung thì tuổi thọ 
của các chúng sinh trong tám Đại địa ngục sẽ có hạn lượng tuổi thọ rõ ràng, cụ thể là: 


(1). 6aØwanaraka - Thường trú địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong 
địa ngục này là 500 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 ngày 
ở địa ngục này bằng 9 triệu năm cõi người, do vậy 500 năm ở Thường trú địa ngục 
bằng 162 nghìn koti năm cõi người. 


(2). Kã/asuanaraka - Koí đen địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong 
địa ngục này là 1.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 
ngày ở địa ngục này bằng 3 koti 6 triệu năm cối người, do vậy 1.000 năm ở Roi đen 
địa ngục bằng 1 triệu 296 nghìn koti năm cõi người. 

(3). Sajghãtanaraka - Thiết sơn địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong 
địa ngục này là 2.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 
ngày ở địa ngục này bằng 14 koti 4 triệu năm cõi người, do vậy 2.000 năm ở Thiết 
sơn địa ngục bằng 1 koti 368 nghìn koti năm cối người. 


(4). &oruvanaraka - Bi ai địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong địa 
ngục này là 4.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 ngày ở 
địa ngục này bằng 57 koti 6 triệu năm cõi người, do vậy 4.000 năm ở Bi ai địa ngục 
bằng 8 koti 2 triệu 944 nghìn koti năm cõi người. 

(5). Alahãroruvanaraka - Đại bị ai địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh 
trong địa ngục này là 8.000 năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 
1 ngày ở địa ngục này bằng 230 koti 4 triệu năm cõi người, do vậy 8.000 năm ở Đại 
bi ai địa ngục bằng 66 koti 3 triệu 552 nghìn koti năm cõi người. 


(6). 74panaraka - Nhiệt địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong địa ngục 
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này là 16 nghìn năm địa ngục. Khi so sánh với năm tuổi của loài người thì 1 ngày ở 
địa ngục này bằng 921 koti 6 triệu năm cõi người, do vậy 4.000 năm ở Nhiệt địa 
ngục bằng 530 koti 8 triệu 420 nghìn koti năm cõi người. 


(7). Aahãtãpanaraka - Đại nhiệt địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong 
địa ngục này là 1/2 Trung kiếp (Antarakappa) cõi người. 


(8). AV/c/naraka — Vô gián địa ngục: Thọ mạng của chúng sinh trong địa 
ngục này là 1 Trung kiếp (Antarakappa) cõi người. 


** Đối với các loài Ngạ quỷ (Peta) và A-tu-la (Asurakaya) dẫu là tục sinh do 
năng lực của các nghiệp bất thiện nhưng cũng không thể xác định chắc chấn hạn 
lượng tuổi thọ của họ. Do bởi có những ngạ quỷ phải thọ khổ suốt thời gian dài bằng 
Đại kiếp mà cũng có những ngạ quỷ thọ khổ trong một thời gian rất ngắn, cho nên 
hạn lượng thọ mạng của các hàng chúng sinh này là không thể xác định cụ thể được. 

*** Còn về chủng loại Bàng sinh (Tiracchãna) cũng không thể xác định chắc 
chắn về tuổi thọ. Ngoài việc phải chịu thọ khổ do quả báo của các nghiệp bất thiện 
thì thọ mạng của các chúng sinh này còn phải bị các yếu tố khác chỉ phối. Đó chính 
là vật thực (ahara) và thời tiết (utu). Nếu các loài bàng sinh này ăn phải thức ăn tốt, 
phù hợp, bổ dưỡng thì có thể kéo dài tuổi thọ, còn ngược lại thì tuổi thọ sẽ bị giảm 
dần. Cũng như thế, nếu chúng được sống trong môi trường thời tiết thuận lợi thì sức 
khỏe tốt hơn, thọ mạng sẽ được dài ra và nếu không được như thế thì thọ mạng sẽ bị 
ngắn đi. Tóm lại là loài bàng sinh có thọ mạng dài hay ngắn là tùy thuộc các yếu tố 
chi phối: nghiệp, thời tiết và vật thực. 


2, Loài người cõi Nhân loại: 

Thọ kiếp của loài người là không thể hạn lượng được một cách chắc chắn. 
Các ngài Phụ chú giải sư (Tikäcariya) có nêu rằng điều này chỉ đúng với loài người 
trong Nam thiệm bộ châu (Jampidipa) mà thôi, còn với loài người trong ba châu còn 
lại thì có tuổi thọ hạn định chắc chắn. Cụ thể là: 


* Loài người ở Đông thắng thần châu có hạn lượng thọ kiếp là 700 năm. 
* Loài người ở Tây ngưu hóa châu có hạn lượng thọ kiếp là 500 năm. 
* Loài người ở Bắc câu lư châu có hạn lượng thọ kiếp là 1.000 năm. 

Riêng loài người ở Nam thiệm bộ châu có hạn lượng thọ kiếp không rõ ràng, 
không chắc chắn, khi thấp khi cao, tùy vào thời gian mà con người chất chứa nhiều 
hay ít tham sân, phiền não. Thọ kiếp nhiều nhất của loài người ở châu này là một a- 
tăng-kỳ năm và ít nhất là 10 năm. 
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Vào thời sơ kiếp, con người dẫu sinh ra ở châu nào thì cũng đều có thọ mạng 
là một a-tăng-kỳ năm như nhau cả. Sở dĩ như thế là vì vào thời đó tâm địa của loài 
người đều thánh thiện, ít phiền não, ít tham sân. Dẫu là có phiền não thì phiền não 
đó vẫn thuộc về loại vi tế, không phải loại thô; những tác ý thiện (kusalacetanä) luôn 
có cơ hội sinh khởi. Do vậy, môi trường chung quanh mà loài người nương tựa để 
sinh sống như thời tiết, vật thực, luôn đầy đủ, thuận lợi, mưa thuận gió hòa,... Khi 
thời tiết tốt, vật thực không thiếu thì con người có đời sống thoải mái, tâm tư tốt đẹp 
nên thiện pháp còn nhiều. Đây cũng là nhân tố khiến cho loài người có tuổi thọ đến 
a-tăng-kỳ năm, có nghĩa là con người có thọ mạng dài lâu, đếm không xuể. VỀ sau, 
loài người trong cả bốn châu dần dần có phiển não khởi sinh trong nội tâm, do năng 
lực của các phiền não, tham sân này khiến cho trời đất đổi thay không như xưa nữa. 
Lúc lạnh thì lạnh quá cỡ mà nóng thì tựa hỏa thiêu, mùa mưa đến thì mưa dầm dễ 
thác đổ hoặc chẳng có giọt nào, khi ít lúc nhiều không lường được. Cây lương thực, 
thực phẩm cũng vì thế mà chất lượng kém đi, thu hoạch không nhiều như trước nữa. 
Từ những nguyên nhân đó khiến cho cuộc sống của con người cũng khó khăn hơn 
lên và tất yếu tuổi thọ nhân loại sẽ giảm dần đi theo tuần tự. Thọ kiếp của loài người 
từ một a-tăng-kỳ năm giảm xuống còn 1.000 năm. 

Lúc bấy giờ, thọ kiếp của loài người ở Bắc câu lư châu giảm xuống còn 1.000 
năm thì không giảm nữa và giữ nguyên như thế. 

Đối với nhân loại trong ba châu còn lại, do phiền não thô lậu chế ngự nội 
tâm mạnh mẽ hơn loài người ở Bắc câu lư châu nên thọ mạng tiếp tục giảm dần 
xuống đến 700 năm. Khi đó, tuổi thọ của loài người tại Đông thắng thần châu sẽ 
dừng lại ở mức ấy, không giảm thêm nữa, lý do là các phiển não, tham sân không gia 
tăng nữa. 

Riêng với nhân loại trong hai châu còn lại, do phiền não thô lậu vẫn còn chế 
ngự nội tâm mạnh mẽ hơn loài người hai châu kia nên thọ mạng tiếp tục giảm dần 
xuống đến 500 năm. Khi đó, tuổi thọ của loài người tại Tây ngưu hóa châu sẽ dừng 
lại ở mức ấy, không giảm thêm đi, bởi vì phiền não, tham sân không gia tăng nữa. 

Chỉ còn lại loài người ở Nam thiệm bộ châu là có tuổi thọ giảm dần liên tục, 
bởi vì tham sân si của con người tại đây vẫn còn thô lậu, dày đặc và tăng lên mãi. 
Cho đến ngày nay, thọ mạng của loài người ở châu này còn khoảng 74 năm và sẽ 
còn tiếp tục giảm xuống nữa cho đến khi tuổi thọ chỉ còn 10 tuổi mà thôi. 

Do vậy, khi nói rằng thọ kiếp của loài người xác định không chắc chắn chính 
là muốn nói đến loài người chỉ ở Nam thiệm bộ châu mà thôi. 
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Vấn đề được đặt ra ở đây là loài người trong ba châu: Bắc câu lư châu, Đông 
thắng thần châu và Tây ngưu hóa châu có hạn lượng thọ mạng chắc chắn còn loài 
người ở Nam thiệm bộ châu lại không chắc chắn, sở dĩ như thế vì do nhân gì? 


Chư vị giáo thọ sư trước đây đã có quan kiến cho rằng loài người ở Nam 
thiệm bộ châu nếu làm thiện phước thì làm đến tận cùng, tức là bản thân có thể thực 
hành, tu tập để đắc thiền định, Đạo, Quả và Niết-bàn, chí đến trở thành Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác cũng được. Nếu làm điều bất thiện thì cũng làm đến tận cùng, tạo 
các Trọng yếu nghiệp (Garukamma) như Ngũ vô gián nghiệp (Pañcänantariyakamma) 
hoặc Tà kiến cố định nghiệp (Niyatamicchaditthikamma), khiến cho phải đọa vào các 
địa ngục cực nặng như A-tỳ địa ngục (Avicinaraka). Do vậy, tuổi thọ của con người ở 
Nam thiệm bộ châu mới tăng cao đến a-tăng-kỳ năm và giảm thấp xuống 10 năm. 

Còn loài người tại ba châu kia thì thực hành, tạo tác không cao quá mà cũng 
không thấp lắm giống như loài người ở Nam thiệm bộ châu cho nên có hạng lượng 
tuổi thọ chắc chắn được. 


3, Chúng sinh A-tu-la khôn khó: 

A-tu-la khốn khó (Vinipätikãsurã) là hạng chư thiên cõi Tứ đại thiên vương, tục 
sinh bằng Thiện quả suy đạt tâm thọ xả hoặc bằng Nhị nhân tâm hay Tam nhân tâm, 
giống như loài người vậy, cho nên hạn lượng thọ kiếp cũng không xác định chắc 
chắn. Trong bộ Chú giải /2ammahadayvibhariga có viết: 

“BhunmumadevaänamnpL kqmmameva pamandm”. 

“Ngay cả hàng chư thiên mặt đất thì chính nghiệp là phép hạn định (tuổi thọ)”. 

Nghĩa là hàng chư thiên mặt đất có tuổi thọ đến a-tăng-kỳ năm cũng có 
mà chỉ bảy ngày cũng có. 

Đối với hàng Vemãn/kapefa, một số là chư thiên bậc thấp trong cõi Tứ 
đại thiên vương cũng có hạn lượng tuổi thọ không chắc chắn, tùy thuộc vào 
nghiệp quá khứ mà mình đã tạo. 

Tóm lại, chúng sinh có hạn lượng thọ mạng không chắc chắn gồm có sáu loại: 

» Địa ngục, * Ngạ quỷ, 
* A-tu-la, ° Bàng sinh, 
* Nhân loại (Nam thiệm bộ châu), * Vinipätikasurã (Tứ đại thiên vương). 


Ngoài ra trong 4/2akafñã còn liệt kê thêm Vemänikapeta, Bhummattha- 
devatã (Chư thiên mặt đất) và Akãsatthadevatã (Chư thiên không trung) trong cõi trời Tứ 
đại thiên vương nữa. 
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Chúng sinh trong Dục giới lạc cảnh có hạn lượng tuổi thọ chắc chắn gồm có: 


» Chư thiên cõi Tứ đại thiên vương, 


» Chư thiên cối Tam thập tam, 
s Chư thiên cõi Dạ-ma, 

» Chư thiên cõi Đâu-xuất, 

» Chư thiên cõi Hóa lạc, 

» Chư thiên cõi Tha hóa tự tại. 


1, Chư thiên cõi Tứ đại thiên vương: 


Ngoài các hàng chư thiên có hạn lượng tuổi thọ không chắc chấn như đã nêu 
là: hàng Địa tiên, hàng Thọ thần, hàng Không trung, hàng A-tu-la khốn khó và 
Vemänikapeta thì hàng chư thiên còn lại trong cõi Tứ đại thiên vương đều có tuổi thọ 
là 500 năm tuổi trời. Như trong bộ 4/0//dhammatfhasarigaha có ghi: 


“Catummmahardjikanam pana devãndtt địbbãn pafcavassasafäm ñãÿHp- 
DAHIAHI HAHHSSa0a0ãyđ HaVvHfVdssasafasahassappamanam hot”. 
“Lại nữa, chư thiên cối tứ đại thiên vương có hạn lượng tuổi thọ là 500 năm tuổi trời, 


tính bằng 9 triệu năm tuổi loài người”. 


Cách tính cụ thể như sau: 


- 50 năm ở cõi người bằng 
- 30 ngày cối trời bằng 
- 12 tháng cõi trời bằng 


1 ngày đêm cối trời này, 
1 tháng cối trời, 
1 năm cối trời. 


Do vậy, một năm cối trời Tứ đại thiên vương bằng 18 nghìn năm cối người. 
Thọ mạng của chư thiên cối trời này là 500 năm tuổi trời, tương đương với 9 triệu 
năm cối người. Như trong bộ Nmacãrad7có trình bày: 


“Wãml paññãsa vassani 
Timsa rafflllyo mãso 
Tena saiivaccharenäyu 


MManussanarm 
Mãsã dvdãdasa samvaccharam 
Dihbam pañcasafam múafain ” 


dìno — tahim 


Người có trí nên biết rằng 50 năm của loài người là một ngày đêm 
cõi trời này, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Tuổi của chư thiên ở 


đây là 500 năm cối trời. 


2, Chư thiên cõi Tam thập tam: 


Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tam thập tam có hạn lượng xác định chắc 
chắn là 1.000 năm tuổi trời ở cõi này. Tức là thời gian lâu gấp bốn lần so với tuổi thọ 
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của chư thiên ở cối trời Tứ đại thiên vương. Khi so sánh với cõi Nhân loại thì 1.000 
năm tuổi trời ở cõi này tương đương với 36 triệu năm ở cõi người. 


Một ngày đêm ở cối trời Tam thập tam dài gấp đôi một ngày đêm ở cối trời 
Tứ đại thiên vương và bằng 100 năm ở cõi Nhân loại. 
Trong bộ Nãmacãradƒ có ghi: 
“Taf0 Hpari devãndrn Diguna ãyudighutä 
Diừawassassua — ganena Ayu cafugunan bhave” 
Thọ mạng dài lâu của chư thiên ở cối trên là gấp đôi của chư thiên 
cõi thấp hơn theo tuần tự. Việc tính tuổi thọ của chư thiên cối trên 
gấp bốn lần chư thiên cối dưới là do tính theo ngày và năm ở cối 
trời thấp hơn. 


3, Chư thiên cõi Dạ-ma: 


Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Dạ-ma có hạn lượng xác định chắc chấn là 
2.000 năm tuổi trời ở cõi này. Như vậy là gấp bốn lần so với tuổi thọ của chư thiên ở 
cõi trời Tam thập tam và với chư thiên cõi trời Tứ đại thiên vương thì gấp đến tám 
lần. Còn như đem so với cõi người thì tương đương 144 triệu năm trên quả đất. 


4, Chư thiên cõi Đâu-xuất: 

Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Đâu-xuất có hạn lượng xác định chắc 
chắn là 4.000 năm tuổi trời ở cõi này. Nếu đem so sách với năm ở cõi Dạ-ma thì 
bằng 8 nghìn năm cối trời này, và với cõi Tam thập tam thì bằng 16 nghìn năm, còn 
với cõi Tứ đại thiên vương là 32 nghìn năm. So sánh với cõi Nhân loại thì dài bằng 
576 triệu năm ở cõi người. 


3, Chự thiên cối Hóa lạc: 

Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Hóa lạc có hạn lượng xác định chắc chắn 
là 8 nghìn năm tuổi trời ở cõi này. Nếu đem so sánh với năm ở cõi Đâu-xuất thì bằng 
16 nghìn năm cõi trời này, và với cõi Dạ-ma thì bằng 32 nghìn năm, còn với cõi Tam 
thập tam là 64 nghìn năm, so với cõi Tứ đại thiên vương là 128 nghìn năm. So sánh 
với cõi Nhân loại thì tương đương 2.304 triệu năm ở cõi người. 


6, Chự thiên cõi Tha hóa tự tại: 


Thọ mạng của chư thiên ở cõi trời Tha hóa tự tại có hạn lượng xác định chắc 
chắn là 16 nghìn năm tuổi trời ở cõi này. Nếu đem so sánh với năm ở cõi Hóa lạc thì 
bằng 32 nghìn năm ở cối trời này, còn với cõi Đâu-xuất thì bằng 64 nghìn năm ở cõi 
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trời này, và với cõi Dạ-ma thì bằng 128 nghìn năm, còn với cõi Tam thập tam là 256 
nghìn năm, so với cõi Tứ đại thiên vương là 512 nghìn năm. 


Trong bộ A/#/dhammatfhasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã viết: 


“Tdf0 cũafHpoHHd\ fãvdfSEHdHM, fdfO CAfHĐĐHHIAIM  yÑmãngh, tfdf0 
CafH@9HHAII ` ÍHSHữHAGIJH, fdÍO CÍHĐOHHAII HữHÑH@rAfñnd1fl, fdí0 cafHIggoHdm 
paranimmfavasavafinat devũndI0! ñyuHppamanarnt”. 


“Thọ mạng của chư thiên cõi tam thập tam là bốn lần nhiều hơn so với cõi tứ đại thiên 
vương, thọ mạng của chư thiên cõi dạ-ma là bốn lần nhiều hơn so với cõi tam thập tam, thọ 
mạng của chư thiên cõi đâu-xuất là bốn lần nhiều hơn so với cối dạ-ma, thọ mạng của chư 
thiên cõi hóa lạc là bốn lần nhiều hơn so với cõi đâu-xuất, thọ mạng của chư thiên cối tha hóa 
tự tại là bồn lần nhiều hơn so với cối hóa lạc”. 

Chư thiên cõi Tha hóa tự tại có tuổi thọ cao nhất trong các cảnh trời Dục giới 


và khi so sánh với cõi Nhân loại thì tương đương 9.216 triệu năm ở cõi người. Như 
trong kệ thi số 4 có viết: 


athasangoha: 
4. NAVASATANCEKAVÏSA- VASSANAM KOTIYO TATHẢ 
VASSASATASAHASSANI SATTHI CA VASAVATTISU. 


Như vậy, thọ mạng của chư thiên cối tha hóa tự tại khi tính theo 
tuổi loài người là 921 koti 6 triệu năm. 


SO SÁNH TUÔI THỌ CỦA CHƯ THIÊN TRONG CÕI DỤC GIỚI VỚI NHÂN LOẠI 


CÕI TRỜI TUÔI THỌ TƯƠNG ĐƯƠNG TUÔI LOÀI NGƯỜI 


Tứ đại thiên vương 500 năm tuổi trời 9.000.000 năm cối người 


Tam thập tam 1.000 năm tuổi trời 36.000.000 năm cõi người 


Dạ-ma 2.000 năm tuổi trời 144.000.000 năm cõi người 
Đâu-xuất 4.000 năm tuổi trời 576.000.000 năm cõi người 
Hóa lạc 8.000 năm tuổi trời | 2.304.000.000 năm cối người 
Tha hóa tự tại 16.000 năm tuổi trời | 9.216.000.000 năm cối người 
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III. RŨPÄVACARAPATISANDHI - SẮC GIỚI TỤC SINH: 
&ñpãvacarapafisandhí - sắc giới fục sinh nghĩa là tục sinh của các vị phạm 
thiên trong 16 cõi trời Sắc giới. Đó là: 
- Ba cõi Sơ thiền: là nơi cư trú của chư phạm thiên: Phạm chúng, 
Phạm phụ và Đại phạm. 


* Ba cõi Nhị thiển: là nơi cư trú của chư phạm thiên: Thiểu quang, Vô 
lượng quang và Biến quang. 

+ Ba cõi Tam thiển: là nơi cư trú của chư phạm thiên: Thiểu tịnh, Vô 
lượng tịnh và Biến tịnh. 


- Ba cõi Tứ thiển: là nơi cư trú của chư phạm thiên: Quảng quả, Vô 
tưởng và Ngũ tịnh cư. 
Trong bộ A///dhammaffhasarigaha, Đức trưởng lão Anuruddha đã tuần tự 
viết như sau: 


*Puthamajjhanavipñkam pafhamajjhanabhimiyarmt paflsandhibhavangacuti- 
Vdsena pavaffafI”. 

“Đệ nhất thiền quả tâm sinh khởi trong đệ nhất thiền cảnh giới, với năng lực tục sinh, 
hộ kiếp và tử tâm”. 

Ở đây, Đệ nhất thiền quả tâm là tâm quả của Đệ nhất thiền sắc giới thiện 
tâm (Rũpävacarapathamajjhänakusalacitta), làm các phận sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm 
trong ba cõi Sơ thiển, sinh ra chư phạm thiên là Phạm chúng thiên, Phạm phụ thiên 
và Đại phạm thiên tùy theo năng lực của Đệ nhất thiền thiện tâm là bậc thiền thuộc 
về hạng thô, hạng trung và hạng vi tế. 


“Tathä dutiyajjhãnavipikam tatiyajjhanavipakaica dutiyajjhanabhimiam 
paflsandhibhavangacufivasena pavaffafi”. 

“Cũng vậy, đệ nhị thiền quả tâm và đệ tam thiền quả tâm sinh khởi trong đệ nhị thiền 
cảnh giới với năng lực tục sinh, hộ kiếp và tử tâm”. 

Ở đây, Đệ nhị thiền quả tâm là tâm quả của Đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm 
(Rũpävacaradutiyajjhãnakusalacitta) và Đệ tam thiền quả tâm là tâm quả của Đệ tam 
thiền sắc giới thiện tâm (Rũpävacaratatiyajjhänakusalacitta), cả hai tâm này làm các phận 
sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm trong ba cõi Nhị thiền, sinh ra chư phạm thiên là 
Thiểu quang thiên, Vô lượng quang thiên và Biến quang thiên tùy theo năng lực của 
bậc thiền hạng thô, hạng trung và hạng vi tế. 
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Việc mà Đệ nhị thiền quả tâm và Đệ tam thiển quả tâm cùng tục sinh tại cõi 
Nhị thiền là do bởi Đệ nhị thiền thiện tâm và Đệ tam thiền thiện tâm của những 
người có tuệ yếu (mandapuggala), tức là những người có trí tuệ chậm lụt. Dẫu rằng Đệ 
tam thiền thiện tâm là thiỀn tâm cao hơn Đệ nhị thiỀn thiện tâm nhưng khi nói về sự 
tục sinh trong cõi Sắc giới thì năng lực của Đệ tam thiền thiện tâm cũng chưa đủ để 
dẫn ởi tái sinh vào cõi Tam thiền. Bên cạnh đó, bởi vì việc Đệ tam thiển đã vượt qua 
được thiền chỉ Tứ (Vicära) này cũng không có gì đặc biệt so với việc đã vượt qua được 
thiền chỉ Tầm (Vitakka). Tuy nhiên, việc phân chia ra rằng thiển đã vượt qua chỉ riêng 
thiền chi Tầm gọi là Đệ nhị thiền và thiền đã vượt qua chỉ riêng thiền chỉ Tứ gọi là 
Đệ tam thiển này là sự phân chia tùy theo khả năng của người có tuệ yếu. Nếu như 
hành giả là người có tuệ mạnh (tikkhapugøala), tức là người có trí tuệ sắc bén, nhanh 
nhạy thì họ sẽ vượt qua cả hai thiền chỉ Tầm và Tứ trong cùng một lúc rồi. 


“Cafufthqjjhänavipakam  taflydjjhanabhimiyam  paflsandhibhhavangacuti- 
wasena pavaffafI”. 

“Đệ tứ thiền quả tâm sinh khởi trong đệ tam thiển cảnh giới với năng lực tục sinh, hộ 
kiếp và tử tâm”. 

Đệ tứ thiền quả tâm là tâm quả của Đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm (Rũpä- 
vacaracatutthajihänakusalacitta), làm các phận sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm trong ba 
cõi Tam thiển, sinh ra chư phạm thiên là Thiểu tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên và 
Biến tịnh thiên tùy theo năng lực của Đệ tứ thiền thiện tâm thuộc về bậc thiền hạng 
thô, hạng trung và hạng vi tế. 


“Puñcamajjhanavipikam catnffhqjjhanabhimiydamt paflsandhibhavangacuti- 
Vdsena pavaffafi”. 

“Đệ ngũ thiền quả tâm sinh khởi trong đệ tứ thiền cảnh giới với năng lực tục sinh, hộ 
kiếp và tử tâm”. 

Đệ ngũ thiền quả tâm là tâm quả của Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm (Rũpä- 
vacarapañcamajihänakusalacitta), làm các phận sự Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm trong cõi 
Tứ thiền, sinh ra chư phạm thiên Quảng quả thiên, thọ hưởng phước báo viên mãn 
từ Đệ ngũ thiền thiện tâm này. Dẫu là khác nhau về năng lực thiền thuộc về bậc 
thiền hạng thô, hạng trung và hạng vi tế nhưng lại không khác nhau về cảnh giới mà 
chỉ có khác nhau về /ác ý #/ ái (vữ4gacetzn.) hay không mà thôi. Trong tác ý ly ái này, 
có sự khác nhau giữa tưởng ly ái (saññävirãga) và sắc ly ái (rũpaviräga). 


“4safifasafinam pana rpameva pdflsandhi hot, tạthd taft0 param 
pavufflam vacanakdle ca ripameva pavdffivà nìrHjhaf”. 
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“Nhưng chỉ có sắc pháp là tục sinh của các phạm thiên vô tưởng, trong thời thường nhật 
tiếp sau đó chỉ có sắc pháp sinh khởi và ở thời tử tận, cũng có duy nhất sắc pháp diệt đi mà thôi”. 

Như đã biết, khi hành giả đã đắc Đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm mà liên 
quan đến việc tu tiến ly ái tưởng (saññävirägabhävanä) chết đi thì Nghiệp khởi sắc tục 
sinh (Kammajaripapatisandhi) là quả của Đệ ngũ thiển này sẽ sinh ra thành phạm thiên 
Vô tưởng trong cõi trời Tứ thiền Vô tưởng (Asaññãsattabhũmi), với sắc tục sinh là một 
nhóm nghiệp khởi sắc, đó là AJạng căn chín sắc khối (JvWanavakakaläp2J, gồm có chín 
sắc pháp mà thôi, không có thêm các nghiệp khởi sắc nào khác nữa. Khi Nghiệp khởi 
sắc tục sinh đã hiện khởi trong Thời tục sinh (Patisandhikala) rồi thì sẽ tiếp tục diễn tiến 
như vậy trong suốt Thời thường nhật (Pavattikala) cho đến Thời tử tận (Cutikala). Ở 
Thời tử tận sẽ chỉ có hai nhóm sắc pháp là AJang căn chín sắc khối và Thời tiết khởi 
sắc khối (Uu/akalapz) hiện hữu mà thôi. Các danh pháp là tâm và tâm sở, ở đây là 


~~= 


muốn nói đến Tưởng (Saññä) cũng không hiện hữu suốt cả ba thời đoạn này. 

Các phạm thiên Vô tưởng này sẽ tồn tại ở một trong ba oai nghỉ (iriyäpatha) 
hay tư thế là: 

* Một số ở oai nghỉ đứng, 
* Một số ở oai nghỉ nằm, 
* Một số ở oai nghỉ ngồi. 

Nghĩa là khi các vị này rời khỏi (chết đi) Dục giới lạc cảnh (Kãmasugatibhũmi) 
mà đang ở trong tư thế nào thì sẽ tục sinh vào cõi trời Vô tưởng, trở thành vị phạm 
thiên luôn ở trong tư thế ấy, cho đến đủ tuổi thọ ở cảnh giới này là 500 Đại kiếp. Và 
khi thọ mạng đã tận thì sẽ tục sinh vào một cõi nào đó trong Dục giới lạc cảnh, tùy 
thuộc vào nghiệp thiện mà vị ấy đã tạo trong quá khứ. 

Các phạm thiên trong cối trời Vô tưởng này được xem như là loài Hóa sanh 
(Opapätika). Do vậy, đến Thời tử tận (Cutikäla), Nghiệp khởi sắc sẽ diệt hết, không còn 
gì để hiện hữu nữa giống như các vị phạm thiên ở các cõi khác. 

Việc tục sinh của các phạm thiên Vô tưởng có tên gọi là ¿ac cảnh vô nhân 
tục sinh (Sugatiahefukapafsandh/J, do bởi đây là cảnh giới an lạc, chỉ có sắc pháp mà 
thôi, không có danh pháp, nghĩa là không có tâm và tâm sở kết hợp nên không có 
nhân (ñeíu) nào tham gia vào ở đây cả. Cho nên các vị phạm thiên Vô tưởng này 
được gọi là Người lạc cảnh vô nhân tục sính (Sugatiahetukapafisandhh/pusza/2), tuy nhiên 
họ sẽ không giống như Người lạc cảnh vô nhân tục sinh như đã nói trước đây. 


“Imãnmi cha rũpãvacarapdfIsandhipo nãmd”. 
“Đây gọi là sáu dạng tục sinh trong cối sắc giới”. 
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Sáu dạng tục sinh trong cõi Sắc giới bao gồm tục sinh bằng S%É giới quả tâm 
có năm dạng và tục sinh bằng \ø//@p khởi sắc có một dạng. 


TUÔI THỌ CỦA PHẠM THIÊN CÕI SẮC GIỚI 


Trong cõi Sắc giới, thọ mạng của chư phạm thiên được mô tả trong bộ 
Abhidhammatthasarigaha có năm hạng: 

1, Phạm thiên cõi Sơ thiền: 

“Tesu brahmaparisajjanam devãnallÓẹ kappassa tao bhãgo ñãÿHp- 
pamanam brahmapurohitanam upaddhakappo mahabrahmanam cko kappo”. 

“Ở các cõi này, 1/3 kiếp là thọ mạng của phạm chúng thiên, 1/2 kiếp là thọ mạng của 
phạm phụ thiên, 1 kiếp là thọ mạng của đại phạm thiên”. 


Khi thế gian đến thời kỳ bị hủy hoại do lửa, do nước và do gió thì cả ba cõi 
trời Sơ thiển này đều luôn luôn bị hoại diệt hết. Do vậy, các vị phạm thiên trong ba 
cõi này không có cơ hội để thoát khỏi kiếp nạn suốt ZØz/ &/ấp (A⁄añákappa2). Cho nên, 
từ /“/ấp (“aøø2) trong nội dung Päli trên là để chỉ cho Kiếp ứrụ (ah 
asarikhey/akappa), tức là kiếp mà vũ trụ đã được hình thành xong xuôi và chúng sinh 
đang sinh sống bình thường như trước. Đây là một phần trong số bốn phần của mỗi 
Đại kiếp. Do vậy, nghĩa của các cụm từ Pã|i ở trên là: 


* kappassa fafiyo bhãgo: 1/3 của A-tăng-kỳ kiếp trụ. 
* upaddhakappa: 1/2 của A-tăng-kỳ kiếp trụ. 
* eko kqppo: 1 A-tăng-kỳ kiếp trụ. 

Như vậy thọ mạng của các vị phạm thiên cõi Phạm phụ là 1/3 A-tăng-kỳ kiếp 
trụ, thọ mạng của các vị phạm thiên cõi Phạm chúng là 1/2 A-tăng-kỳ kiếp trụ và của 
phạm thiên Đại phạm là một A-tăng-kỳ kiếp trụ. 

2, Phạm thiên cõi Nhị thiền: 

“Paritäbhanaln dve kappaäm, dappamanụabhanam catffrL kappamli 
ãñbhassaranataụ d{tha kappanL”. 

“Hai kiếp là thọ mạng của thiểu quang thiên, bốn kiếp là thọ mạng vô lượng quang 
thiên, tám kiếp là thọ mạng của biến quang thiên”. 

Đối với đơn vị kiếp (kappa) để tính tuổi thọ từ cõi Nhị thiền trở lên cho đến 
tận cõi trời Sắc cứu cánh trong cõi Tịnh cư thì đơn vị kiếp (kappa) ở đây được tính 
gồm cả bốn A-tăng-kỳ kiếp (Asankheyyakappa), tức là bằng một Đại kiếp (Mahãkappa). 
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Ở cả ba cõi Nhị thiền, cứ tám Đại kiếp sẽ bị hủy hoại một lần bởi nước, không giống 
như cõi Sơ thiền là luôn luôn bị hủy hoại ở mỗi Đại kiếp, cũng vì lý do này mà việc 
tính tuổi thọ của chư phạm thiên ở ba cõi này sẽ được tính bằng Đại kiếp vậy. 

3, Phạm thiên cõi Tam thiền: 

“Pariffasubhanan solasa kappimil, appamanasubhanatn dvdfttHiusa kappimi, 
subhakinhanam catusaffhi kappanL”. 

“16 kiếp là thọ mạng của thiểu tịnh thiên, 32 kiếp là thọ mạng vô lượng tịnh thiên, 64 
kiếp là thọ mạng của biến tịnh thiên”. 

Việc xác định thọ mạng của chư phạm thiên đã nêu trên kể từ ba cõi Sơ 
thiền đến ba cõi Tam thiền này là cách tính tuổi thọ nói chung cho đa số phạm thiên, 
không phải tất cả các vị phạm thiên đều sống đến hết tuổi thọ đã hạn định này. Cho 
nên, chư phạm thiên ấy chết đi có khi do hết nghiệp, có khi do kiếp nạn phát sinh. 
Chẳng hạn như đến thời vũ trụ bị hủy hoại, dẫu rằng tuổi thọ của các vị phạm thiên 
đã được hạn định sẵn như đã nêu ấy rồi, nhưng các vị sống chưa hết tuổi thọ hạn 
định đó vẫn phải chết đi trước khi vũ trụ sẽ bị hủy hoại do lửa, do nước hoặc do gió 
tùy tương thích với cảnh giới sẽ bị hủy hoại này. 


4, Phạm thiên cõi Tứ thiền (trừ năm cỗi Tịnh cu): 


“Wehapphalanam asafifasafinañca pañca kappasaftäni”. 

“500 kiếp là thọ mạng của quảng quả thiên và vô tưởng thiên”. 

Cả hai hạng phạm thiên này đều có đồng thọ mạng chắc chấn là 500 Đại 
kiếp, do bởi cõi Tứ thiền này là cảnh giới thoát khỏi kiếp nạn vũ trụ bị hủy hoại cho 
dù là thế gian bị hủy hoại do lửa, do nước hoặc là do gió. Do vậy, chư phạm thiên ở 
các cõi này được thọ hưởng quả báo đầy đủ và tối thượng, được sống đến tận cùng 
tuổi thọ đã được hạn định và chỉ có chết đi khi hết nghiệp mà thôi. Sự việc tử tận do 
hết nghiệp được Pali gọi là éammakkhayamaraina— tận nghiệp tử 


3, Phạm thiên cõi Tịnh cư: 


“4wihanatn kappasahassaml, dfappanat ve kappasahassdmil sudassinam 
cattữri kappasahassữmi sudassinatn d{tha kappasahassdml dkaniffhanarn sojlasa 
kappasahassñni”. 

“1.000 kiếp là thọ mạng của vô phiển thiên, 2.000 kiếp là thọ mạng của vô nhiệt 
thiên, 4.000 kiếp là thọ mạng của thiện kiến thiên, 8.000 kiếp là thọ mạng của thiện hiện thiên, 
16.000 kiếp là thọ mạng của sắc cứu cánh thiên”. 


Cối Tịnh cư (Suddhävasa) là cảnh giới thanh tịnh, là trú xứ của các vị Thánh Bất 
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Lai phạm thiên (Anägãmibrahma) và tất yếu sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán trong 
tương lai, ngay cả việc các ngài không thực hành tu tiến thì cũng sẽ thành tựu A-ra- 
hán Đạo, Quả tại cõi trời Sắc cứu cánh. 


Hạn lượng tuổi thọ của chư phạm thiên ở cõi Tịnh cư là hạn lượng được tính 
cho đa số, chứ không nhất thiết là tất cả. Bởi vì có một số vị Thánh Bất Lai tục sinh 
vào một cõi nào đó trong năm cõi của cối trời Tịnh cư, rồi chứng đắc Thánh quả A- 
ra-hán và nhập Niết-bàn vào thời đoạn nửa đầu của thọ kiếp trong cõi mà mình đã 
tục sinh ra. Trong bộ W&uddữmagsamahafikã gọi hạng Thánh này là Anứara- 
parinibbäyï. Thật ra thì ở năm cõi Tịnh cư, chư vị phạm thiên chứng đắc thành Thánh 
A-ra-hán vào nửa đầu hoặc nửa cuối của thọ kiếp tại đấy đều được cả. 


Do vậy, trong việc tính tuổi thọ của chư vị phạm thiên dựa trên thọ kiếp tròn 
đủ theo hạn định thì sẽ có một số không sống đến hết tuổi thọ, có thể nhiều hơn 
hoặc ít hơn một tí, số lượng này sẽ không thích hợp đem ra để trình bày ở đây. Như 
các nhà Chú giải sư đã nêu: 

“4ppakam vĩ nam dadhikam và gananipagafttn nú hot”. 

“Số lượng ít một tí hoặc nhiều hơn một tí không đáng để tính toán”. 


IV. ARÙPÄVACARAPATISANDHI - VÔ SẮC GIỚI TỤC SINH: 


Aripävacarapafisandhi - Vô sắc giới tục sính nói đến sự tục sinh của các vị 
phạm thiên Vô sắc trong bốn cối trời Vô sắc giới. Trong bộ Aðø/#/dhammatfhasatigaha, 
Đức trưởng lão Anuruddha đã viết: 


bhavangacufivasena pavdffantlL. lmã cafasso arũpapafisandhio nãma”. 

“Đệ nhất thiền vô sắc giới quả tâm v.v... sinh ra trong đệ nhất thiền vô sắc cảnh giới 
v.v... theo tuần tự do năng lực của tục sinh, hộ kiếp và tử tâm. Cả bốn vô sắc giới quả tâm này 
gọi là vô sắc giới tục sinh”. 

Trong việc tiến tu các thiền Vô sắc, hành giả đã chứng đắc Đệ ngũ thiền sắc 
giới, có nguyện vọng tu tiến lên bậc cao hơn thì phải bước vào tu tiến các bậc thiển 
thuộc về Vô sắc giới. Cụ thể là: 

- Đệ nhất thiển vô sắc giới có tên là: _ Không vô biên xứ thiền thiện tâm. 

+ Đệ nhị thiền vô sắc giới có tên là: Thức vô biên xứ thiển thiện tâm. 

- Đệ tam thiền vô sắc giới có tên là: _ Vô sở hữu xứ thiền thiện tâm. 

- Đệ tứ thiền vô sắc giới có tên là: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền 
thiện tâm. 
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Cả bốn Vô sắc giới thiền thiện tâm này sẽ cho quả theo tuần tự là các Vô sắc 
giới thiển quả tâm. Và các quả tâm này sẽ làm các phận sự: Tục sinh, Hộ kiếp và Tử 
tâm. Do vậy, khi giải rộng Pä|i nêu trên thì sẽ có nội dung như sau: 


* Không vô biên xứ quả tâm là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của 
(Âkãsãnañcãyatanavipäkacitta) phạm thiên cõi Không vô biên xứ. 

* Thức vô biên xứ quả tâm là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của 
(Viññãnañcãyatanavipakacitta) phạm thiên cõi Thức vô biên xứ. 

* Vô sở hữu xứ quả tâm là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của 
(Âkiñcaññãyatanavipäkacitta) phạm thiên cõi Vô sở hữu xứ. 


* Phi tưởng phi phi tưởng xứ quảtâm là tâm Tục sinh, Hộ kiếp và Tử tâm của 
(Nevasañfñänäsaññäyatanavipakacifa) phạm thiên cối Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


TUÔI THỌ CỦA PHẠM THIÊN CÕI VÔ SẮC GIỚI 


Trong cõi Vô sắc giới, thọ mạng của chư phạm thiên được mô tả trong bộ 
Abhidhatmmatthasarigaha như sau: 


“Tesu pana kñsũnañcñydfanipapdndtũn devãndtt visafkappasahassaml 
ñyHppamanan ”. 

“Lại nữa, trong các cảnh giới ấy, thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi không vô 
biên xứ là 20 nghìn kiếp”. 

“Wiiñanañcaydtannpaganatauan devãnam  caffllsakappasahassdn ñÿHp- 
pamãnam”. 

“Thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi thức vô biên xứ là 40 nghìn kiếp”. 

%4kiñcafñiñiãyatfanñpagãnam devdnam  saffhikappasahassin  ãyHp- 
pamãnam”. 

“Thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi vô sở hữu xứ là 60 nghìn kiếp”. 

*Nevasaiianasuiñayatanipagandt devindftr cafnräsiti kappasahassanl 
ñyHppamanam ”. 

“Thọ mạng của chư phạm thiên sinh vào cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ là 84 nghìn 
kiếp” 

Cũng như đã nêu ở trên, ở đây, từ “/ếp có nghĩa là khoảng thời gian tính 
bằng Ø4/ k/ẩp (Mahäkappa). 
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NÓI KHỎ VÌ PHÁI LUẬN HÒI TRONG TAM GIỚI 


Dighayuhapl  brahmano Ildhimamto Jjufiindhara 
Patamfi yathakarmmam te CaVAHfI — dpdrñpardn 
Dẫu rằng các vị phạm thiên có tuổi thọ dài lâu, có quyển năng 
thần thông, có hào quang chói sáng, nhưng họ cũng phải rơi 
vào cái chết. Các vị ấy rời khỏi phạm thiên giới rồi phải luân 
hồi tử sinh tùy theo nghiệp của mình. 


Giải thích: Thọ mạng của các vị phạm thiên ít nhất cũng là 1/3 A-tăng-kỳ kiếp, tương 
đương với 21 Trung kiếp (Antarakappa) và nhiều nhất đến 84 nghìn Đại kiếp. Khi các 
vị sống hết tuổi thọ thì sẽ chết đi, rời khỏi Phạm thiên giới và nếu như chưa phải là 
Thánh nhân thì không thể có ngày thoát khỏi khổ não, đớn đau. Nghĩa là, khi hết 
phước ở cõi trời phạm thiên rồi thì trong tương lai, tính từ kiếp thứ ba trở đi, các vị 
có thể thọ khổ trong bốn cõi Bất hạnh. Điều này cho thấy rằng các loại quyền năng 
thần thông hoặc hào quang chiếu sáng hay là thọ mạng dài lâu cũng không thể giúp 
ích gì để họ thoát khỏi khổ não trầm luân cả. Cái mà có thể giúp ích cho họ chính là 
việc thoát ra khỏi hạng phàm nhân, bước vào dòng Thánh mà thôi. Do vậy, chúng 
sinh đang còn luân hồi tử sinh trong Tam giới này, thì dù ở cảnh giới bậc cao thế nào 
vẫn chưa thoát được cảnh giới bậc thấp, rồi sẽ có ngày bị đọa vào đấy. Khi đã như 
thế thì tất cả chúng ta hãy nhanh chóng tìm kiếm chánh pháp, là phương tiện để đưa 
mình đạt đến Thánh quả. Chánh pháp là phương tiện dẫn dắt chúng sinh tựu thành 
Thánh quả ấy được gọi là Az/⁄adana - Thánh sản, là tài sản của bậc Thánh, gồm có 
7 điều mà các bậc chân nhân thường tu tập và hành theo, đó là: 

(1), Saddhã - Đức tín: có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin vào nghiệp 
và quả của nghiệp. 

(2), Sa — Giới hạnh: thọ trì các học giới, rèn luyện thân khẩu trong sạch, 
tránh xa tội lỗi. 


(3), 8ã/usacca - Øa văn: nghe nhiều, học rộng, biết trau dồi, tích lũy 
những thiện pháp đã được học, được nghe. 


(4), Cãøa - Xả ƒ⁄ biết từ bỏ tham lam, cấu uế; xả ly vật dụng khi cần, biết 
bố thí, cúng dường, ... 

(5), Z2/ñã — Trí tuệ: hiểu biết về nhân quả, thiện ác, biết điều tốt xấu, nên 
không nên, lợi bất lợi, biết thẩm sát về tính sinh diệt của các pháp hữu vi, ... 


(6), “di — Hổ thẹn: hồ thẹn với các bắt thiện pháp, biết xấu hồ vì các tội lỗi, 
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ác hạnh đã làm. 


(7), O#appa - Ghê sợ: ghê sợ với các bất thiện pháp, biết ghê sợ vì các tội 
lỗi, ác hạnh đã làm. 


Bảy Thánh sản là tài sản cao quý, thù thắng hơn hẳn các tài sản vật chất vì 
không ai có thể cướp đoạt được, cũng không bị tai họa nào làm hư hoại, mất mát. 
Ngoài ra, bảy Thánh sản này còn giúp cho tâm của hành giả luôn được thư thái, 
khinh an khi thực hành theo, là pháp phương tiện giúp cho hành giả trở thành bậc 
Thánh nhân trong ngày vị lai. 


athasahgaha: 
5. PATISANDHI BHAVANGANCA TATHÄ CAVANAMAÄNASAM 
EKAMEVA TATHEVEKA- VISAYANCEKAJÄTIYAM. 


Trong một đời sống, tục sinh tâm, hộ kiếp tâm và tử tâm thuộc về 
một loại tâm như nhau, cũng vậy chúng có cùng một đối tượng. 
Giải thích: 

Trong số các tâm sinh khởi nơi các hàng chúng sinh ở trong toàn bộ 30 cảnh 
giới thì loại tâm không có sự thay đổi thành dạng khác suốt cả kiếp sống của chúng 
sinh ấy có ba dạng, đó là: Tục sinh tâm (Pafisandhicitta), Hộ kiếp tâm (Bhavahgacitta) và 
Tử tâm (Cuticitta). Chẳng hạn như Tục sinh tâm là Đại quả tâm thứ nhất (Mahä- 
vipäkacitta) thì Hộ kiếp tâm sinh khởi trong suốt Thời thường nhật (Pavattikäla) vẫn là 
Đại quả tâm thứ nhất, và đến lúc chết thì chính Đại quả tâm thứ nhất này làm phận 
sự Tử tận. 


Nói về đối tượng thì cũng vậy, cả ba loại tâm này đều nhận cùng đối tượng 
như nhau cả. Giả sử Tục sinh tâm nhận Nghiệp tướng (Kammanimitta) làm đối tượng 
thì Hộ kiếp tâm và Tử tâm cũng nhận Nghiệp tướng làm đối tượng suốt đời của 
chúng sinh đó. 

Lại nữa, các từ EKA trong kệ thi này thuộc về. 7/⁄2#//avacaka, nghĩa là trình 
bày cùng một nội dung. Cho nên các ngài Phụ chú giải sư (Tikãcariya) đã giải thích: 

“Bhimito jđtifo sampayuffadhammafo sankhardf0 ca samaãnamevad”. 

“Nói về cảnh giới, về sinh chủng, về pháp tương ưng, về tác động thì cả ba loại tâm 
này đều có dạng giống nhau cả thảy”. 

Ví dụ: Tục sinh tâm là Đại thiện tâm thứ nhất, khi nói về cảnh giới là Dục 
giới tâm (Kãmacitta), nói về sinh chủng là Vô ký (Abyäkata), nói về pháp tương ưng là 
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sinh với Thọ hỷ hợp trí (Somanassañänasampayutta), nói về tác động là Không cần tác 
động (Asañkhärika). Và Hộ kiếp tâm, Tử tâm cũng giống như thế, không khác gì nhau. 

Tóm lại, từ EKAMEVA trong kệ thi trên có nghĩa là cùng một loại, tức là Tục 
sinh tâm, Hộ kiếp tâm và Tử tâm, cả ba tâm này là cùng một loại tâm như nhau đối 
với một chúng sinh trong một kiếp sống. 

Còn về từ EKAVISAYAÑCA có nghĩa là cùng một đối tượng. Nếu như Tục sinh 
tâm có đối tượng là Thú tướng (Gatinimitta) thì Hộ kiếp tâm và Tử tâm cũng có đối 
tượng là chính Thú tướng đó, suốt đời của chúng sinh ấy. 


\9)9)9195.-4G.46.4G.4G-4 
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